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CHƯƠNG 12 
XEM XÉT VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

12.1 Các kế hoạch hành động được xây dựng trong Quy hoạch Tổng thể 

Các kế hoạch hành động được xây dựng trong Quy hoạch tổng thể được mô tả tại Chương 11 và liệt kê 
tại bảng dưới đây (Bảng 12.1.1).    

Bảng 12.1.1 Danh mục các kế hoạch hành động 

Ngành Chương trình Lai Châu (LC) Điện Biên (DB) Sơn La (SL) Hòa Bình (HB) 
Cải thiện chất lượng 
và năng suất cây chè 
(1.1LC) 

Cải thiện chất lượng 
và năng suất cây chè 
(1.1DB_T) 

Cải thiện chất lượng 
và năng suất cây chè 
(1.1SL_T) 

Cải thiện chất lượng 
và năng suất cây chè 
(1.1HB) 

1.1 
 

Chương trình cải thiện sản 
xuất cây công nghiệp 

 Cải thiện chất lượng 
cây cà phê (1.1DB_C) 

Cải thiện chất lượng 
cây cà phê  (1.1SL_C) 

 

Sản xuất và tiếp thị 
cây cao su 
(1.2LC_R) 

1.2 Chương trình xúc tiến kinh 
tế nông nghiệp 

Sản xuất và tiếp thị 
nấm  (1.2LC_M) 

Cải thiện chất lượng 
và tiếp thị sản phẩm 
gạo Điện Biên 
(1.2DB) 

Sản xuất và tiếp thị 
các sản phẩm bơ sữa 
chất lượng cao 
(1.2SL) 

Chế tạo thiết bị và 
công cụ sản xuất 
nông nghiệp 
(1.2HB) 

1.3 Chương trình sản xuất cây 
trồng an toàn 

Sản xuất hoa quả 
sạch (1.3LC) 

Xây dựng trung tâm 
rau sạch (CVC) 
(1.3DB) 

Xây dựng trung tâm 
rau sạch (CVC) 
(1.3SL) 

Xây dựng trung tâm 
rau sạch (CVC) 
(1.3HB) 

1. Xúc tiến 
nông nghiệp 
theo định 
hướng thị 
trường 

1.4 Chương trình xúc tiến mậu 
biên 

Phát triển cơ sở hạ 
tầng tại vùng biên 
(1.4LC) 

Phát triển cơ sở hạ 
tầng tại vùng biên 
(1.4DB) 

Phát triển cơ sở hạ 
tầng tại vùng biên 
(1.4SL) 

 
 

2.1 Chương trình sản xuất 
lương thực tại các vùng 
sâu vùng xa 

Cải thiện sản xuất 
gạo tại vùng sâu 
vùng xa (2.1LC) 

Cải thiện sản xuất 
gạo tại vùng sâu 
vùng xa (2.1DB) 

Cải thiện sản xuất 
ngô tại vùng sâu 
vùng xa (2.1SL) 

Cải thiện sản xuất 
gạo tại vùng sâu 
vùng xa (2.1HB) 

Kiểm soát thú y tại khu vực Tây Bắc (2.2 Tây Bắc) 2.2 Chương trình cải thiện 
chăn nuôi và thú y Phát triển trang trại 

chăn nuôi bò sữa 
cộng đồng (2.2LC) 

Phát triển trang trại 
chăn nuôi bò sữa 
cộng đồng (2.2DB)

 Nhập giống trâu mới 
(2.2HB) 

2. Cải thiện an 
ninh lương thực 

2.3 Chương trình hỗ trợ thủy 
sản nước ngọt 

Dự án thí điểm nuôi 
trồng thủy sản trên 
đồng ruộng (2.2LC)

Dự án thí điểm nuôi 
trồng thủy sản tại ao 
hồ (2.2DB) 

 Quản lý nguồn thủy 
sản tại hồ thủy điện 
Hòa Bình (2.2HB) 

3.1 Chương trình xúc tiến Lâm 
sản ngoài gỗ 

Quản lý tổng hợp 
lâm sản ngoài gỗ 
(3.1LC) 

Giới thiệu các loài 
cây dược liệu 
(3.1DB) 

Quản lý tổng hợp 
lâm sản ngoài gỗ 
(3.1SL) 

Khuyến khích trồng 
các loài cây đa mục 
đích và cây dược 
liệu (3.1HB) 

3.2 Chương trình xúc tiến 
ngành nghề thủ công 

Xúc tiến nghề thủ 
công và chế biến 
lương thực tại CLC 
(3.2LC) 

Công nghiệp thực 
phẩm và thủ công 
dựa vào cộng đồng 
(3.2DB) 

Xúc tiến các đặc sản 
(3.2SL) 

Chiến dịch xúc tiến 
buôn bán tại các 
trạm nghỉ chân ven 
đường (3.2HB) 

3. Tái tạo và đa 
dạng  hóa các 
nguồn thu nhập 

3.3 Chương trình du lịch nông 
thôn 

Xúc tiến chương 
trình du lịch sinh 
thái (3.3LC) 

Xúc tiến du lịch tại 
các bản làng 
(3.3DB) 

Xúc tiến du lịch tại 
các bản làng (3.3SL) 

Xúc tiến du lịch tại 
các bản làng 
(3.3HB) 

4.1 Chương trình quản lý rừng 
đầu nguồn Sông Đà 

Khuyến khích nông lâm kết hợp và  trồng rừng bằng cây cao su và các cây có ích khác 
(4.1 Tây Bắc) 

4.2 Chương trình bảo tồn rừng 
tự nhiên 

Quản lý các khu rừng đặc dụng và thành lập các khu rừng đặc dụng mới (4.2 Tây Bắc) 

4. Phát triển 
năng lượng 
sinh học và bảo 
tồn môi trường 

4.3 Chương trình khuyến 
khích năng lượng sinh học 

Giới thiệu sản xuất năng lượng sinh học (4.3 Tây Bắc) 

5.1 Chương trình tăng cường 
tổ chức sử dụng nước sạch 

Dự án thí điểm tăng cường tổ chức sử dụng nước (5.1 Tây Bắc) 5. Phát triển hệ 
thông cung cấp 
nước sạch và 
thủy lợi 

5.2 Chương trình sử dụng 
nước tự chảy từ các con 
suối 

Dự án thí điểm sử dụng đa mục đích nước tự chảy từ các con suối (5.2 Tây Bắc) 

6. Xây dựng đườn
nông thôn 

6.1 Chương trình duy tu 
đường nông thôn 

Dự án thí điểm vận hành và duy tu đường nông thôn (6.1 Tây Bắc) 

7. Điện khí hóa 
nông thôn 

7.1 Chương trình điện khí hóa 
bằng các nguồn năng 
lượng tái tạo 

Dự án thí điểm phát triển năng lượng tái tạo (7.1 Tây Bắc) 

8.1 Xây dựng kế hoạch 5 năm 
đào tạo cán bộ cấp tỉnh  

Xây dựng kế hoạch 5 năm phát triển nông nghiệp và nông thôn (8.1 Tây Bắc) 8. Xây dựng 
năng lực 

8.2 Chương trình thiết lập cơ 
sở dữ liệu thông tin về 
nông thôn 

Dự án thiết lập hệ thống thông tin địa lý (GIS) vùng Tây Bắc (8.2 Tây Bắc) 
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12.2 Các vấn đề giả định và biện pháp khắc phục trong các xem xét môi trường và xã hội cho 
Quy hoạch Tổng thể 

12.2.1 Các vấn đề giả định và biện pháp khắc phục trong các xem xét môi trường và xã hội theo 
các hạng mục 

Các vấn đề giả định trong các xem xét môi trường và xã hội và các biện pháp khắc phục đối với từng 
Kế hoạch hành động theo các hạng mục được tóm tắt trình bày dưới đây theo các Hướng dẫn của JICA 
về các xem xét môi trường và xã hội (tháng 04/2004).  

Các xếp loại đối với từng hạng mục dưới đây tuân theo Hướng dẫn của JICA về các nghiên cứu môi 
trường và xã hội (tháng 04/2004): 

A: Có tác động nghiêm trọng 
B: Có một số tác động 
C: Phạm vi tác động chưa rõ (Cần kiểm chứng thêm. Các tác động thể hiện rõ hơn qua quá trình 
nghiên cứu) 
D: Không có tác động nào và IEE/Đánh giá tác động môi trường là không cần thiết.  

Các con số và biểu tượng trong các cột của “Chương trình Mục tiêu” thể hiện con số và biểu tượng 
cho các dự án được đề xuất trong Quy hoạch Tổng thể được thể hiện tại Bảng 12.1.1.  

< Môi trường xã hội > 

(1) Tái định cư bắt buộc 

- Xếp loại: C 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Có khả năng xảy ra tái định cư bắt buộc khi xây 
dựng các cơ sở chế biến, cơ sở hạ tầng cơ bản 
(điện, đường xá...), hạ tầng nông nghiệp (ruộng 
đồng, đường nông nghiệp, thủy lợi, điện cho bản 
làng, trường học, trạm xá, đường thông tin liên 
lạc...), rừng, cơ sở nghỉ dưỡng và tương tự.  

Trong trường hợp xây dựng các cơ sở hạ tầng, 
công trình, đồng ruộng nông nghiệp..., những khu 
vực này sẽ được xem xét để tránh các khu vực dân 
cư hiện tại càng nhiều càng tốt.   

1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, HB), 
1.4(LC, DB, SL), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.3(LC, DB, SL, HB), 
4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

Có khả năng xảy ra tái định cư bắt buộc khi đất đai 
được sử dụng theo các phương thức khác nhau mà 
đã được xác định trong Kế hoạch sử dụng đất tại 
các khu vực này. Đặc biệt, tái định cư bắt buộc có 
thể xảy ra từ trong rừng đặc dụng ra bên ngoài tại 
Kế hoạch hành động 4.2.  

Trong trường hợp sử dụng đất đai với mục đích 
khác nhau, sẽ xem xét có các biện pháp nhằm thay 
đổi các hành động tại đó và không mở rộng khu 
vực đất. Đặc biệt, tái định cư bắt buộc từ trong 
rừng đặc dụng sẽ được thực hiện bởi các hướng 
dẫn của UBND tỉnh, các điều kiện và hoàn cảnh 
của vùng tái định cư sẽ được thông báo và xem xét 
thận trọng.   

4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây Bắc) 

(2) Kinh tế địa phương như việc làm và sinh kế 

- Xếp loại: C 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có các tác động tổng thể tích cực đối với 
kinh tế trong vùng 

- - 
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Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 
Dự kiến có các tác động tiêu cực đối với kinh tế 
vùng trong trường hợp đất đai được sử dụng theo 
các phương thức khác nhau được định nghĩa trong 
Kế hoạch sử dụng đất tại các khu vực này.  

Trong trường hợp sử dụng đất đai với mục đích 
khác nhau, sẽ xem xét có các biện pháp nhằm thay 
đổi các hành động tại đó và không mở rộng khu 
vực đất. Không chỉ xem xét các mặt về kỹ thuật 
mà còn cấu trúc của xã hội tại địa phương khi lựac 
chọn các làng bản/cộng đồng/huyện mục tiêu. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.2(LC_R, LC_M, 
DB, SL), 1.3(LC, DB, SL, HB), 3.1 
LC, DB, SL, HB), 4.1(Tây Bắc), 
4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

Việc thực hiện các chương trình sẽ hiệu quả đối 
với phân biệt kinh tế trong vùng và cộng đồng 
chuyên môn, và ngược lại với khu vực tư nhân. 

Không chỉ xem xét các mặt về kỹ thuật mà còn cấu 
trúc của xã hội tại địa phương khi lựac chọn các 
làng bản/cộng đồng/huyện mục tiêu. Tính minh 
bạch sẽ có trong lựa chọn các nông dân và những 
người buôn bán/công nhân.  

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.2(LC_R, LC_M, 
DB, SL, HB), 1.3(LC, DB, SL, 
HB), 2.2(LC, DB, HB) 

Có thể có một số vấn đề khi tiến hành giao dịch 
ngoại tệ.   

Cách thức và phương thức trong giao dịch ngoại tệ 
nên được phổ biến rộng rãi. 

1.4(LC, DB, SL) 

Có các tác động tiêu cực lên kinh tế trong vùng 
trong trường hợp có phương thức sử dụng Hướng 
dẫn phòng ngừa bệnh dịch khác nhau. 

Trong trường hợp có các phương thức sử dụng 
Hướng dẫn phòng ngừa bệnh dịch khác nhau, sẽ 
xem xét các cách thức để thay đổi các hoạt động. 

2.2(Tây Bắc) 

(3) Sử dụng đất và tài nguyên địa phương 

- Xếp loại: C-B 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Các loại hình sử dụng đất đai hiện tại sẽ được 
chuyển sang kiểu khác trong trường hợp tiến hành 
xây dựng công trình, hạ tầng cơ sở cơ bản, hạ tầng 
cơ sở khu vực nông thôn, ruộng đồng nông nghiệp 
và rừng và tương tự. 

Trong trường hợp có xây dựng công trình, hạ tầng 
cơ sở, ruộng đồng nông nghiệp và tương tự, những 
nơi này sẽ được xem xét để tránh các thay đổi 
trong sử dụng đất đai hiện tại càng nhiều càng tốt. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.2(LC_R, LC_M, 
DB, SL, HB), 1.3(LC, DB, SL, 
HB), 1.4(LC, DB, SL), 2.2(Tây 
Bắc), 2.3(DB), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.2(LC), 3.3(LC, DB, SL, 
HB), 4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc), 5.1(Tây Bắc), 
7.1(Tây Bắc) 

Dự kiến có các tác động tiêu cực trong việc sử 
dụng đất trong trường hợp đất đai được sử dụng 
theo các phương thức khác nhau, như được định 
nghĩa trong Kế hoạch sử dụng đất ở những khu 
vực này như ruộng đồng nông nghiệp trên đất dốc. 

Trong trường hợp có các phương thức sử dụng đất 
đai khác nhau, các biện pháp để không mở rộng 
những khu vực này sẽ được xem xét. 

1.2(LC_R, LC_M, DB, SL), 
1.3(LC, DB, SL, HB), 2.1(LC, DB, 
SL, HB), 3.2(LC), 4.1(Tây Bắc), 
4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

Dự kiến có các tác động tiêu cực lên đàn gia súc 
trong trường hợp năng lực cung cấp thức ăn gia 
súc không phù hợp với số lượng gia súc ở một 
mức độ nhất định.  

Việc chuyển đổi từ đất đai nhàn rỗi sang đồng cỏ 
và quay vòng chăn nuôi thông qua sử dụng rào 
chắn điện sẽ được xem xét. 

2.2(LC, DB, SL, HB) 

(4) Cơ cấu xã hội như các quy ước xã hội và cơ chế ra quyết định 

- Xếp loại: C-B 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có một số tác động tiêu cực lên các định 
chế xã hội trong trường hợp tiền thu và chi của 
những đơn vị nằm ngoài như các doanh nghiệp, 
đơn vị xuất/nhập khẩu, người nước ngoài và tương 
tự. 

Cần thực hiện giải thích về các kế hoạch và hướng 
dẫn/đào tạo về các kỹ năng cần thiết. 

1.3(LC, DB, SL, HB), 1.4(LC, DB, 
SL), 3.2(LC, DB, SL, HB), 3.3(LC, 
DB, SL, HB), 4.3(Tây Bắc) 

Dự kiến có một số tác động tiêu cực lên các định 
chế xã hội trong trường hợp chuyển đổi sử dụng 
đất đai hiện tại. 

Trong trường hợp có các phương thức sử dụng đất 
đai khác nhau, các biện pháp để không mở rộng 
những khu vực này sẽ được xem xét. Cần thực 
hiện giải thích về các kế hoạch và hướng dẫn/đào 
tạo về các kỹ năng cần thiết 

1.2(LC_R, LC_M, DB, SL), 
2.1(LC, DB, SL, HB), 3.1(LC, DB, 
SL, HB), 3.3(LC, DB, SL, HB), 
4.2(Tây Bắc) 

Dự kiến có các ý kiến đối lập trong trường hợp 
giới thiệu các kỹ thuật và chương trình mới. 

Tạo lập các kế hoạch thông qua những nghiên cứu 
đầy đủ về các truyền thống, kỹ thuật và quyền lợi 
hiện tại. Cần thực hiện giải thích về các kế hoạch 
và hướng dẫn/đào tạo về các kỹ năng cần thiết. 

1.1(DB_C), 2.1(LC, DB, SL, HB), 
2.2(LC, DB, HB), 3.2(LC, DB, SL, 
HB), 4.1(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc), 
5.2(Tây Bắc), 7.1(Tây Bắc), 

Dự kiến có các tác động tiêu cực trong trường hợp 
xảy ra các hoạt động không đúng hướng khi các 
khoản vay với lãi suất thấp được khuyến khích. 

Việc giải thích và mở rộng cho vay lãi suất thấp 
cần được giải thích cho dân bản trước khi thực 
hiện dự án. 

1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, HB) 

(5) Cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội hiện tại như Giao thông/Công trình công cộng hiện có 
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- Xếp loại: D 

Do quy mô các công trình sẽ được xây dựng là khá nhỏ trong từng Kế hoạch Hành động, nên dự kiến 
sẽ không có tác động tiêu cực nào. Các tác động tích cực được dự kiến trong Kế hoạch hành động 2.1 
và 7.1 thông qua việc xây mới và cải tạo cơ sở hạ tầng xã hội.  

(6) Người nghèo, người bản địa và người dân tộc  

- Xếp loại: B 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có các tác động tích cực tổng thể lên các 
nhóm xã hội dễ bị tổn thương như người nghèo, 
người bản địa và người dân tộc. 

- - 

Các loại hình sử dụng đất đai hiện tại sẽ được 
chuyển sang kiểu khác trong trường hợp tiến hành 
xây dựng công trình, hạ tầng cơ sở cơ bản, hạ tầng 
cơ sở khu vực nông thôn, ruộng đồng nông nghiệp 
và rừng và tương tự. 

Trong trường hợp có xây dựng công trình, hạ tầng 
cơ sở, ruộng đồng nông nghiệp và tương tự, những 
nơi này sẽ được xem xét để tránh các thay đổi 
trong sử dụng đất đai hiện tại càng nhiều càng tốt.

1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, HB), 
1.3(LC, DB, SL, HB), 1.4(LC, DB, 
SL), 3.3(LC, DB, SL, HB), 4.2(Tây 
Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

Dự kiến có các tác động tiêu cực trong việc sử 
dụng đất trong trường hợp đất đai được sử dụng 
theo các phương thức khác nhau, như được định 
nghĩa trong Kế hoạch sử dụng đất ở những khu 
vực này như ruộng đồng nông nghiệp trên đất dốc. 

Trong trường hợp có các phương thức sử dụng đất 
đai khác nhau, các biện pháp để không mở rộng 
những khu vực này sẽ được xem xét. 

1.2(LC_R, LC_M, DB, SL), 
1.3(LC, DB, SL, HB), 2.1(LC, DB, 
SL, HB), 4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây 
Bắc) , 4.3(Tây Bắc) 

các lợi ích sẽ được phân phối bình đẳng đặc biệt 
với những người dân tộc sống ở khu vực miền núi 
nếu không có sự mở rộng toàn diện. 

Việc phân phối lợi ích bình đẳng sẽ được xem xét, 
không phân biệt giới tính, dân tộc, vùng dân cư, có 
kinh nghiệm/kiến thức, những người nằm 
trong/không thuộc tổ chức đoàn thể và tương tự. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.2(LC_R, LC_M, 
DB, SL, HB), 1.3(LC, DB, SL, 
HB), 1.4(LC, DB, SL), 2.1(LC, 
DB, SL, HB), 2.2(LC, DB, HB, 
Tây Bắc), 2.3(LC, DB, HB), 
3.1(LC, DB, SL, HB), 3.2(LC, DB, 
SL, HB), 3.3(LC, DB, SL, HB), 
4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc), 5.2(Tây Bắc), 
6.1(Tây Bắc), 7.1(Tây Bắc), 
8.1(Tây Bắc) 

Dự kiến có các tác động tiêu cực tới các nhóm 
người dễ bị tổn thương do dòng người người từ 
bên ngoài mặc dù sự tiếp cận đã được cải thiện. 

Việc phân phối lợi ích bình đẳng sẽ được xem xét, 
không phân biệt giới tính, dân tộc, vùng dân cư, có 
kinh nghiệm/kiến thức, những người nằm 
trong/không thuộc tổ chức đoàn thể và tương tự. 

1.4(LC, DB, SL), 3.3(LC), 6.1(Tây 
Bắc) 

Dự kiến có các tác động tiêu cực đặc biệt đối với 
những người không thuộc tổ chức đoàn thể. 

Việc tham gia vào các đoàn hội sẽ được thúc đẩy 
cho những người chưa vào đoàn hội. 

5.1(Tây Bắc) 

Không có thu nhập đầy đủ theo phương thức bền 
vững trong trường hợp bắt đầu sản xuất mà không 
đảm bảo thị trường ổn định và giá cả hợp lý cho 
sản phẩm không có.  

Các hỗ trợ về hành chính sẽ cần thiết đối với việc 
tạo lập thị trường và giám sát thiết lập giá cả hợp 
lý cho sản phẩm. 

1.2(LC_M, SL) 

(7) Phân phối không đồng đều về lợi ích và thiệt hại 

- Xếp loại: B 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Có thể có sự không đồng đều về phân phối lợi ích 
giữa người hưởng lợi và những người bị ảnh 
hưởng bởi dự án, đặc biệt là phụ nữ và người dân 
tộc sống tại khu vực miền núi. 

Việc phân phối lợi ích bình đẳng sẽ được xem xét, 
không phân biệt dân tộc, vùng dân cư... Đền bù và 
hỗ trợ đối với những người chịu ảnh hưởng từ dự 
án và phân bổ chi phí đối với những người hưởng 
lợi sẽ được xem xét. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.2(LC_R, LC_M, 
DB, SL, HB), 1.3(LC, DB, SL, 
HB), 1.4(LC, DB, SL), 2.1(LC, 
DB, SL, HB), 2.2(LC, DB, HB, 
Tây Bắc), 2.3(LC, DB, HB), 
3.1(LC, DB, SL, HB), 3.2(LC, DB, 
SL, HB), 3.3(LC, DB, SL, HB), 
4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc), 5.1(Tây Bắc), 
5.2(Tây Bắc), 6.1(Tây Bắc), 
7.1(Tây Bắc), 8.1(Tây Bắc) 

(8) Di sản văn hóa 
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- Xếp loại: C 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có các tác động tiêu cực lên những di sản 
văn hóa trong trường hợp tiến hành xây dựng các 
công trình, cơ sở hạ tầng cơ bản, cơ sở hạ tầng khu 
vực nông thôn, đồng ruộng nông nghiệp/rừng và 
tương tự. 

Tất cả các công trình, cơ sở hạ tầng và tương tự sẽ 
được xây dựng tránh gây ảnh hưởng tới các di sản 
văn hóa quan trọng. 

1.4(LC, DB, SL), 2.3(LC, DB), 
3.1(LC, DB, SL, HB), 3.2(LC), 
3.3(LC, DB, SL, HB), 4.1(Tây 
Bắc), 4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc), 
5.2(T Tây Bắc) 

Dự kiến có các tác động tiêu cực trong trường hợp 
tái định cư bắt buộc tại những khu vực định cư. 

Các khu vực tái định cư sẽ được thu xếp nhằm 
tránh gây ảnh hưởng tới các di sản văn hóa quan 
trọng. 

4.2(Tây Bắc) 

(9) Xung đột lợi ích tại địa phương 

- Xếp loại: B 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Có thể có xung đột về lợi ích giữa những người 
hưởng lợi và những người bị ảnh hưởng từ dự án, 
đặc biệt là phụ nữ, những người dân tộc sống tại 
khu vực miền núi, những người không thuộc tổ 
chức đoàn thể và tương tự.  

Việc phân phối lợi ích bình đẳng sẽ được xem xét, 
không phân biệt giới tính, dân tộc, vùng dân cư, có 
kinh nghiệm/kiến thức, những người nằm 
trong/không thuộc tổ chức đoàn thể và tương tự. 
Đền bù và hỗ trợ đối với những người chịu ảnh 
hưởng từ dự án và phân bổ chi phí đối với những 
người hưởng lợi sẽ được xem xét. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.2(LC_R, LC_M, 
DB, SL, HB), 1.3(LC, DB, SL, 
HB), 1.4 LC, DB, SL), 2.1(LC, 
DB, SL, HB), 2.2(LC, DB, HB, 
Tây Bắc), 2.3(LC, DB, HB), 
3.1(LC, DB, SL, HB), 3.2(LC, DB, 
SL, HB), 3.3(LC, DB, SL, HB), 
4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc), 5.1(Tây Bắc), 
5.2(Tây Bắc), 6.1(Tây Bắc), 
7.1(Tây Bắc), 8.1(Tây Bắc) 

Dự kiến có một số xung đột trong trường hợp tái 
định cư bắt buộc đối với người sống trong làng tại 
các khu định cư. 

Do tái định cư bắt buộc từ khu vực bên trong rừng 
đặc dụng sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của 
UBND tỉnh, các điều kiện và hoàn cảnh của khu 
tái định cư và việc phân phối lợi ích sẽ được xác 
nhận và xem xét cẩn trọng. Đền bù và hỗ trợ đối 
với những người chịu ảnh hưởng từ dự án và phân 
bổ chi phí đối với những người hưởng lợi sẽ được 
xem xét. 

4.2(Tây Bắc) 

(10) Sử dụng nước hay quyền sử dụng nước và các quyền chung 

- Xếp loại: C 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có các tác động tiêu cực tới việc sử dụng 
nước và quyền sử dụng nước theo một mức độ 
nhất định trong trường hợp nước được dùng cho 
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và vận 
hành các công trình. Dự kiến có những ý kiến đối 
lập trong trường hợp đưa ra những kỹ thuật mới và 
bình đẳng hóa về phân phối nguồn nước, và đối 
ngược với truyền thống về sử dụng nước. 

Lập kế hoạch có đủ nước sử dụng sẽ được xem 
xét. Đền bù và hỗ trợ đối với những người chịu 
ảnh hưởng từ dự án và phân bổ chi phí đối với 
những người hưởng lợi sẽ được xem xét. 

1.1(DB_C, SL_C), 1.2(LC_R, 
LC_M, DB), 1.3(LC, DB, SL, HB), 
2.1(LC, DB, SL, HB), 2.3(LC, 
DB), 3.2(LC), 4.1(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc), 5.1(Tây Bắc), 
5.2(Tây Bắc), 7.1(Tây Bắc) 

Hệ thống thoát nước có thể gây ra ô nhiễm nguồn 
nước. 

Lập kế hoạch về hệ thống thoát nước đầy đủ sẽ 
được xem xét, có cân nhắc tới quyền sử dụng nước 
và tình hình sử dụng nước hiện tại. Đền bù và hỗ 
trợ đối với những người chịu ảnh hưởng từ dự án 
và phân bổ chi phí đối với những người hưởng lợi 
sẽ được xem xét. 

1.3(LC, DB, SL, HB), 2.1(LC, DB, 
SL, HB) 

Dự kiến có một số xung đột về quyền đánh cá đối 
với nghề cá ở hồ đập. 

Lập kế hoạch về hệ thống thoát nước đầy đủ sẽ 
được xem xét, có cân nhắc tới quyền đánh cá và 
tình hình sử dụng nước hiện tại. Đền bù và hỗ trợ 
đối với những người chịu ảnh hưởng từ dự án và 
phân bổ chi phí đối với những người hưởng lợi sẽ 
được xem xét.  

2.3(HB) 

(11) Vệ sinh 

- Xếp loại: C-B 



12 - 6 

Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 
Dự kiến có những tác động tiêu cực đối với vấn đề 
vệ sinh trong một chừng mực nào đó trong trường 
hợp xây dựng mới khu nhà ở cho công nhân xây 
dựng cơ sở hạ tầng và các công trình. 

Sẽ thực hiện kiểm tra sức khỏe và giáo dục cho 
công nhân.   

1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, HB), 
1.4(LC, DB, SL)2.2(LC, DB, Tây 
Bắc), 2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, 
SL, HB), 3.2(LC, DB, SL, HB), 
3.3(LC, DB, SL, HB), 4.1(Tây 
Bắc), 4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

Dự kiến có những tác động tiêu cực đối với vấn đề 
vệ sinh trong một chừng mực nào đó trong trường 
hợp xử lý không đầy đủ nước thải trong quá trình 
vận hành các công trình. 

Sẽ thực hiện xử lý nước thải đầy đủ đối với từng 
công trình. 

2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.3(LC, DB, SL, HB), 
4.1(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

Dự kiến có những tác động tiêu cực đối với vấn đề 
vệ sinh trong một chừng mực nào đó trong trường 
hợp quản lý và duy tu nguồn nước vào và hạ tầng 
cung cấp nước chưa đầy đủ. 

Sẽ thực hiện duy tu nguồn nước vào và hạ tầng 
cung cấp nước đầy đủ. 

5.2(Tây Bắc) 

Dự kiến có những tác động tiêu cực đối với vấn đề 
vệ sinh trong một chừng mực nào đó do sử dụng 
phân hóa học và thuốc trừ sâu không hợp lý trong 
trường hợp hệ thống tưới tiêu đồng ruộng chưa 
đầy đủ. 

Sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu an toàn và 
hiệu quả nên được phổ biến cho người nông dân. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.3(LC, DB, SL, HB), 
2.1(LC, DB, SL, HB) 

Dự kiến có những tác động tiêu cực đối với vấn đề 
vệ sinh trong một chừng mực nào đó do chất thải 
hữu cơ trong quá trình sản xuất các sản phẩm nông 
nghiệp và cá, phần phân và nước tiểu của gia súc, 
phần còn thừa thức ăn gia súc, và xử lý chưa đầy 
đủ chất thải rắn. 

Sẽ thực hiện xử lý đầy đủ chất thải. Tăng cường 
chế tạo phân hữu cơ thông qua các chất thải hữu 
cơ. 

1.3(LC, DB, SL, HB), 2.2(LC, 
DB), 3.2(LC, DB, SL, HB) 

Cần thiết phải có xử lý cẩn trọng khi vắt sữa để 
tránh truyền nhiễm vi khuẩn. 

Cần thực hiện đào tạo về các kỹ năng vắt sữa và 
nuôi bò sữa cho người nông dân nhằm cải thiện kỹ 
năng của họ. 

1.2(SL), 2.2( HB) 

Dự kiến có những tác động tiêu cực đối với vấn đề 
vệ sinh trong một chừng mực nào đó do quản lý 
chưa đầy đủ thức ăn thừa cho gia súc và các chất 
hóa học khi nuôi cá trong ao hồ. 

Tiến hành quản lý các chất hóa học và cho ăn đầy 
đủ tại các hồ ao nuôi cá. 

2.3(LC, DB), 3.2(LC) 

Dự kiến có những tác động tiêu cực đối với vấn đề 
vệ sinh qua dòng vật chất do thiết lập thương mại 
với nước ngoài và sự tác động của người nước 
ngoài với thói quen phong cách sống khác. 

Hệ thống kiểm soát các điều kiện vệ sinh của 
người và động vật đầy đủ và tránh sự xâm nhập 
của dược phẩm, phần thừa của thuốc trừ sâu, động 
vật và thực vật lạ và kiểm soát ô nhiễm hóa học sẽ 
được xem xét. 

1.4(LC, DB, SL) 

Dự kiến có những tác động tiêu cực đối với vấn đề 
vệ sinh trong một chừng mực nào đó đối với điều 
kiện sống ở nơi định cư trong trường hợp tái định 
cư bắt buộc. 

Do tái định cư bắt buộc từ khu vực bên trong rừng 
đặc dụng sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của 
UBND tỉnh, các điều kiện và hoàn cảnh về vệ sinh 
của khu tái định cư sẽ được xác nhận và xem xét 
cẩn trọng.  

4.2(Tây Bắc) 

(12) Nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS 

- Xếp loại: C-B 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có tác động tiêu cực về bệnh dịch ở một 
mức độ nào đó trong trường hợp có dòng người 
lao động mang các căn bệnh truyền nhiễm khi xây 
dựng các công trình và cơ sở hạ tầng. 

Sẽ thực hiện kiểm tra sức khỏe và giáo dục đối với 
công nhân. Lao động trong khu vực sẽ được tuyển 
dụng càng nhiều càng tốt. 

1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, HB), 
1.3(DB, SL, HB), 1.4(LC, DB, 
SL), 2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.3(LC, DB, SL, HB), 
4.1(Tây Bắc), 4.2(T Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc) 

Dự kiến có tác động tiêu cực về bệnh dịch ở một 
mức độ nào đó trong trường hợp có dòng người 
bên ngoài và người nước ngoài mang các căn bệnh 
truyền nhiễm. 

Sẽ thiết lập các hệ thống giám sát sự xâm nhập và 
truyền nhiễm bệnh dịch đầy đủ. 

1.4(LC, DB, SL) 

Bệnh dịch gây ra do nước có thể bị lan rộng cùng 
với việc xây dựng các công trình tưới tiêu. 

Sẽ thực hiện xây duy tu đầy đủ các công trình 
cung cấp nước và nguồn nước đầu vào. Thành lập 
các phòng khám chữa bệnh đối với bệnh dịch gây 
ra do nước tại từng bản làng. 

2.1(LC, DB, SL, HB), 5.2(Tây 
Bắc) 

Dự kiến có tác động tiêu cực về bệnh dịch ở một 
mức độ nào đó trong trường hợp bệnh dịch lan 
truyền do chăn nuôi gia súc và nuôi thả cá. 

Sẽ thực hiện xử lý hợp lý gia súc và cá bị bệnh 
dịch. Trong trường hợp xuất hiện bệnh dịch, các 
biện pháp kịp thời như thải và đốt bỏ những con bị 
bệnh sẽ được thực hiện. 

1.2(SL), 2.3(LC, DB) 
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Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 
Dự kiến có sự du nhập và xâm nhập của động vật 
và thực vật cùng với dòng vật chất và quan hệ qua 
lại giữa con người do điều kiện đi lại được cải 
thiện. 

Sẽ xem xét thực hiện hệ thống giám sát đầy đủ 
nhằm ngăn chặn sự xâm nhập động vật và thực vật 
lạ. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.3(LC, DB, SL, HB)

Do bệnh lở mồm long móng được phát hiện trong 
khu vực, bệnh dịch có khả năng lan nhanh trừ phi 
không có các hệ thống phòng ngừa bệnh dịch. 

Sẽ thực hiện hệ thống phòng ngừa bệnh dịch 
không có ngoại lệ nào. Các gia súc khỏe mạnh sẽ 
được thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh 
dịch. Trong trường hợp có bệnh dịch, những gia 
súc này nên được cách ly và kiểm dịch. 

1.2(SL), 2.2(LC, DB, HB, Tây 
Bắc), 3.2(LC) 

Bệnh dịch có khả năng xảy ra do xử lý không đầy 
đủ phân và nước tiểu của gia súc. 

Sẽ thực hiện xử lý đầy đủ phân và nước tiểu của 
gia súc. 

1.2(SL), 2.2(LC, DB, SL, HB), 
3.2(LC) 

Bệnh dịch có khả năng lan truyền phụ thuộc vào 
điều kiện sống ở những nơi tái định cư trong 
trường hợp tái định cư bắt buộc. 

Do tái định cư bắt buộc từ khu vực bên trong rừng 
đặc dụng sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của 
UBND tỉnh, các điều kiện và hoàn cảnh về vệ sinh 
của khu tái định cư sẽ được xác nhận và xem xét 
cẩn trọng để phòng ngừa bệnh dịch. 

4.2(Tây Bắc) 

< Môi trường tự nhiên > 

(13) Các đặc điểm địa lý và địa hình 

- Xếp loại: D 

Do quy mô của các công trình được xây dựng là khá nhỏ trong mỗi Kế hoạch hành động, nên dự kiến 
không có tác động tiêu cực nào. 

(14) Xói mòn đất 

- Xếp loại: D-C 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Có thể xảy ra xói mòn đất ở một mức độ nhất định 
trong trường hợp xây dựng các công trình và cơ sở 
hạ tầng ở khu vực miền núi. 

Thực hiện các biện pháp phòng chống lắng cặn và 
xói mòn đất sẽ được xem xét. 

1.4(LC, DB, SL), 3.3(LC, DB) 

Có thể xảy ra xói mòn đất ở một mức độ nhất định 
trong trường hợp cải tạo đất trồng trọt và trồng 
rừng trên khu vực đất dốc. 

Thực hiện các biện pháp phòng chống lắng cặn và 
xói mòn đất sẽ được xem xét. Đặc biệt đối với việc 
sử dụng đất đồi dốc làm đồng ruộng, các giải pháp 
như tạo lập ruộng bậc thang và vành đai xanh, biện 
pháp ngăn ngừa thải vào bề mặt đất và xói mòn đất 
sẽ được xem xét. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.3(LC, DB, SL, HB), 
2.1(LC, DB, SL, HB), 3.1(LC, DB, 
SL, HB), 3.2(LC), 4.1(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc) 

(15) Nước ngầm 

- Xếp loại: C 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có các tác động tiêu cực tới nước ngầm 
trong trường hợp các công trình sẽ sử dụng rất 
nhiều nước ngầm.   

Sẽ xem xét sử dụng hợp lý nước ngầm. 1.3(DB, SL, HB), 2.3(LC, DB), 
3.1(LC, DB, SL, HB), 3.3(DB), 
4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc), 5.2(Tây Bắc) 

Dự kiến có các tác động tiêu cực lên chất lượng 
nước ngầm trong trường hợp sử dụng quá nhiều 
nước để lau rửa chuồng trại gia súc. 

Sử dụng phân và nước tiểu của gia súc, ví dụ như 
để sản xuất phân hữu cơ, sẽ được xem xét và phổ 
biến rộng rãi. 

1.2(SL), 2.2(LC, DB, SL, HB), 
3.2(LC) 

(16) Hiện trạng thủy văn 

- Xếp loại: C-B 
 

 



12 - 8 

Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 
Dự kiến có các tác động tiêu cực tới hiện trạng 
thủy văn qua xói mòn đất trong quá trình xây dựng 
do các máy lớn gây ra. 

Sẽ xem xét thực hiện các giải pháp phòng ngừa 
chống xói mòn đất, như dùng các tấm chắn xói 
mòn đất sẽ được xem xét. 

1.4(LC, DB, SL), 2.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.1(LC, DB, SL, HB), 
3.2(DB, SL, HB), 3.3(LC, DB, SL, 
HB), 4.3(Tây Bắc) 

Dự kiến có tác động tiêu cực tới hiện trang thủy 
văn do xử lý nước thải chưa đầy đủ trong quá trình 
vận hành. 

Sẽ xem xét thực hiện các giải pháp phòng ngừa 
chất thải nước hiệu quả. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.4(LC, DB, SL), 
2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.2(DB, SL, HB), 3.3(LC, 
DB, SL, HB), 4.1(Tây Bắc), 
4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

Dự kiến có tác động tiêu cực tới hiện trạng thủy 
văn do sử dụng chưa hợp lý phân hóa học và thuốc 
trừ sâu trong trường hợp tưới tiêu nông nghiệp 
chưa hiệu quả. 

Sử dụng an toàn và hợp lý phân hóa học và thuốc 
trừ sâu sẽ được phổ biến cho người nông dân.  

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.2(LC_R, LC_M, 
DB), 5.2(Tây Bắc) 

Ô nhiễm nguồn nước ngầm có thể xảy ra trong 
trường hợp sử dụng quá mức nguồn nước để làm 
sạch chuồng trại gia súc. 

Sử dụng phân và nước tiểu của gia súc, ví dụ như 
để sản xuất phân hữu cơ, sẽ được xem xét và phổ 
biến rộng rãi. 

1.2(SL), 2.2(LC, DB, HB), 3.2(LC)

Ô nhiễm nước có thể xảy ra trong trường hợp xử 
lý nước thải chưa đầy đủ trong sản xuất phân hữu 
cơ. 

Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm nước sẽ được 
thực hiện. 

1.3(LC, DB, SL, HB) 

(17) Vùng duyên hải 

- Xếp loại: D 

Do các vùng mục tiêu đều nằm trong đất liền và xa các vùng duyên hải nên dự kiến không có tác động 
tiêu cực nào. 

(18) Động vật, thực vật và đa dạng sinh học 

- Xếp loại: C-B 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có tác động tiêu cực tới động vật, thực vật 
và đa dạng sinh học ở một mức độ nào đó trong 
trường hợp xây dựng các công trình và hạ tầng cơ 
sở. 

Các biện pháp nhằm giảm tác động tiêu cực lên 
động vật, thực vật và đa dạng sinh học sẽ được 
xem xét. 

1.2(LC_R, LC_M, DB, HB), 
1.4(LC, DB, SL), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.2(LC), 3.3(LC, DB, SL, 
HB), 4.2(Tây Bắc), 5.2(Tây Bắc) 

Dự kiến có tác động tiêu cực tới động vật, thực vật 
và đa dạng sinh học ở một mức độ nào đó trong 
trường hợp có các loài lạ. 

Sẽ thực hiện xử lý đầy đủ đối với các loài lạ để 
tránh sự lan rộng. 

2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.2(LC), 4.1(Tây Bắc), 
4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

Dự kiến có tác động tiêu cực lên động vật sống 
dưới nước do đánh bát cá và quản lý nguồn tài 
nguồn chưa hợp lý tại các hồ đập. 

Các phương thức đánh cá hợp pháp và hợp lý nên 
được xúc tiến đối với các ngư dân. Sẽ thực hiện 
việc quản lý nguồn cá hiệu quả thông qua kế 
hoạch đánh bắt cá hợp lý.  

2.3(HB) 

Dự kiến có sự du nhập và xâm nhập của động vật 
và thực vật cùng với dòng vật chất và quan hệ qua 
lại giữa con người do điều kiện đi lại được cải 
thiện. 

Sẽ xem xét thực hiện hệ thống giám sát đầy đủ 
nhằm ngăn chặn sự xâm nhập động vật và thực vật 
lạ. 

1.4(LC, DB, SL), 6.1(Tây Bắc) 

Dự kiến có tác động tiêu cực tới động vật, thực vật 
và đa dạng sinh học ở một mức độ nào đó trong 
trường hợp sử dụng các chất hóa học và thuốc trừ 
sâu. 

Các biện pháp hợp lý nhằm xử lý chất hóa học, 
thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ sẽ được xem xét 
trong quá trình nếu có đưa ra các phương thức 
nuôi trồng mới. 

1.1(LC, DB, SL, HB), 1.3(LC, DB, 
SL, HB), 2.1(LC, DB, SL, HB) 

Dự kiến có sự thu lượm quá mức gỗ củi từ các khu 
rừng xung quanh trong trường hợp sử dụng gỗ củi 
để sấy các sản phẩm nông nghiệp và lâm sản ngoài 
gỗ. 

Nên thực hiện các biện pháp đầy đủ không khai 
thác rừng lấy gỗ củi, thu lượm gỗ củi từ các khu 
rừng được phân bổ, thành lập các khu rừng cụ thể 
dành cho khai thác gỗ củi. 

1.2(LC_M), 3.1(LC, DB, SL, HB)

Chim chóc có thể va vào cối xay gió trong trường 
hợp tạo năng lượng từ sức gió. 

Do cối xay gió để tạo năng lượng từ sức gió là khá 
nhỏ, vì vậy không có rủi ro về khả năng chim chóc 
va đập vào cối xay gió. 

7.1(Tây Bắc) 

(19) Khí tượng học 

- Xếp loại: D 
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Do quy mô của các công trình được xây dựng là khá nhỏ trong mỗi Kế hoạch hành động, nên dự kiến 
không có tác động tiêu cực nào. 

(20) Cảnh quan 

- Xếp loại: C 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có các tác động tiêu cực tới cảnh quan 
trong trường hợp xây dựng các công trình, cơ sở 
hạ tầng cơ bản và cơ sở hạ tầng khu vực nông 
thôn. 

Sẽ xem xét việc trồng cây và hàng rào xung quanh 
các công trình. Sẽ thực hiện sửa sang lần cuối các 
công trình. 

1.2(LC_R, LC_M, DB, HB), 
1.3(DB, SL, HB), 1.4(LC, DB, 
SL), 2.2(Tây Bắc), 2.3(LC, DB), 
3.1(LC, DB, SL, HB), 3.2(LC), 
3.3(LC, DB, SL, HB), 4.1(Tây 
Bắc), 4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc), 
5.2(Tây Bắc) 

Dự kiến có các tác động tiêu cực tới cảnh quan 
trong trường hợp lắp đặt các thiết bị lớn. 

Sẽ xem xét bổ sung các thiết bị quy mô nhỏ cho 
các thiết bị quy mô lớn. Hàng rào xung quanh thiết 
bị sẽ được xem xét để che giấu từ ngoài vào. 

7.1(TÂY BắC) 

Dự kiến có các tác động tiêu cực tới cảnh quan 
trong trường hợp trồng các loài cây đơn lẻ tại 
những khu vực lớn.   

Sẽ xem xét trồng hỗn hợp nhiều loài cây. 4.3(TÂY BắC) 

(21) Toàn cầu ấm lên 

- Xếp loại: C 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Xây dựng/vận hàng các công trình quy mô lớn sẽ 
thải ra khí CO2.  

Các biện pháp nhằm giảm thải khí CO2 sẽ được 
xem xét và thực hiện. Trồng cây dọc các con 
đường và xung quanh các công trình sẽ được xem 
xét để hấp thụ khí CO2.   

3.3(DB), 4.3(Tây Bắc) 

Vấn đề thải khí CO2 nói chung sẽ tăng lên do 
lượng xe cộ, hộ gia đình... sẽ tăng trong tương lai 
do việc đi lại được cải thiện. 

Các biện pháp nhằm giảm thải khí CO2 sẽ được 
xem xét và thực hiện. Trồng cây dọc các con 
đường và xung quanh các công trình sẽ được xem 
xét để hấp thụ khí CO2.   

1.4(LC, DB, SL), 3.3(LC), 6.1(Tây 
Bắc) 

< Vấn đề ô nhiễm > 

(22) Ô nhiễm không khí 

- Xếp loại: C 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có các tác động tiêu cực tới ô nhiễm 
không khí do các máy xây dựng trong giai đoạn 
xây dựng. 

Sẽ xem xét việc tưới nước vào bánh xe xây dựng 
và trên khu vực công trường và các tuyến đường 
gần công trường, phủ bạt xe tải trong quá trình vận 
chuyển đất/chất thải thừa, và sử dụng các thiết bị 
quy mô lớn để xử lý chất thải trong giai đoạn xây 
dựng. 

1.4(LC, DB, SL), 2.2(Tây Bắc), 
2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.3(LC, DB), 4.1(Tây Bắc), 
4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc), 
5.2(Tây Bắc), 6.1(Tây Bắc) 

Dự kiến có các tác động tiêu cực tới ô nhiễm 
không khí do khí thải gas từ các máy phát điện tại 
mỗi công trình. 

Sẽ lắp đặt xử lý đầy đủ đối với chất thải gây ô 
nhiễm không khí. 

3.3(DB), 4.1(Tây Bắc), 4.3(Tây 
Bắc) 

Dự kiến có các tác động tiêu cực tới ô nhiễm 
không khí do lượng xe cộ tăng lên sau khi cải tạo 
các con đường và xây mới đường xá. 

Sẽ thiết lập thảm thực vật đệm dọc tuyến đường xe 
tải.  

1.4(LC, DB, SL), 3.3(LC), 6.1(Tây 
Bắc) 

(23) Ô nhiễm nước 

- Xếp loại: C-B 
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Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 
Ô nhiễm nước có thể xảy ra do xử lý chất thải 
nước chưa đầy đủ trong giai đoạn xây dựng. 

Sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm 
nước. 

1.4(LC, DB, SL), 2.1(LC, DB, SL, 
HB), 2.2(Tây Bắc), 2.3(LC, DB), 
3.1(LC, DB, SL, HB), 3.3(LC, 
DB), 4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc), 5.1(T Tây Bắc), 
5.2(Tây Bắc), 6.1(Tây Bắc) 

Ô nhiễm nước có thể xảy ra do xử lý chất thải 
nước chưa đầy đủ từ các công trình được xây 
dựng, đặc biệt từ các công trình sử dụng chất hóa 
học và nguyên liệu chế biến. 

Sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm 
nước. Chất thải nước, đặc biệt là chất thải nước có 
dầu, chất hóa học và nguyên liệu chế biến, sẽ được 
thải ra thông qua các phương thức thải hợp lý. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.2(LC_R, LC_M, 
DB, SL, HB), 1.3(DB, SL, HB), 
1.4(LC, DB, SL), 2.2(Tây Bắc), 
2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.2(LC, DB, SL, HB), 
3.3(LC, DB, SL, HB), 4.1(Tây 
Bắc), 4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

Ô nhiễm nước có thể xảy ra do sử dụng chưa hợp 
lý phân hóa học và thuốc trừ sâu, trong trường hợp 
tưới tiêu nông trại chưa đầy đủ. 

Sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm 
nước. Chất thải nước, đặc biệt là chất thải nước có 
dầu, chất hóa học và nguyên liệu chế biến, sẽ được 
thải ra thông qua các phương thức thải hợp lý. 

5.1(TÂY BắC), 5.2(TÂY BắC) 

Ô nhiễm nước có thể xảy ra do hệ thống đường 
giao thông chưa hoàn thiện.  

Các biện pháp ngăn ngừa thích hợp chống ô nhiễm 
nước, như thiết lập khoang thu tách, sẽ được thực 
hiện.  

1.4(LC, DB, SL), 3.3(LC), 6.1(Tây 
Bắc) 

Ô nhiễm nước có thể xảy ra do sử dụng và khối 
lượng chưa hợp lý nguyên liệu chế biến và chất 
hóa học dùng trong ao hồ chăn nuôi thủy sản, và 
xử lý chất thải nước chưa hợp lý. 

Sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm 
nước. Sử dụng nguyên liệu chế biến với hàm 
lượng chất béo thấp và tiến hành các phương thức 
chăn nuôi thủy sản ít chất thải như hệ thống VAC 
sẽ được xem xét. Sẽ thực hiện xử lý chất thải nước 
đầy đủ từ các công trình, đặc biệt chất thải nước 
với các chất hóa học và nguyên liệu chế biến.  

2.3(LC, DB), 3.2(LC) 

Ô nhiễm nước có thể xảy ra trong trường hợp sử 
dụng nước quá tải để làm sạch chuồng trại nuôi gia 
súc. 

Sẽ xem xét và phổ biến rộng rãi sử dụng phân và 
nước tiểu của gia súc, như trong chế tạo phân hữu 
cơ. 

1.2(SL), 2.2(LC, DB, HB), 3.2(LC)

Ô nhiễm nước có thể xảy ra trong trường hợp 
không xử lý chất thải nước đầy đủ trong sản xuất 
phân hữu cơ. 

Sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm 
nước. 

1.3(LC, DB, SL, HB) 

(24) Ô nhiễm đất 

- Xếp loại: C 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Có thể xảy ra ô nhiễm đất do chất thải từ nước và 
chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng. 

Sẽ thực hiện xử lý đầy đủ đối với chất thải nước và 
chất thải rắn. 

1.2(LC_R,, LC_M, DB, SL, HB),  
1.4(LC, DB, SL), 2.1(LC, DB, SL, 
HB), 2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, 
SL, HB), 3.3(DB), 4.3(Tây Bắc), 
5.2(Tây Bắc) 

Có nguy cơ tràn dầu từ các máy móc trong quá 
trình xây dựng các công trình và cơ sở hạ tầng. 

Sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp như sổ tay ngăn 
ngừa rủi ro trong giai đoạn xây dựng và chuẩn bị 
các chiếu tràn dầu.   

1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, HB),  
1.4(LC, DB, SL), 2.2(Tây Bắc), 
3.1(LC, DB, SL, HB), 3.3(LC, DB, 
SL, HB), 4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây 
Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

Có thể xảy ra ô nhiễm đất do chất thải từ nước và 
chất thải rắn từ các công trình được xây dựng. Sử 
dụng quá tải phân hóa học cũng có thể gây ra ô 
nhiễm đất.  

Sẽ thực hiện xử lý đầy đủ đối với chất thải nước và 
chất thải rắn. Phân hóa học không nên sử dụng 
vượt quá.  

1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, HB), 
2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.3(LC, DB), 4.1(Tây Bắc), 
4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc), 
5.2(Tây Bắc) 

Có thể xảy ra ô nhiễm đất do xử lý không đầy đủ 
các chất thải hữu cơ từ việc sản xuất các sản phẩm 
nông nghiệp và cá.  

Sẽ thực hiện các biện pháp xả chất thải hợp lý.  
Tăng cường chế tạo phân hữu cơ thông qua sử 
dụng chất thải hữu cơ. 

1.3(LC, DB, SL, HB) 

Ô nhiễm đất có thể xảy ra trong trường hợp sử 
dụng vượt quá nước để lau rửa khu chuồng chăn 
nuôi gia súc. 

Sử dụng phân và nước tiểu của gia súc như để 
dùng chế tạo phân hữu cơ có thể được xem xét và 
áp dụng rộng rãi. 

1.2(SL), 2.2(LC, DB, HB), 3.2(LC)

Ô nhiễm đất có thể xảy ra trong trường hợp xử lý 
chưa đầy đủ nước thải trong sản xuất phân hữu cơ. 

Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước sẽ 
được thực hiện. 

1.3(LC, DB, SL, HB) 

Ô nhiễm đất có thể xảy ra do hệ thống đường giao 
thông chưa hoàn thiện.  

Sẽ thực hiện các biện pháp xử lý chất thải nước 
thích hợp. 

1.4(LC, DB, SL) 
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(25) Chất thải 

- Xếp loại: C-B 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Chất thải có thể tăng trong quá trình xây dựng các 
công trình và cơ sở hạ tầng. 

Sẽ thực hiện các biện pháp xả chất thải hợp lý.   1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, HB), 
1.4(LC, DB, SL), 2.2(Tây Bắc), 
2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.3(LC, DB, SL, HB), 
4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc), 5.2(Tây Bắc), 
7.1(Tây Bắc) 

Chất thải có thể tăng trong quá trình vận hành các 
công trình và cơ sở hạ tầng. 

Sẽ thực hiện các biện pháp xả chất thải hợp lý.  
Việc xả thải phi pháp sẽ bị cấm. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.2(LC_R, LC_M, 
DB, SL, HB), 1.3(LC, DB, SL, 
HB), 1.4(LC, DB, SL), 2.2(Tây 
Bắc), 2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, 
SL, HB), 3.2(LC, DB, SL, HB), 
3.3(LC, DB, SL, HB), 4.1(Tây 
Bắc), 4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc), 
7.1(Tây Bắc) 

Khả năng đi lại được cải thiện nhờ nâng cấp 
đường xá sẽ gây ra xả chất thải từ các khu vực bên 
ngoài.  

Cấm xả chất thải phi pháp. 1.4(LC, DB, SL), 3.3(LC), 6.1(Tây 
Bắc) 

Các chất thải hữu cơ có thể tăng trong quá trình 
sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và cá. Phân và 
nước tiểu của gia súc và thức ăn thừa sẽ được thu 
nhặt để làm sạch kho chăn nuôi gia súc. 

Sẽ thực hiện các biện pháp xả chất thải hợp lý.  
Tăng cường chế tạo phân hữu cơ thông qua sử 
dụng chất thải hữu cơ. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.2(LC_R, LC_M, 
DB, SL), 1.3(LC, DB, SL, HB), 
2.1(LC, DB, SL, HB), 2.2(LC, DB, 
HB), 2.3(LC, DB, HB), 3.2(LC, 
DB, SL, HB), 4.1(Tây Bắc) 

(26) Tiếng ồn và chấn động 

- Xếp loại: C 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có tiếng ồn và chấn động do máy xây 
dựng và máy phát điện trong quá trình xây dựng 
các công trình và cơ sở hạ tầng. 

Các máy móc thi công và máy phát ít gây ồn sẽ 
được sử dụng. Các thiết bị nặng sẽ chỉ được sử 
dụng hạn chế vào ban đêm. Các vùng đệm bằng 
các dải cây xanh sẽ được thiết lập dọc các đường 
và xung quanh các công trình.  

1.4(LC, DB, SL), 2.2(Tây Bắc), 
2.3(LC, DB), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.3(LC, DB), 4.1(Tây Bắc), 
4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc), 
5.2(Tây Bắc) 

Dự kiến có tiếng ồn và chấn động do máy phát 
điện khi vận hành các công trình và cơ sở hạ tầng.  

Sẽ sử dụng các máy phát điện ít phát ra tiếng ồn. 1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, HB), 
1.4(LC, DB, SL), 2.3(LC, DB), 
3.1(LC, DB, SL, HB), 3.3( DB, SL, 
HB), 4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc) 

Dự kiến có tiếng ồn và chấn động do dòng xe cộ 
tăng trên các tuyến đường mới xây dựng, cải tạo 
và các tuyến đường hiện tại. 

Các vùng đệm có cây sẽ được xây dựng dọc các 
đường và xung quanh các công trình với các hàng 
cây trồng.  

1.4(LC, DB, SL), 3.3(LC), 6.1(Tây 
Bắc) 

Dự kiến có tiếng ồn do sử dụng tàu thuyền gắn 
máy để đánh cá.  

Máy ít gây tiếng ồn sẽ được sử dụng trong các tàu 
thuyền. 

2.3(HB) 

(27) Lún đất 

- Xếp loại: D 

Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 
Có thể có lún đất ở khu vực các công trình lớn, đặc 
biệt là những khu nghỉ dưỡng. Dự kiến không có 
tác động tiêu cực nào đối với các khu vực có các 
công trình nhỏ. 

Các biện pháp đầy đủ giảm lún đất sẽ được thực 
hiện.   

3.3(DB), 4.3(Tây Bắc) 

(28) Mùi khó chịu 

- Xếp loại: C-B 
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Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 
Có thể có mùi khó chịu do nước thải và chất thải 
từ các sản phẩm chế biến, tùy thuộc vào các quá 
trình chế biến. 

Sẽ thực hiện quá trình chế biến đầy đủ để giảm 
mùi khó chịu. Sẽ thiết lập các vùng đệm có cây 
xung quanh các công trình để ngăn ngừa mùi khó 
chịu. Sẽ tăng cường chế tạo phân hữu cơ từ các 
chất thải. 

1.1(LC, DB_T, DB_C, SL_T, 
SL_C, HB), 1.2(LC_R, LC_M, 
DB, SL), 1.3(LC, DB, SL, HB), 
2.3(LC, DB, HB), 3.1(LC, DB, SL, 
HB), 3.2(LC, DB, SL, HB), 
4.1(Tây Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

Có thể có mùi khó chịu do nước thải và chất thải 
từ các công trình. 

Sẽ thực hiện quá trình chế biến đầy đủ để giảm 
mùi khó chịu. Sẽ thiết lập các vùng đệm có cây 
xung quanh các công trình để ngăn ngừa mùi khó 
chịu. 

1.2(HB), 1.4(LC, DB, SL), 2.2(Tây 
Bắc), 3.3(LC, DB, SL, HB), 
4.2(Tây Bắc) 

Có thể có mùi khó chịu từ các cơ sở chăn nuôi gia 
súc và nuôi thả cá. 

Sẽ tăng cường chế tạo phân hữu cơ từ phân và 
nước tiểu của gia súc và các chất thải. 
Phun vôi hydrat sẽ được thực hiện nhằm giảm mùi 
khó chịu đối với khu chăn nuôi gia súc. 

1.2(SL), 2.2(LC, DB, HB), 2.3(LC, 
DB), 3.2(LC) 

Có thể có mùi khó chịu do nước thải và chất thải 
trong quá trình chế tạo phân hữu cơ. 

các quy trình chế biến đầy đủ sẽ được thực hiện để 
giảm mùi khó chịu. các vùng đệm có cây sẽ được 
thiết lập xung quanh các công trình nhằm ngăn 
ngừa phát tán mùi khó chịu. 

1.3(LC, DB, SL, HB) 

(29) Bồi lắng 

- Xếp loại: D 

Do quy mô của các công trình xây dựng là khá nhỏ trong từng Kế hoạch Hành động, nên dự kiến 
không có tác động tiêu cực nào. 

(30) Các tai nạn 

- Xếp loại: C-B 
Các vấn đề giả định (tác động tiêu cực)  Các biện pháp giảm thiểu giả định Chương trình Mục tiêu 

Dự kiến có rủi ro trong quá trình xây dựng các 
công trình, hạ tầng cơ sở cơ bản, hạ tầng khu vực 
nông thôn, đồng ruộng nông nghiệp và rừng. 

Sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp như sổ tay ngăn 
ngừa rủi ro trong giai đoạn xây dựng.   

1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, HB), 
1.3(DB, SL, HB), 1.4(LC, DB, 
SL), 2.2(Tây BắC), 2.3(LC, DB), 
3.1(LC, DB, SL, HB), 3.2(LC, DB, 
SL, HB), 3.3(LC, DB, SL, HB), 
4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc), 5.1(Tây Bắc), 
7.1(Tây Bắc) 

Dự kiến có rủi ro trong quá trình xây dựng các 
đồng ruộng nông nghiệp, rừng và các công trình 
chống xói mòn đất trên đất dốc. 

Sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp thông qua đào 
tạo về các kỹ năng nông nghiệp như sổ tay phòng 
ngừa rủi ro trong giai đoạn xây dựng.  

1.3(LC), 2.1(LC, DB, SL, HB) 

Tai nạn giao thông có thể gia tăng do sự gia tăng 
số lượng phương tiện đi lại  

Sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp ngăn ngừa tai 
nạn giao thông như lắp đặt các biển báo, giao dục 
về an toàn. 

1.4(LC, DB, SL), 3.3(LC), 6.1(Tây 
Bắc) 

Vung vãi các chất hóa học lên mọi người có thể 
xảy ra trong trường hợp chuyên chở trên đường. 

Trong trường hợp sử dụng các chất hóa học và vắc 
xin, các biện pháp quản lý và xử lý sẽ được thực 
hiện.   

2.2(Tây Bắc) 

Dự kiến có thể xảy ra tai nạn trong trường hợp 
quản lý và nuôi dưỡng các động vật lớn. 

Sổ tay về xử lý các loài thú lớn có các ví dụ về 
những trường hợp xảy ra tai nạn sẽ được chuẩn bị 
và phân phát cho người nông dân. 

1.2(SL), 2.2(LC, DB), 3.2(LC) 

Tai nạn do thuyền bè có thể xảy ra trong trường 
hợp đánh cá bằng tàu thuyền 

Các biện pháp đầy đủ, như sổ tay phòng ngừa rủi 
ro, sẽ được thực hiện thông qua đào tạo về các kỹ 
thuật nông nghiệp. 

2.3(HB) 

Xung đột đường biên giới có thể xảy ra  Hệ thống thích hợp để giám sát điều kiện vệ sinh 
con người và động vật, giám sát và nhằm ngăn 
chặn sự đột nhập của thuốc phiện, thuốc trừ sâu dư 
thừa, động thực vật ngoại lai, và ô nhiễm hóa chất 
sẽ được xem xét.  

1.4(LC, DB, SL) 

Cháy do dầu diesel được chiết xuất có thể xảy 
trong việc vận hành các thiết bị chiết xuất dầu.  

Các biện pháp phù hợp, như sổ tay hướng dẫn 
ngăn ngừa tai nạn trong thời kỳ xây dựng, sẽ được 
thực hiện. 

4.3(Tây Bắc) 

Lũ lụt có thể xảy ra hỏng hóc phương tiện chứa 
nước  

Các biện pháp phù hợp, như sổ tay hướng dẫn 
ngăn ngừa tai nạn trong thời kỳ xây dựng và hệ 
thống giám sát, sẽ được thực hiện  

5.2(Tây Bắc) 
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12.2.2 Các Nội dung và Chương trình cần được Xem xét về vấn đề Môi trường và Xã hội 

Việc xếp hạng các Nội dung và Kế hoạch Hành động được nêu trong bảng sau (Bảng 12.2.1): 
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Những hạng mục được đặc biệt xem xét về những nghiên cứu môi trường và xã hội khi thực hiện Kế 
hoạch hành động bao gồm: 

- 6: Người nghèo, người bản địa và người dân tộc 
- 7: Phân phối không đồng đều về lợi ích và thiệt hại 
- 9: Xung đột về lợi ích tại địa phương 
- 11: Vấn đề vệ sinh 
- 23: Ô nhiễm nước 
- 25: Chất thải 

Các kế hoạch hành động nên đặc biệt chú trọng tới việc xem xét về môi trường và xã hội trong khi 
thực hiện như sau: 

- 1.2: Chương trình xúc tiến kinh tế nông nghiệp (LC_R, LC_M, DB, SL, HB) 
- 1.3: Chương trình sản xuất cây trong an toàn (DB, SL, HB) 
- 1.4: Chương trình xúc tiến mậu biên (LC, DB, SL, HB) 
- 3.3: Chương trình du lịch nông thôn (LC, DB, SL, HB) 
- 4.2: Chương trình bảo tồn rừng tự nhiên (Tây Bắc) 
- 4.3: Chương trình xúc tiến năng lượng sinh học (Tây Bắc) 

12.3 Đánh giá Tác động Môi trường cho các dự án được lập trong M/P 

Từ 162 loại dự án thuộc 20 phạm trù đã liệt kê trong Bảng 6.3.2  ở Chương 6 và Phụ lục 6.1, các dự án 
đề xuất trong Quy hoạch tổng thể cần thiết có đánh giá Đánh giá Tác động Môi trường  (EIA) được 
nêu trong Bảng 12.3.1. Các Kế hoạch hành động tương ứng với quy mô và nội dung của các Chương 
trình như bảng trình bày dưới đây. Trong trường hợp quy mô và nội dung của Kế hoạch hành động 
không phân hạng được theo mẫu biểu sau đây thì Ủy ban Bảo vệ môi trường nên chuẩn bị (liên quan 
tới điều khoản 6.3.1). 

Bảng 12.3.1 Các loại Dự án trong Quy hoạch Tổng thể được cho là cần lập Báo 
cáo Đánh giá Tác động Môi trường (EIA) 

SN Loại dự án Qui mô Chương trình Mục tiêu 

2 

Dự án có sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích 
đất khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc gia, các khu 
di tích lịch sử - văn hoá, di sản thế giới, khu dự trữ 
sinh quyển, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng 
hoặc chưa được xếp hạng nhưng được Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết 
định bảo vệ. 

Tất cả 3.3(LC, DB), 4.2(Tây Bắc)

3 
Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến 
nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có 
hệ sinh thái được bảo vệ 

Tất cả 
3.3(LC), 4.1(Tây Bắc), 
4.2(Tây Bắc), 4.3(Tây 
Bắc) 

4 Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu đô thị, khu dân 
cư Có diện tích từ 50 ha trở lên 1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, 

HB), 1.4(LC, DB, SL) 
10 Dự án xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí  Diện tích từ 10 ha trở lên 3.3(LC, DB, SL, HB) 

26 Dự án cải tạo, nâng cấp đường ô tô cao tốc, đường ô 
tô từ cấp I đến cấp III  Chiều dài từ 50 km trở lên 1.4(LC, DB, SL) 

27 Dự án xây dựng đường ô tô cấp IV   Chiều dài từ 100 km trở lên 1.4(LC, DB, SL) 

53 Dự án công trình thuỷ lợi  Bao phủ diện tích từ 200 ha trở lên 1.2(LC_R, LC_M, DB, SL, 
HB), 5.1(Tây Bắc) 
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SN Loại dự án Qui mô Chương trình Mục tiêu 

56 
Dự án có khai thác hoặc chuyển đổi mục đích sử 
dụng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng 
phòng hộ chắn sóng, rừng đặc dụng 

Diện tích từ 5 ha trở lên 4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây 
Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

57 Dự án có khai thác hoặc chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất rừng tự nhiên Diện tích từ 20 ha trở lên. 4.1(Tây Bắc), 4.2(Tây 

Bắc), 4.3(Tây Bắc) 

58 Dự án trồng rừng và khai thác rừng  Trồng rừng diện tích từ 1.000 ha trở lên; 
khai thác rừng diện tích 200 ha trở lên 

4.1(Tây Bắc), 4.3(Tây 
Bắc) 

59 Dự án xây dựng vùng trồng cây công nghiệp tập 
trung: cao su, sắn, mía, cà phê, ca cao, chè, hồ tiêu  Diện tích từ 100 ha trở lên  

1.1(LC, DB_T, DB_C, 
SL_T, SL_C, HB), 
1.2(LC_R), 4.1(Tây Bắc) 

60 Dự án xây dựng vùng trồng rau, hoa tập trung Diện tích từ 100 ha trở lên 
1.2(LC_M, DB, SL, HB), 
1.3(LC, DB, SL, HB), 
2.1(LC, DB, SL, HB) 

94 Dự án chế biến gỗ Công suất thiết kế từ 5.000 m3/năm trở 
lên 3.2(LC), 4.1(Tây Bắc) 

96 Dự án sản xuất đồ mộc gia dụng Công suất thiết kế từ 10.000 sản 
phẩm/năm trở lên 3.2(LC), 4.1(Tây Bắc) 

102 Dự án chế biến thực phẩm   Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 

1.2(LC_R, LC_M, DB, 
SL), 1.3(LC, DB, SL, HB), 
3.2(LC, DB, SL, HB) 

103 Dự án giết mổ gia súc, gia cầm  Công suất thiết kế từ 1.000 gia súc/ngày 
trở lên; 10.000 gia cầm/ngày trở lên 2.2(LC, DB, HB), 3.2(LC) 

109 Dự án chế biến sữa  Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 2.2(SL, HB), 3.2(LC) 

110 Dự án chế biến dầu ăn Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 3.2(LC), 4.1 (Tây Bắc) 

115 Dự án chế biến nông sản ngũ cốc  Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 1.2(DB), 2.1(LC, DB) 

116 Dự án xay xát, chế biến gạo Công suất thiết kế từ 20.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 1.2(DB), 2.1(LC, DB) 

119 Dự án chế biến chè Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 1.1(LC, DB_T, SL_T, HB)

120 Dự án chế biến cà phê 

Công suất thiết kế từ  5.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên đối với phương pháp 
chế biến ướt; từ 10.000 tấn sản phẩm/ 
năm trở lên đối với phương pháp chế 
biến khô; từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở 
lên đối với chế biến cà phê bột, cà phê 
hòa tan  

1.1(DB_C, SL_C) 

121 Dự án chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn 
thủy sản 

Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 2.2(LC, DB, HB), 3.2(LC) 

122 Dự án chế biến phụ phẩm thủy sản Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm 
/năm trở lên 2.3(LC, DB, HB), 3.2(LC) 

126 Dự án nuôi trồng thuỷ sản trên cát Tất cả 2.3(LC, DB, HB), 3.2(LC) 
127 Dự án chăn nuôi gia súc tập trung  Từ 1.000 đầu gia súc trở lên 2.2(LC, DB) 

128 Dự án chăn nuôi gia cầm tập trung 
Từ 20.000 đầu gia cầm trở lên; đối với 
đà điểu từ 200 con trở lên; đối với chim 
cút từ 100.000 con trở lên 

2.2(LC, DB, HB), 3.2(LC) 

133 Dự án  sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 

1.2(LC_R, LC_M, DB, 
SL), 1.3(LC, DB, SL, HB), 
2.2(LC, DB, HB, TÂY 
BắC), 2.3(LC, DB, HB), 
3.1(LC, DB, SL, HB), 
3.2(LC), 3.3(LC, DB, SL, 
HB), 4.1(Tây Bắc), 
4.3(Tây Bắc) 

135 Dự án sản xuất vắc xin Tất cả 2.2(Tây Bắc) 

136 Dự án sản xuất thuốc thú y Công suất thiết kế từ 50 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 2.2(Tây Bắc) 

148 Dự án dệt có nhuộm  Tất cả 3.2(LC, DB, SL, HB), 
3.3(LC, DB, SL, HB) 

149 Dự án dệt không nhuộm Công suất từ 10.000.0000 m vải/năm trở 
lên 

3.2(LC, DB, SL, HB), 
3.3(LC, DB, SL, HB) 

154 Dự án chế biến mủ cao su  Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 1.2(LC_R), 4.1(Tây Bắc) 

155 Dự án chế biến cao su  Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 1.2(LC_R), 4.1(Tây Bắc) 
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SN Loại dự án Qui mô Chương trình Mục tiêu 
162 Các dự án khác về đổi mới, nâng cấp và mở rộng Có tính chất, quy mô, công suất tương 

đương với dự án thứ tự từ 1 đến 161 trừ 
các dự án số 25 và 26 của Phụ lục này) 

- 

Nguồn: Nghị định số 21/2008/NĐ-CP Phụ lục I. Số liệu trong bảng trên được trích từ phụ lục của Nghị định.  

12.4 Phân tích các phương án thay thế (bao gồm cả tình huống “Không có dự án”)  

12.4.1  Nghiên cứu Điều kiện Không có Dự án 

Bảng dưới đây cho thấy việc so sánh những tác động tiềm năng trong trường hợp có và không có Dự 
án (Bảng 12.4.1). Có một giả định rằng tất cả nội dung của Quy hoạch Tổng thể sẽ không được thực 
hiện trong trường hợp “không có dự án”   

Bảng 12.4.1 So sánh giữa trường hợp có và không có Dự án  

T.T. Tác động tiềm 
năng  

Có Dự án  Không có Dự án Ghi chú  

 Môi trường Xã hội    
1 Tái định cư Tự 

nguyện  
--/B * Tái định cư tự nguyện dự kiến sẽ diễn ra một phần 

(w/).  
2 Kinh tế Địa 

phương như việc 
làm và sinh kế, 
v.v.  

++/A =/B Những tác động tích cực về kinh tế địa phương sẽ 
diến ra khin triển khai Dự án (w/). 

3 Sử dụng đất và 
những tài nguyên 
địa phương  

--/B --/B Việc sủ dụng đát sẽ một phần được thay đổi (w/).  

4 Các thể chế xã hội 
như hạ tầng xã hội 
và các cơ quan ra 
quyết định  

--/B =/B Các tác động tích cực tổng thể về kinh tế địa phương 
sẽ diến ra nhờ việc thực hiện dự án. (w/). 

5 Hạ tầng xã hội và 
các dịch vụ hiện 
tại  

++/B --/B Các tác động tích cực tổng thể tới kinh tế địa phương 
sẽ diễn ra nhờ việc thực hiện Dự án (w/).  Việc duy 
tu hạ tầng cơ sở sẽ không diễn ra thường xuyên. 
(w/o).   

6 Người nghèo, 
người dân bản địa 
và địa phương.  

++/A --/B Các tác động tích cực tổng thể tới kinh tế địa phương 
sẽ diễn ra nhờ việc thực hiện Dự án (w/). (w/). 

7 Bất bình đẳng 
trong phân bổ Lợi 
ích và Thiệt hại 

++/C --/B Các tác động tích cực tổng thể tới kinh tế địa phương 
sẽ diễn ra nhờ việc thực hiện Dự án (w/).  

8 Di tích Văn hóa  --/C * Những tác động tiêu cực tới di tích văn hóa có thể 
diễn ra nhưng rất nhỏ (w/).   

9 Xung đột Địa 
phương về Quyền 
lợi  

--/C --/B Những tác động tiêu cực về xung đột địa phương sẽ 
diễn ra khi thực hiện Dự án, nhưng sẽ bị giảm thiểu 
nhờ các biện pháp giảm nhẹ. (w/).  

10 Sử dụng Nước 
hoặc Quyền về 
Nước và Quyền 
Chung  

--/C --/B Sử dụng nước công bằng sẽ diễn ra (w/).   

11 Vệ sinh  --/C =/B Những tác động tiêu cực về vệ sinh sẽ diễn ra khi 
vận hành các công trình, và sẽ được giảm nhỏ nhờ 
thực hiện các biện pháp giảm nhẹ. (w/).  

12 Những bệnh Nguy 
hiểm như 
HIV/AIDS 

--/C * Những tác động tiêu cực về bệnh nguy hiểm sẽ diễn 
ra khi xây dựng các công trình và sẽ được giảm bớt 
nhờ thực hiện các biện pháp giảm nhẹ. (w/). 

 Môi trường Tự nhiên    
13 Các đặc trưng Địa 

hình và Địa lý  
* * Những tác động sẽ rất nhỏ, vì quy mô và số lượng 

nhỏ cảu các công trình và hạ tầng cơ sở.  
14 Xói mòn Đất --/C --/B Xói mòn đất dự kiến diễn ra khi hình thành các ruộc 

bậc thang và ruộng lúa trên các độ dốc. (w/).  Xói 
mòn đất dự kiến sẽ tiếp tục do các hoạt động canh 
tác liên tục trên các suờn dốc. (w/o). 
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T.T. Tác động tiềm 
năng  

Có Dự án  Không có Dự án Ghi chú  

15 Nước ngầm --/C =/B Những tác động tiêu cực về nước ngầm do việc thực 
hiện dự án sẽ được giảm bớt nhờ việc tiến hành các 
biện pháp giảm nhẹ. (w/).  

16 Chế độ Thủy văn  --/C --/B Những tác động tiêu cực lên tình trạng thủy văn do 
việc thực hiện dự án sẽ được giảm bớt nhờ việc tiến 
hành các biện pháp giảm nhẹ. (w/). 

17 Vùng ven biển  * * Do vùng mục tiêu nằm xa biển, nên dự kiến không 
có tác động tiêu cực nào.  

18 Động thực vật và 
Đa dạng sinh học 

--/C --/A Những tác động tiêu cực lên động thực vật và đa 
dạng sinh học dự kiến diễn ra do việc xây dựng các 
công trình và hạ tầng cơ sở (w/). Ngược lại, việc 
thoái hóa chất lượng động thực vật và đa dạng sinh 
học dự kiến diễn ra trong trường hợp không có Dự 
án như chặt gỗ trái phép, lấy củi đun và cây hoang 
dã, săn bắn trái phép, v.v. (w/o). 

19 Khí tượng * * Độ lớn các tác động sẽ rất nhỏ, vì phạm vi và số 
lượng nhỏ các công trình và hạ tầng cơ sở.  

20 Địa hình --/C =/B Những tác động tiêu cực về địa hình dự kiến diễn ra 
một phần, nhưng độ lớn rất nhỏ. (w/). 

21 Toàn cầu Ấm lên  --/C =/C Những tác động tiêu cực về toàn cầu ấm lên dự kiến 
diễn ra một phần, nhưng mức độ rất nhỏ. (w/).  

 Ô nhiễm    
22 Ô nhiềm không 

khí 
--/C =/C Những tác động tiêu cực về ô nhiếm không khí dự 

kiến diễn ra do thực hiện Dự án sẽ được giảm bớt 
nhờ tiến hành các biện pháp giảm nhẹ. (w/). 

23 Ô nhiễm Nước --/C =/B Những tác động tiêu cực về ô nhiễm nước dự kiến 
diễn ra do thực hiện Dự án sẽ đựợc giảm bớt nhờ 
tiến hành các biện pháp giảm nhẹ (w/). 

24 Nhiễm bẩn Đất  --/C =/C Những tác động tiêu cực về xói mòn đất dự kiến diễn 
ra do thực hiện Dự án sẽ được giảm bớt nhờ tiến 
hành các biện pháp giảm nhẹ. (w/). 

25 Chất thải --/C =/B Những tác động tiêu cực về chất thải dự kiến diễn ra 
do thực hiện Dự án sẽ được giảm bớt do tiến hành 
các biện pháp giảm nhẹ. (w/). 

26 Tiếng ồn và  Rung 
động  

--/C =/C Những tác động tiêu cực về tiếng ồn và rung động 
dự kiến diễn ra do thực hiện Dự án sẽ được giảm bớt 
nhờ tiến hành các biện pháp giảm nhẹ (w/). Ngược 
lại, tiếng ồn sẽ tăng lên do gia tăng giao thông (w/).  

27 Lún Nền  --/C * Những tác động tiêu cực về lún nền dự kiến diễn ra 
do thực hiện Dự án sẽ được giảm bớt nhờ tiến hành 
các biện pháp giảm nhẹ. (w/). 

28 Mùi Khó chịu --/C --/C Những tác động tiêu cực về mùi khó chịu dự kiến 
diễn ra do thực hiện Dự án sẽ được giảm bớt nhờ 
tiến hành các biện pháp giảm nhẹ (w/).  

29 Trầm tích Đáy * * Mức độ tác động hoàn toàn nhỏ vì quy mô và số 
lượng nhỏ của các công trình và hạ tầng cơ sở.  

30 Tai nạn --/B * Những tác động tiêu cực sẽ giảm bớt nhờ việc xem 
xét những tai nạn trong khi xây dựng các công trình 
(w/). Tai nạn giao thông sẽ tăng lên do gia tăng giao 
thông (w/). 

Ghi chú: --/B: bên trái mỗi ô thể hiện hướng tác động, bên phải thể hiện độ lớn tác động ++: Tác động tích cực --: Tác động tiêu cực, =: 
Tác động Trung tính, A: tác động tương đối lớn, B: tác động trung bình, C: tác động tương đối nhỏ, *: Không tác động hoặc tác 
động không thể hiện, w/: có Dự án, w/o: không có Dự án. 

Theo kết quả so sánh, dự kiến rằng Quy hoạch Tổng thể sẽ làm tăng những tác động tích cực có liên 
quan tới môi trường xã hội, như kinh tế địa phương, người dân bản địa/thiểu số, phân bố không đều về 
lợi nhuận và thiệt hại, chọn các biện pháp giảm nhẹ đã được xem xét trong Mục 12.2.1. Hơn nữa, mặc 
dù một số tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên và ô nhiễm sẽ diễn ra trong trường hợp “có Dự 
án” những tác động như vậy sẽ được giảm nhẹ do tiến hành các biện pháp giảm nhẹ trong Mục 12.2.1.  
Mặt khác, trong trường hợp “không có Dự án” không chỉ môi trường xã hội như kinh tế địa phương, 
người dân bản địa/thiểu số, phân bổ không đều lợi ích và thiệt hại, sẽ chịu tác động tiêu cực theo đó, 
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mà còn môi trường tự nhiên, đặc biệt là động thực vật và đa dạng sinh học, cũng sẽ chịu tác động tiêu 
cực bởi sự tiến hành liên tục việc sử dụng bừa bãi môi trường tự nhiên.  

12.4.2 Nghiên cứu Điều kiện Không có việc Xem xét Môi trường  

Trong quá trình hình thành Kế hoạch Hành động trong Quy hoạch Tổng thể thì một chuỗi những xem 
xét về môi trường và xã hội đã được điều tra và các biện pháp giảm nhẹ được nghiên cứu để thực hiện 
các Kế hoạch Hành động theo hướng bền vững và thân thiện môi trường như đã nêu trong Mục 12.2.1.  
Để nghiên cứu tính hiệu lực và pháp lý của Kế hoạch Hành động theo quan điểm môi trường và xã hội, 
thì những xem xét về môi trường và xã hội như vậy đã được đánh giá bằng cách so sánh trường hợp 
“có sự xem xét về môi trường và xã hội” với trường hợp “không có sự xem xét về môi trường và xã 
hội”. Bảng dưới đây chỉ ra sự so sánh những tác động tiềm năng chủ yếu giữa việc có và không có sự 
xem xét về môi trường và xã hội (Bảng 12.4.2).   

Bảng 12.4.2  Tác động Tiềm năng khi có hoặc không có việc Xem xét Môi trường  

T.T. Tác động tiềm 
năng  

Không xem xét Có xem xét  

 Môi trường Xã hội   
1 Tái định cư bắt 

buộc 
Điều kiện sống tại khu tái định cư sẽ trở nên 
tồi tệ  

Điều kiện sống tại khu tái định cư sẽ tốt hơn 
so với các bản ban đầu.   

2 Kinh tế địa 
phương như việc 
làm và sinh kế, 
v.v. 

Thực hiện chương trình làm nên sự khác biệt 
kinh tế trong vùng, các cộng đồng chuyên 
ngành và chống lại các ngành tư nhân.  

Sự khác biệt kinh tế trong vùng và các cộng 
đồng chuyên ngành sẽ được chỉnh sửa theo 
các biện pháp giảm nhẹ.  

4 Thể chế xã hội 
như hạ tầng xã 
hội và cơ quan 
địa phương ra 
quyết định  

Sẽ có những người đối lập trong trường hợp 
giới thiệu giống và kỹ thuật mới.  

Các giống và kỹ thuật mới sẽ được giới thiệu 
và mở rộng thậm chí cho những người đối lập 

6 Người nghèo, 
Bản địa và Thiểu 
số  

Lợi ích sẽ không được phân phối công bằng 
đặc biệt đối với đồng bào thiểu số  sống tại 
vùng núi trừ phi có khuyến nông cẩn thận  

Thậm chí cả đồng bào thiểu số ở vùng núi và 
người nghèo cũng nhận được lợi ích bằng các 
biện pháp giảm nhẹ.  

7 Phân bổ không 
đều về Lợi ích và 
Thiệt hại  

Có thể có sự không bình đẳng về phân bổ lợi 
ích giữa những người hưởng lợi và những 
người bị ảnh hưởng bởi dụ án, đặc biệt phụ nữ 
và đồng bào thiểu số sống tại vùng núi.  

Sự không bình đẳng trong phân bổ lợi ích  
giữa những người hưởng lợi và người bị ảnh 
hưởng bởi dự án sẽ bị triệt tiêu nhờ các biện 
pháp giảm nhẹ.  

11 Vệ sinh Những tác động tiêu cực về vệ sinh dự kiến 
diễn ra tại những khu lao động mới xây dựng.  

Những tác động tiêu cực dự kiến không diễn 
ra khi xây dựng công trình và hạ tầng cơ sở 
bằng các biện pháp giảm nhẹ.  

12 Các bệnh nguy 
hiểm như 
HIV/AIDS 

Những tác động tiêu cực về bệnh tật dự kiến 
diễn ra khi các luồng người và vật tư từ bên 
ngoài.  

Những tác động tiêu cực về bệnh tật sẽ bị 
giảm bớt thậm chí có sự gia tăng luồng người 
và vật tư từ ngoài.  

 Môi trưởng Tự nhiên   
16 Chế độ Thủy văn Những tác động tiêu cực về chế độ thủy văn 

dự kiến sẽ diễn ra do nước thải không phù hợp 
từ các công trình trong giai đoạn vận hành và 
sử dụng không đúng phân bón và thuốc trừ 
sâu, trong trường hợp canh tác thủy lợi không 
thích hợp. 

Những tác động tiêu cực về chế độ thủy văn 
sẽ được giảm bớt và triệt tiêu nhờ công tác 
thải nước thích hợp và sử dụng thuốc trừ sâu 
đúng cách.  

18 Động thực vật và 
Đa dạng sinh học 

Những tác động tiêu cực về động thực vật và 
đa dạng sinh học dự kiến diễn ra trong trường 
hợp quản lý nguồn không thích hợp và giới 
thiệu các loài ngoại lai.  

Những tác động tiêu cực về động thực vật và 
đa dạng sinh học sẽ được giảm bớt và triệt 
tiêu nhờ quản lý nguồn thích hợp và quản lý 
các loài ngoại lai. 

 Ô nhiễm   
23 Ô nhiễm nước  Ô nhiễm nước sẽ xảy ra do thải nước không 

đúng từ các công trình trong giai đoạn vận 
hành và sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ 
sâu không đúng cách, trong trường hợp canh 
tác thủy lợi không phù hợp   

Các tác động tiêu cực về ô nhiễm nước có thể 
được giảm nhẹ bằng cách thải nước thích hợp 
và sử dụng các loại thuốc trừ sâu đúng cách. 
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T.T. Tác động tiềm 
năng  

Không xem xét Có xem xét  

25 Chất thải Chất thải sẽ gia tăng trong giai đoạn xây dựng 
và vận hành công trình.  

Những tác động tiêu cực về chất thải sẽ giảm 
bớt và triệt tiêu nhờ việc thải thích hợp thông 
qua việc cấm thải trái phép. 

28 Mùi khó chịu Mùi khó chịu sẽ xảy ra do nước thải và chất 
thải từ các công trình và chất tồn dư.  

Mùi khó chịu sẽ giảm bớt và triệt tiêu nhờ các 
biện pháp xử lý thích hợp và khuyến khích 
làm phân hữu cơ. 

30 Tai nạn Tai nạn trong khi xây dựng sẽ tăng lên.   Số lượng tai nạn trong khi xây dựng sẽ giảm 
đi nhờ các biện pháp giảm nhẹ.  

Sự khác biệt chủ yếu về tác động giữa có và không có sự xem xét là môi trường xã hội như kinh tế địa 
phương, người nghèo/bản địa/thiểu số, phân bổ không đều lợi ích và thiệt hại, v.v.. Hơn nữa, những tác 
động tiêu cực về môi trường tự nhiên như chế độ thủy văn, động vật, thực vật và đa dạng sinh học, v.v., 
và những hình thức ô nhiễm như ô nhiếm nước, chất thải, mùi khó chịu, v.v. có thể giảm bớt và triệt 
tiêu bằng việc nghiên cứu và xem xét về môi trường và xã hội. Theo đó, điều rõ ràng là những xem xét 
như vậy sẽ có hiệu quả và giá trị cho các điều kiện xã hội một cách trực tiếp và đối với môi trường tự 
nhiên.  

12.4.3 Kết luận 

Những xem xét về môi trường và xã hội để tiến hành các Kế hoạch Hành động sẽ được thực hiện như 
sau:  

1) Nói một cách tổng thể, các Kế hoạch Hành động sẽ được đánh giá để chấp nhận theo quan 
điểm xã hội nếu như các biện pháp giảm nhẹ thích hợp như đã nêu trong Mục 12.2.1 được thực 
hiện.  

2) Theo các đặc trưng vùng như tỷ lệ dân tộc thiểu số cao, việc giới thiệu và mở rộng cẩn thận các 
dự án cho người dân sống tại vùng hẻo lánh và vùng núi cần được tiến hành đối với người dân 
mà sẽ tiếp nhận và thụ hưởng lợi ích và hỗ trợ từ các dự án, và  

3) Những tác động tiêu cực dự kiến lên môi trường tự nhiên và ô nhiễm do việc thực hiện các Kế 
hoạch Hành động. Tuy nhiên, những tác động này sẽ bị giảm bớt và triệt tiêu bằng việc nghiên 
cứu kỹ luỡng và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ như đã nêu trong Mục 12.2.1. 

12.5 Dự thảo các Hạng mục Nghiên cứu và Kế hoạch Thực hiện Đánh giá Môi trường Chiến 
lược (SEA) đối với Quy hoạch Tổng thể  

Theo ý kiến của các cơ quan chức năng về Đánh giá Tác động Môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, thì nghiên cứu SEA sẽ phải tiến hành đối với Quy hoạch Tổng thể này khi nhận được phê 
duyệt của Chính phủ giống như các Quy hoạch Tổng thể khác theo Luật Bảo vệ Môi trường. Mặc dù 
các nội dung đối với nghiên cứu SEA cso thể thu thập từ Báo cáo Quy hoạch Tổng thể, nhưng một số 
đợt điều tra bổ sung cần tiến hành để hoàn thành nghiên cứu SEA. Nghiên cứu SEA được Vụ HTQT 
(Bộ Nông nghiệp PTNT) tiến hành và Viện Quy hoạch TKNN là cơ quan đối tác.  

Nghiên cứu SEA bao gồm các hạng mục sau:  

1) Thu thập và rà soát các điều kiện xã hội và môi trường hiện tại thông qua khảo sát thông tin và 
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thực địa thứ hai.  
2) Xác định tác động và đánh giá: cung cấp thông tin về những tác động tiềm năng của dự án và 

những đặc trưng về tác động, độ lớn, sự phân bố, người bị ảnh hưởng, và thời gian tác động. Đề ra 
định hướng chung và các biện pháp giảm nhẹ để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường bằng 
việc thực hiện dự án.  

3) Chuẩn bị báo cáo SEA, và  
4) Chuẩn bị Đề cương Tham chiếu đối với các Nghiên cứu EIA và các quy trình môi trường cần thiết 

trong các giai đoạn tương lai của Dự án.  

Nội dung của Báo cáo bao gồm như sau: 

Mục lục, bao gồm danh mục các bảng, hình và từ viết tắt  
Báo cáo Tóm tắt (Tóm tắt các kết quả nghiên cứu SEA đối với Quy hoạch Tổng thể)  
Chương 1 Mục tiêu và Phạm vi của Nghiên cứu SEA và Hệ thống SEA tại Việt Nam  
Chương 2 Giới thiệu chung về Quy hoạch Tổng thể  
Chương 3 Mô tả chung về các điều kiện tự nhiên, kinh tê-xã hội và môi trường có liên 

quan tới dự án.  
Chương 4 Dự đoán những tác động môi trường tiêu cực có thể trong quá trình thực hiện 

dự án (nguồn tác động, đối tượng và phạm vi tác động; những thay đổi môi 
trường, đánh giá quan điểm và mục tiêu dự án theo các mục tiêu bảo vệ môi 
trường) 

Chương 5 Hướng dẫn về nguồn thống kê, tài liệu và các phương pháp đánh giá 
Chương 6 Đề xuất về định hướng chung, giải pháp đối với vấn đề môi trường trong khi 

thực hiện dự án 
Các Kết luận và Kiến nghị 
Danh mục Tài liệu Tham khảo 
Các Phụ lục  

Chương trình dự kiến về nghiên cứu SEA được trình bày trong hình sau đây.  

Hạng mục  Chi tiết   2008  2009 
 (Các hoạt động, Họp, Báo cáo) Tư Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười

một 
Mười 

hai  
Một Hai Ba

             
Ban Điều hành              

Nghiên cứu 
Quy hoạch 
Tổng thể  Báo cáo Tổng kết             

             Nghiên cứu 
SEA  Báo cáo SEA              

             
Nghiên cứu Văn bản              
Hình thành Hội đồng Thẩm định              
Thẩm định báo cáo SEA              
Báo cáo kết quả thẩm định              

Áp dụng và 
Đánh giá 
của Báo cáo 
SEA  

Kết quả Thẩm định và Bản Ghi nhớ             

Hình 12.5.1 Dự thảo Chương trình về Nghiên cứu SEA  
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12.6 Tham vấn với các bên liên quan tại địa phương  

12.6.1 Đề cương Cuộc họp với các Bên liên quan 

Mục đích của các Cuộc họp với các bên Liên quan là để thông báo kết quả của nghiên cứu và lập kế 
hoạch hiện nay, để trao đổi thông tin và ý kiến giữa các tổ chức đối tác, Đoàn Nghiên cứu JICA và các 
bên có liên quan khác. Đề cương về các cuộc họp với các bên liên quan được trình bày trong bảng 
12.6.1. 

Bảng 12.6.1 Đề cương và Lịch trình Hội họp với các bên Liên quan  

T.T. Giai đoạn Mục tiêu Chính Khoảng Thời gian Địa điểm Số ngưòi 
tham gia 

1 Điều phối giữa 
các Tổ chức 
Liên quan 

- Giải thích và xác nhận các mục 
đích của Nghiên cứu và các 
phương pháp khảo sát với các cơ 
quan chính quyền trung ương và 
các PPC (ủy ban nhân dân tỉnh) 

13/02/2007 Hà Nội 45 người  

2 Xem xét 
Phương pháp 
tiếp cận Phát 
triển 

- Giải thích và xác nhận các mục 
đích của Nghiên cứu và các 
phương pháp khảo sát với các cơ 
quan chính quyền trung ương và 
các PPC, bao gồm CEMA và 
WUs. 

- Giải thích và thảo luận về kịch 
bản phát triển 

(Thực hiện như Hội thảo Khởi 
động) 

7/3/2007 tại  Điện Biên 
8/3/2007 tại Lai Châu 
9/3/2007 tại Sơn La 
10/3/2008 tại Hoà Bình 

Hòa Bình, Sơn 
La, Lai Châu, 
Điện Biên 

Tổng số có 
120 người 

3 Giải thích 
Phương pháp 
tiếp cận Phát 
triển cho Nhóm 
Cố vấn 

- Giải thích tóm tắt nghiên cứu và 
sơ bộ phương pháp tiếp cận phát 
triển cho Nhóm Cố vấn phục vụ 
Nghiên cứu 

06/09/2008 Hà Nội 10 người  

4 Giải thích và 
Thảo luận các 
Kịch bản Phát 
triển Dự thảo 

- Giải thích các kịch bản phát triển 
đã sửa đổi 

(Thực hiện như Cuộc họp Ban 
Điều hành) 

7/9/2007  Hà Nội 31 người  

5 Thảo luận các 
Kịch bản Phát 
triển 

- Giải thích các kịch bản phát triển 
với các DARD và thu thập ý 
kiến của các cơ quan này 

29/10/2007 tại Hòa Bình 
29/10/2007 tại Sơn La 
30/10/2007 tại Lai Châu 
31/10/2007 tại Điện Biên

Lai Châu, Điện 
Biên, Sơn La,  
Hòa Bình 

Tổng số 12 
người - 

6 Chuẩn bị Dự 
thảo Quy 
hoạch Tổng thể 
(Dự thảo các 
Chương trình) 

- Phổ biến các thông tin của dự 
thảo Quy hoạch Tổng thể và dự 
thảo các chương trình. 

- Thu thập thông tin từ các xã. 

24-25/1/2008 tại Hòa 
Bình. 
21/2/2008 tại Lai Châu. 
25-26/2/2008 tại Điện 
Biên. 

Hòa Bình, Lai 
Châu, Điện Biên 

Tổng số có 
170 người 

7 Giải thích và 
Thảo luận về 
Dự thảo Quy 
hoạch Tổng thể  

- Giải thích và thảo luận Dự thảo 
Quy hoạch Tổng thể với 
ICD/MARD và các PPC (Thực 
hiện như cuộc họp Ban điều hành 
cho Báo cáo giữa kỳ)  

07/03/2008 Hà Nội 24 người  

8 Giải thích Dự 
thảo các Kế 
hoạch Hành 
động 

- Phổ biến thông tin của dự thảo 
của Quy hoạch tổng thể. 

- Phổ biến thông tin của dự thảo 
của các Kế hoạch hành động 

15/07/2008 Hà Nội (Thành 
viên tham gia 
đến từ Hòa Bình, 
Sơn La, Lai 
Châu, Điện Biên) 

Tổng số 27 
người - 

9 Giải thích Dự 
thảo các Kế 
hoạch Hành 
động 

- Phổ biến thông tin của dự thảo 
của Quy hoạch tổng thể. 

- Phổ biến thông tin của dự thảo 
của các Kế hoạch hành động 

- Thu thập các ý kiến phản hồi từ 
các thành viên dự họp 

 (Thực hiện như Cuộc họp Ban 
Điều hành) 

26/08, 2008 Hà Nội (Người 
tham gia từ Hòa 
Bình, Sơn La, 
Lai Châu, Điện 
Biên) 

Tổng số 30 
người - 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Các thành phần yêu cầu bao gồm: các tổ chức đối tác, các Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, các Sở Nông nghiệp & 

Phát triển Nông thôn tỉnh, các sở/chi cục khác ở các tỉnh, các bên liên quan khác như các trường đại học, 

các trung tâm nghiên cứu v.v... Chi tiết về đại biểu tham gia được trình bày trong bảng sau (Bảng 12.6.2) 

Bảng 12.6.2 Chi tiết về Đại biểu tham gia mỗi Cuộc họp các Bên liên quan 

Giai đoạn Chi tiết về Đại biểu tham gia TổngT.T 
 

Khoảng 
Thời gian MARD DARD PPC DPI Huyện JST C/P JICA Khác  

1 Điều phối giữa 
các Tổ chức 
Liên quan 

Tháng 2, 
2007 

5 5 4 3 - 8 14 2 4 45 

2 Xem xét Phương 
pháp tiếp cận 
Phát triển 

Tháng 3, 
2007 

- 13 1) 12 1) 9 1) 68 1) 8 1) 9 1) 1 1) - 120 1)

3 Giải thích 
Phương pháp 
tiếp cận Phát 
triển cho Nhóm 
Cố vấn 

Tháng 9, 
2007 

- - - - - 2 1 3 4 10 

4 Giải thích và 
Thảo luận các 
Kịch bản Phát 
triển Dự thảo 

Tháng 9, 
2007 

3 6 3 3 - 7 4 3 2 31 

5 Thảo luận các 
Kịch bản Phát 
triển 

Tháng 10, 
2007 

- 12 - - - - - - - 12 

6 Chuẩn bị Dự 
thảo Quy hoạch 
Tổng thể (Dự 
thảo các Chương 
trình) 

Tháng 01 – 
02/2008  

- 21 2) 9 2) 8 2) 61 2) 27 2) 32 2)Ch 12 2) - 170 2)

7 Giải thích và 
Thảo luận về 
Quy hoạch Tổng 
thể Dự thảo 

Tháng 3, 
2008 

2 7 - - - 5 6 3 1 24 

8 Giải trình Dự 
thảo các Kế 
hoạch Hành 
động 

Tháng 7, 
2008 

- 7 2 2 - 5 11 - - 27 

9 Giải trình Dự 
thảo các Kế 
hoạch Hành 
động 

Tháng 8, 
2008 

3 5 1 3 - 2 10 5 1 30 

Ghi chú: 
1) Tổng số đại biểu tham gia tại bốn cuộc họp ở bốn tỉnh 
2) Tổng số đại biểu tham gia tại ba cuộc họp ở ba tỉnh trừ tỉnh Sơn La 

12.6.2 Kết quả các Cuộc họp và Phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể 

Kết quả các cuộc họp giữa các bên liên quan kể trên và phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể được trình 
bày dưới đây: 

(1) Điều phối giữa các Cơ quan Liên quan (02/2007) 

1) Các kết quả chính của cuộc họp 

・ Giải thích và xác nhận các mục đích của Nghiên cứu và phương pháp khảo sát với các cơ 
quan chính quyền trung ương như MPI, MARD và các PPC  

・ Thu thập ý kiến từ các chính quyền tỉnh và các cuộc thảo luận 
2) Phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể 
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・ Các bên xác nhận rằng SEDP sẽ được xem như kế hoạch cấp cao hơn,  
・ Các chính quyền tỉnh chỉ ra các nhu cầu bức thiết về việc cải thiện sinh kế, thu nhập và 

quyết tâm kích hoạt nền kinh tế nông thôn thông qua thương mại biên giới. Các vấn đề 
này đã được phản ánh vào các kịch bản phát triển. 

・ Các bên xác nhận rằng Nghiên cứu Tiền Khả thi (Pre F/S) cho các dự án ưu tiên nêu 
trong Phạm vi Công việc sẽ được thực hiện theo các luật định và hướng dẫn ở Việt Nam.  

・ Quy hoạch Tổng thể sẽ bao gồm trong Quy hoạch Tổng thể Tỉnh và Quy hoạch Tổng thể 
Khu vực.  

(2) Xem xét Phương pháp Tiếp cận Phát triển (Cuộc họp Khởi động tháng 03/2007) 

1) Các kết quả chính của cuộc họp 

・ Báo cáo về Cuộc họp Ban điều hành tổ chức ngày 13/02/2007  
・ Hiểu biết chung giữa Đoàn Nghiên cứu JICA (JST) và các chính quyền địa phương về 

tình hình nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay tại Khu vực, các cơ cấu vấn đề và 
nhu cầu phát triển. 

・ Giải thích và thảo luận về kế hoạch tiến độ và phương pháp nghiên cứu được nêu trong 
Báo cáo Đầu tiên  

・ Giải thích các mục đích và phương pháp lập CDP (kế hoạch phát triển xã) và đề nghị 
phối hợp thực hiện hình thành CDP ở mỗi tỉnh và huyện.  

2) Phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể 

・ Hiện trạng SEDP và vị trí của việc phát triển hạ tầng nông thôn được xác định rõ  
・ Sự cần thiết của việc khảo sát chương trình phát triển có xem xét các nhóm dân tộc, đặc 

biệt là về thủ công mỹ nghệ, được xác nhận, theo đó, công tác bổ sung về thủ công mỹ 
nghệ cho năm thứ hai đã được quyết định. 

・ Công tác bổ sung về xem xét xã hội cho năm thứ hai đã được quyết định nhằm nắm bắt 
tình hình hiện trạng của Chương trình Tái định cư Thủy điện Sơn La và xác định vị trí 
của chương trình đó với Quy hoạch Tổng thể.  

・ Các phương pháp thực hiện CDP được xác nhận nhằm xác minh phương pháp tiếp cận từ 
dưới lên; theo đó các nghiên cứu CDP sẽ được thực hiện ở 32 huyện trong Khu vực, có 
xem xét yếu tố đa dạng dân tộc và các đặc trưng riêng của Khu vực.   

(3) Giải thích Phương pháp tiếp cận Phát triển cho Nhóm Cố vấn (Cuộc họp Nhóm Cố vấn tháng 
09/2007) 

1) Các kết quả chính của cuộc họp 

・ Giải thích về các mục đích và phương pháp nghiên cứu được trình bày trong Báo cáo 
Tiến độ (1) (PR-1) và tiến độ nghiên cứu.  

・ Vị trí và những lưu ý quan trọng về sự phát triển của Khu vực đối với Việt Nam  
・ Giải thích ngắn gọn về các kịch bản phát triển dự thảo  

2) Phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể 
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・ Hiện trạng và các vấn đề về Chương trình Giảm Nghèo đã được xem xét và tầm quan 
trọng của các nghiên cứu và giám sát tiền quy hoạch đã được xác nhận. Tầm quan trọng 
của việc giám sát sẽ được xác minh qua việc tiến hành khảo sát hạ tầng nông thôn đối 
với các công trình hạ tầng đã được xây dựng bởi các Chương trình Giảm Nghèo ở bốn xã 
thuộc bốn huyện. Ngoài ra, chương trình giám sát đã được bổ sung vào Quy hoạch Tổng 
thể.   

・ Bởi tầm quan trọng của các nhóm dân tộc và việc bảo môi trường trong Khu vực đã được 
xác nhận, các chương trình đóng góp cho việc đa dạng hóa các nguồn thu nhập và bảo vệ 
môi trường sẽ được lập ra trong Quy hoạch Tổng thể 

(4) Giải thích và Thảo luận các Kịch bản Phát triển Dự thảo (Cuộc họp Ban điều hành tháng 09/2007 
tại Hà Nội) 

1) Các kết quả chính của cuộc họp 

・ Đoàn Nghiên cứu JICA (JST) giải thích tóm tắt Báo cáo Tiến độ (1) và các kịch bản phát 
triển JST đề xuất. 

 Các chương trình tăng cường năng lực là cần thiết để nâng cao kỹ năng quản lý và kỹ 
thuật của cán bộ địa phương ở cấp huyện và cấp xã. Mặc dù các phương pháp lập 
CDP tiến hành theo cách tiếp cận từ dưới lên dường như hiệu quả và phù hợp, năng 
lực của cán bộ khuyến nông ở các cộng đồng cần được xem xét kỹ lưỡng và cải 
thiện. 

 Hai vấn đề giáo dục và y tế cần được đưa vào Nghiên cứu. 
 Nghiên cứu sẽ dành ưu tiên cao hơn cho các dự án đóng góp cho phần lớn nhân dân 

và nền kinh tế Khu vực hơn là các dự án mang lại lợi ích cho một phạm vi hạn chế 
nào đó. 

2) Phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể 

・ Các chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương các tỉnh, huyện và xã sẽ 
được lập ra và đưa vào Quy hoạch Tổng thể. 

・ Mặc dù các vấn đề giáo dục và y tế rất quan trọng, khuyến nghị tập trung hơn vào các 
vấn đề đã đề cập trong Báo cáo tiến độ 1 do quy mô lớn của Nghiên cứu Quy hoạch 
Tổng thể này.  

・ Một số chương trình nhằm tới một số khu vực cụ thể như các huyện/xã vào thời điểm 
chọn lựa các dự án ưu tiên. Tuy vậy, các dự án ưu tiên đã được lựa chọn và hình thành 
trên cơ sở dự án đó sẽ đóng góp cho số lớn người dân và nền kinh tế trong Khu vực hơn 
là các dự án chỉ có lợi cho một phạm vi hạn chế nào đó. 

(5) Thảo luận các Kịch bản Phát triển (vào tháng 10/2007 tại Khu vực) 

1) Các kết quả chính của cuộc họp 

・ Việc giải thích các kịch bản phát triển và thảo luận về chúng với mỗi Sở Nông nghiệp 
Phát triển Nông thôn tỉnh đã được tiến hành nhằm phản ánh quyết tâm của các tỉnh với 
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các kịch bản phát triển này. 
 An toàn an ninh lương thực là nhiệm vụ được ưu tiên nhất tại Khu vực. Bên cạnh đó, 

mở rộng và thúc đẩy các cây hoa màu, cây công nghiệp có giá trị cao cũng có vai 
trò quan trọng.  

 Ưu tiên cao sẽ được dành cho chương trình tăng cường năng lực quản lý hành chính 
địa phương, đặc biệt là việc cải thiện năng lực lập kế hoạch ở cấp huyện và cấp xã. 

 Các nhóm dân tộc cần được đưa vào xem xét và cần có sự đầu tư đầy đủ thích hợp. 
 Ưu tiên cao cần được dành cho phát triển đường nông thôn trong lĩnh vực phát triển 

hạ tầng. Sự cần thiết phải thiết lập các biện pháp phát triển hạ tầng quy mô nhỏ đã 
được thống nhất chung trong lĩnh vực thủy lợi. 

 Phát triển và chăm sóc rừng sản xuất là quan trọng và việc trồng cây cao su sẽ được 
xúc tiến trong Khu vực. Các NTFP cũng sẽ được xúc tiến trong Khu vực.  

 Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũng là các hợp phần phát triển quan trọng.  
2) Phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể 

・ Ưu tiên cao đã được dành cho các chương trình phát triển nông nghiệp nhằm thúc đẩy an 
ninh lương thực và cải thiện thu nhập cho người nông dân trong Quy hoạch Tổng thể.  

・ Chương trình tăng cường năng lực cho cán bộ các tỉnh, huyện, xã sẽ được lập ra trong 
Quy hoạch Tổng thể.  

・ Các chương trình phát triển đường nông thôn và thủy lợi quy mô nhỏ sẽ được đề xuất 
trong Quy hoạch Tổng thể.  

・ Các chương trình về lâm nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sẽ được đề xuất.  

(6) Chuẩn bị Quy hoạch Tổng thể Dự thảo (Tháng 1 – Tháng 2/2008 tại ba tỉnh, trừ tỉnh Sơn La)  

1) Các kết quả chính của cuộc họp 

・ Quy hoạch Tổng thể Dự thảo được giải thích cho mỗi huyện ở các tỉnh rồi tiến hành thảo 
luận như sau đây: 

 Nội dung 19 loại Kế hoạch Hành động được đưa vào Quy hoạch Tổng thể và tiến độ 
lập các kế hoạch này.  

 Đánh giá sơ bộ hiệu quả thực hiện mỗi Kế hoạch Hành động theo 14 nhóm về khía 
cạnh đánh giá do JST lập ra.  

・ Rà soát kết quả lập CDP do mỗi huyện trình bày 
 Ưu tiên cao sẽ được dành cho phát triển đường nông thôn trong lĩnh vực phát triển hạ 

tầng nông thôn. Các biện pháp phát triển hạ tầng quy mô nhỏ sẽ được thiết lập 
trong lĩnh vực thủy lợi.  

 Phát triển và chăm sóc rừng sản xuất là quan trọng và việc trồng cây cao su sẽ được 
xúc tiến tại Khu vực. Các NTFP cũng sẽ được xúc tiến trong Khu vực.  

 Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũng là các hợp phần phát triển quan trọng.  

・ Các ưu tiên cao đã được đặt vào việc phát triển hạ tầng nông thôn theo kết quả lập CDP 
ở mỗi huyện. JST giải thích rằng việc lập kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn 
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như vậy không đầy đủ mà cần có sự phối hợp với các cộng đồng địa phương.  
2) Phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể 

・ Bởi toàn bộ 19 Kế hoạch Hành động đề xuất bởi JST đã được chấp thuận bởi các chính 
quyền trung ương và địa phương, việc xem xét chi tiết và cụ thể hóa các Kế hoạch Hành 
động đã được thực hiện trên cơ sở Quy hoạch Tổng thể Dự thảo. 

・ Các chương trình phát triển về đường, thủy lợi, cấp nước và điện khí hóa nong thôn đã 
được lập trong lĩnh vực hạ tầng nông thôn mà việc xây dựng CDP dành ưu tiên cao.   

・ Các chương trình đào tạo chuyên gia phát triển có sự tham gia đã được hình thành trong 
chương trình tăng cường năng lực trên cơ sở các kinh nghiệm và bài học rút ra từ các 
nghiên cứu CDP. 

(7) Giải thích Quy hoạch Tổng thể Dự thảo (Cuộc họp Ban điều hành tháng 03/2008 tại Hà Nội)  

1) Các kết quả chính của cuộc họp 

・ Giải thích về Quy hoạch Tổng thể Dự thảo đã được tiến hành cho các chính quyền trung 
ương và địa phương, và thảo luận về Quy hoạch Tổng thể Dự thảo đã được tiến hành như 
sau:  

 Nội dung 19 nhóm Kế hoạch Hành động được bao gồm trong Quy hoạch Tổng thể  
 Đánh giá sơ bộ hiệu quả thực hiện mỗi Kế hoạch Hành động theo 14 nhóm khía cạnh 

đánh giá do JST lập ra  
 Giải thích về cách tiếp cận phát triển và phương pháp hình thành các Kế hoạch Hành 

động  
2) Phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể 

・ Bởi toàn bộ 19 Kế hoạch Hành động đề xuất bởi JST đã được chấp thuận bởi các chính 
quyền trung ương và địa phương, Quy hoạch Tổng thể được ấn định và sẽ được hoàn tất. 

・ Việc lập các Kế hoạch Hành động chi tiết, đã đề xuất vào Quy hoạch Tổng thể, được xác 
nhận là sẽ cần điều chỉnh thêm cho phù hợp với mục đích của nghiên cứu hơn là việc ưu 
tiên các kế hoạch và thực hiện nghiên cứu tiền khả thi các Kế hoạch Hành động.   

・ Xác nhận khoảng năm đến mười nhóm Kế hoạch Hành động sẽ được lập ra cho mỗi tỉnh.  

(8) Giải thích các Kế hoạch Hành động (Cuộc họp Cán bộ tháng 07/2008 tại Hà Nội) 

1) Các kết quả chính của cuộc họp 

・ Ý kiến và nhận xét về Quy hoạch Tổng thể Dự thảo được trình bày bởi các sở Nông 
nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh.  

・ JST giải trình các ý kiến và nhận xét về Quy hoạch Tổng thể Dự thảo và các Kế hoạch 
Hành động được chấp thuận phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể và các Kế hoạch Hành 
động, đồng thời cũng giải thích lý do cho việc không phản ánh các ý kiến và nhận xét 
khó được chấp thuận.  

2) Phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể 

・ Các ý kiến và nhận xét về Quy hoạch Tổng thể Dự thảo và các Kế hoạch Hành động của 
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các Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn được chấp thuận sẽ được đưa vào và phản ánh 
trong Quy hoạch Tổng thể và các Kế hoạch Hành động.   

(9) Giải thích về các Kế hoạch Hành động (Cuộc họp Ban điều hành tháng 08/2008 tại Hà Nội)  

1) Các kết quả chính của cuộc họp 

・ Các ý kiến và nhận xét về Dự thảo Báo cáo Cuối cùng đã được các Sở Nông nghiệp Phát 
triển Nông thôn tỉnh trình bày và được Ban điều hành chấp thuận như sau:  

 Vì an ninh lương thực là vấn đề quan trọng nhất tại Khu vực, việc hỗ trợ sản xuất cây 
lương thực ở các khu vực biên giới là vấn đề quan trọng, cần thiết. Đồng thời, việc 
đa dạng hóa cây trồng sẽ được xúc tiến nhằm cải thiện thu nhập cho người nông 
dân trong Khu vực.   

 Bảo vệ rừng hay bảo vệ vùng đầu nguồn lưu vực sông Đà cần được xem xét như 
những vấn đề mang tính khu vực cần thực hiện với nỗ lực chung bởi cả bốn tỉnh. 
Theo đó, việc trồng cây cao su sẽ đem lại nhiều hứa hẹn cho Khu vực xét từ góc độ 
đa dạng hóa và cải thiện nguồn thu nhập. Việc trồng cây Cọc rào nên được tiến 
hành thử nghiệm tham khảo kinh nghiệm công tác thử nghiệm đang diễn ra tại tỉnh 
Lai Châu.   

 Bởi cải tiến chất lượng cây hoa lợi là vấn đề quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nhất trí việc tập trung cải thiện chất lượng lá chè trong Quy hoạch Tổng thể. Một số 
huyện khác trong Khu vực sẽ được đề nghị đưa vào Kế hoạch Hành động như các 
khu vực đề cử.    

 Đây là khu vực thường xuyên chịu thiên tai. Mặc dù Ban điều hành nhất trí rằng cần 
có sự quan tâm hơn đến việc tái định cư cho người dân ở vùng dễ bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai, vấn đề này nên được vào Báo cáo như một Khuyến nghị của Nghiên cứu.   

 Toàn bộ bốn tỉnh đánh giá cao và nhất trí đưa các chương trình xúc tiến NTFP và 
ngành nghề thủ công vào Quy hoạch Tổng thể.  

 Bởi phát triển hạ tầng là một trong những vấn đề then chốt của Khu vực, cần có sự 
phân bổ đầu tư nhiều hơn cho việc xây lắp các công trình này trong các chương 
trình giảm nghèo đang diễn ra.   

 Việc tăng cường năng lực cho các cán bộ chính quyền, đặc biệt là ở các huyện và các 
xã, đã trở nên bức thiết để có thể triển khai suôn sẻ các dự án từ khâu lập kế hoạch 
đến khâu giám sát và đánh giá.   

2) Phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể 

・ Các nội dung được phản ánh vào Quy hoạch Tổng thể như sau:  
 Một số huyện được chỉ định làm khu vực đề cử bổ sung trên cơ sở các kết quả xem 

xét.   
 Việc tái định cư người dân khỏi các vùng dễ bị ảnh hưởng của hiên tai sẽ được bổ 

sung trong Báo cáo như một khuyến nghị của Nghiên cứu.   
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CHƯƠNG 13 

ĐÁNH GIÁ VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ 

13.1 Đánh giá Ban đầu về các Chương trình  

13.1.1 Tiêu chuẩn Đánh giá  

Có 14 khía cạnh sau đây được đưa ra để đánh giá. 

1. Sự đóng góp cho Kinh tế toàn Vùng  
2. Những ưu tiên của Nhà đầu tư  
3. Sự đóng góp vào giảm nghèo  
4. Tính cấp thiết trong các cộng đồng nông thôn  
5. Tính thích ứng đối với nhu cầu phát triển giữa những người nông dân  
6. Tính thích ứng đối với Chức năng của Sở Nông nghiệp PTNT  
7. Tính thích ứng đối với Chức năng của các Cơ quan khác  
8. Năng lực Kỹ thuật của các nông dân  
9. Nhu cầu Vốn  
10. Hiệu quả Chi phí  
11. Nhu cầu về thời gian  
12. Lợi ích đối với đồng bào thiểu số ở các Khu vực Miền núi cao hơn  
13. Các Tác động Xã hội  
14. Các Tác động Môi trường  

13.1.2 Kết quả Đánh giá  

Các kết quả đánh giá ban đầu cho từng chương trình trong số 19 chương trình được nêu trong Bảng 
13.1.1 và được tóm tắt dưới đây.   

(1) Các Chương trình ưu tiên theo Quan điểm Phát triển Kinh tế Vùng  

Các tác động kinh tế thuận lợi đối với kinh tế toàn vùng được dự kiến diễn ra thông qua việc thực hiện 
ba (3) chương trình sau đây theo Kế hoạch Xúc tiến Nông nghiệp Định hướng Thị trường.  

 1.2 Chương trình Xúc tiến Kinh doanh nông nghiệp  
 1.3 Chương trình Sản xuất cây trồng an toàn  
 1.4 Chương trình Xúc tiến Mậu dịch Biên giới  

Các chương trình này được tiếp nối bằng bốn (4) chương trình sau đây  

 1.1 Chương trình Phát triển Sản xuất cây công nghiệp địa phương  
 3.1 Chương trình Xúc tiến Lâm sản ngoài gỗ (NTFP)  
 4.1 Chương trình Bảo tồn Lưu vực sông Đà  
 4.3 Chương trình Phát triển Năng lượng Sinh khối  
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(2) Các Chương trình ưu tiên theo Quan điểm các Nhà Đầu tư Tư nhân  

Bảy (7) chương trình nêu trên sẽ thu hút các nhà đầu tư tư nhân. Các nhà đầu tư tư nhân sẽ được 
khuyến khích đầu tư kinh doanh nông nghiệp để chế biến lương thực và sản xuất cây trồng an toàn 
theo hướng an toàn lương thực trong vùng. Hơn nữa, các nhà đầu tư tư nhân cũng sẽ nhận ra các cơ 
hội kinh doanh trong sản xuất cây cọc rào (Jatropha) thông qua Chương trình Phát triển Năng lượng 
Sinh khối (4.3).  

Ngoài sản xuất nông nghiệp, hai (2) chương trình sau đây cũng sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư tư nhân 
trong tương lai.  

 3.2 Chương trình Xúc tiến Công nghiệp Thủ công Truyền thống.  

 3.3 Chương trình Du lịch nông thôn  

(3) Các Chương trình ưu tiên theo Quan điểm Giảm nghèo  

Giảm nghèo trong Vùng cần được thúc đẩy theo cả hai cách về an ninh lương thực và tạo thu nhập cho 
người nông dân. Quy hoạch Tổng thể sẽ khuyến khích tăng sản xuất nông nghiệp chủ yếu đối với tiêu 
thụ gia đình theo Kế hoạch Phát triển An ninh Lương thực Vùng và cải thiện thu nhập gia đình thông 
qua Kế hoạch Xúc tiến Nông nghiệp Định hướng Thị trường. Để đạt được cả hai mục tiêu thì các 
chương trình sau đây là chủ chốt.  

 2.1 Chương trình Sản xuất cây lương thực vùng sâu vùng xa  

 1.4 Chương trình Xúc tiến Mậu dịch Biên giới  

 1.2 Chương trình Xúc tiến Kinh doanh Nông nghiệp  

 1.3 Chương trình Phát triển Cây trồng an toàn  

Ngoài Chương trình Sản xuất cây lương thực vùng sâu, vùng xa (2.1 ), thì Chương trình Thú y và 
Kiểm soát Bệnh dịch (2.2) có thể được ưu tiên để thực hiện. Cả hai chương trình này đều quan trọng 
đối với đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các vùng núi cao. Chương trình Hỗ trợ nuôi cá ao (2.3) chỉ 
hạn chế ở những nơi có nguồn nước đầy đủ quanh năm. Mặc dù Chương trình Hỗ trợ nuôi cá ao (2.3) 
có thể ít ưu tiên hơn so với Chương trình Thú y và Kiểm soát Bệnh dịch (2.2), đây vẫn là một trong 
những chương trình quan trọng nhất theo quan điểm an ninh lương thực.   

Giảm nghèo cũng sẽ được thúc đẩy mạnh thông qua Kế hoạch Đa dạng hoá hoạt động Kinh tế, bao 
gồm ba chương trình trên và Chương trình Bảo tồn Lưu vực Sông Đà (4.1) (cây cao su) cũng như 
Chương trình Phát triển Năng lượng sinh khối (4.3).  

(4) Các Chương trình ưu tiên theo Quan điểm Cải thiện Điều kiện sống Nông thôn  

Nghiên cứu về Chương trình Phát triển Xã cho thấy ưu tiên phát triển là thường tập trung vào bốn (4) 
hợp phần hạ tầng cơ sở như thuỷ lợi, đường nông thôn, cấp nước và điện nông thôn, tại hầu hết các 
huyện trong Vùng. Các chương trình giảm nghèo đang được thực hiện, đặc biệt là Chương trình tín 
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dụng chuyên ngành (SPL) của JBIC đều đặt ra ưu tiên cao nhất cho các hợp phần này. Hy vọng rằng 
phát triển cơ sở hạ tầng trong vùng được thực hiện càng sớm càng tốt.  

Quy hoạch Tổng thể đề xuất các Kế hoạch Cấp nước sinh hoạt và Thuỷ lợi, Phát triển đường giao 
thông nông thôn và điện nông thôn, nhằm làm cho các chương trình giảm nghèo đang được thực hiện 
trở nên bền vững hơn và bổ sung thêm cho các chương trình này. Có bốn (4) chương trình được đề ra  

 5.1 Chương trình Tăng cường Tổ chức những người sử dụng nước (WUO)  

 5.2 Chương trình Sử dụng nước suối cho nhiều mục đích   

 6.1 Chương trình Duy tu đường nông thôn  

 7.1 Phát triển Năng lượng tái tạo cho Chương trình Điện khí hóa nông thôn  

Các chương trình về đường (6.1) và điện (7.1) được xếp bậc cao hơn các chương trình về thuỷ lợi. 
Mặc dù nhu cầu phát triển thuỷ lợi là thường xuyên cao, nhưng rủi ro xã hội tiềm ẩn do phát triển thuỷ 
lợi thì không phải là nhỏ. Đó là, sản xuất lúa nước có tưới chỉ do một số ít dân tộc thiểu số thực hiện 
và các dự án thủy lợi có xu hướng hạn chế số người được hưởng lợi từ dự án, làm tăng thêm khoảng 
cách về thu nhập ở nông thôn. Phát triển đường cần có nguồn vốn lớn để thực hiện. Trong các hợp 
phần hạ tầng cơ sở nông thôn, thì điện nông thôn có vị trí tương đối cao. Các hệ thống cấp năng lượng 
điện quy mô nhỏ thường phù hợp với các bản hẻo lánh trong các vùng dân cư thưa thớt, như ở vùng 
Tây Bắc, nơi mà việc mở rộng mạng lưới điện quốc gia đòi hỏi kinh phí khổng lồ.  

(5) Các Chương trình ưu tiên theo Quan điểm Nhu cầu Vốn và Hiệu quả Chi phí  

Đòi hỏi về vốn đối với các chương trình nằm trong Kế hoạch Xúc tiến Nông nghiệp Định hướng Thị 
trường và Chương trình Xúc tiến Lâm sản ngoài gỗ (NTFP) (3.1) là tương đối thấp do không có nhu 
cầu về các cơ sở, trang thiết bị lớn. Hiệu quả chi phí của chúng, tức là tỷ lệ lợi ích-chi phí, cũng tương 
đối cao hơn các chương trình khác. Ngược lại, sự liên quan về chi phí của Chương trình Xúc tiến Mậu 
dịch Biên giới (1.4) và Chương trình Sản xuất Cây Lương thực Vùng sâu vùng xa (2.1), lại có xu thế 
lớn vì chi phí vận tải cao do việc giao thông không thuận tiện ở những vùng như Tây Bắc. Chương 
trình Du lịch Nông thôn (3.3) là có lợi thế về mặt hiệu quả chi phí nhưng lại đòi hỏi quy mô ngân sách 
tương đối lớn.  

(6) Các Chương trình ưu tiên theo Quan điểm Nghiên cứu Môi trường và Xã hội  

Đây là vấn đề quan trọng để xây dựng các chương trình để giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi 
trường trong Vùng. Tác động xã hội cũng là điều kiện tiên quyết. Các vấn đề này không chỉ yêu cầu 
đối với Kế hoạch bảo tồn môi trường và Phát triển Năng lượng sinh khối mà còn đối với Kế hoạch 
Xúc tiến nông nghiệp theo định hướng thị trường, Kế hoạch Cải thiện an ninh lương thực trong vùng 
và Kế hoạch Đa dạng hóa các hoạt động kinh tế.    

Mỗi dân tộc trong 23 dân tộc thiểu số trong Vùng đều có phong tục, tập quán và sinh kế của riêng 
mình. Nghiên cứu này đã tiến hành điều tra thực địa về điều kiện hiện nay đối với các chương trình 
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giảm nghèo tại bốn (4) xã chọn lọc. Điều tra này đã xác định sự khác nhau về kiểu sống của họ. Nhu 
cầu về điện đối với đồng bào thiểu số ở vùng núi nói chung là cao, trong khi đó nhu cầu thuỷ lợi lại 
cao hơn đối với vùng đất thấp nơi chủ yếu trồng lúa. Người dân tộc thiểu số ở vùng núi cao dường như 
thường không là đối tượng hưởng lợi của dự án thủy lợi. Mặc dù đánh giá này không đưa ra một ví dụ 
cụ thể nào về việc này, có thể kết luận được rằng phát triển thủy lợi có tiềm ẩn rủi ro xã hội vì nó yêu 
cầu chú ý đặc biệt đến khoảng cách thu nhập có khả năng tăng thêm.   

Chương trình Bảo tồn Rừng Tự nhiên (4.2) của Kế hoạch Phát triển Năng lượng Sinh khối và Bảo tồn 
Môi trường là quan trọng về phương diện bảo tồn sinh thái.Việc kiểm lý tài nguyên rất quan trọng và 
cần phải được thực hiện thông qua cách tiếp cận từ trên xuống (top-down) theo chương trình của 
Chính phủ. Một điều cũng quan trọng đó là giúp ngưòi dân hiểu được rằng bảo tồn môi trường có hiệu 
quả lâu dài trong việc phát triển nông nghiệp bền vững.  

Quản lý tài nguyên là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền. Do đó, bảo tồn môi 
trường và vấn đề xã hội cần được đưa vào như là một trong những nội dung tập huấn quan trọng trong 
Kế hoạch Tăng cường năng lực.   

(7) Các Chương trình ưu tiên theo Quan điểm Tăng cường năng lực trong Chính quyền địa 
phương  

Hai (2) chương trình Tăng cường Năng lực, đó là Chương trình Tăng cường Năng lực về Phát triển 
nông thôn có sự Tham gia (8.1) và Chương trình Tăng cường Năng lực Giám sát và Đánh giá (8.2) sẽ 
có hiệu quả về lĩnh vực tác động môi trường và xã hội. Các chương trình này sẽ đưa ra các chương 
trình đào tạo có hệ thống đối với phát triển có sự tham gia từ các bước lập kế hoạch, thực hiện, vận 
hành và duy tu, bảo dưỡng.  

Chương trình Tăng cường Năng lực về Phát triển nông thôn có sự Tham gia (8.1) có thể được triển 
khai trong khuôn khổ của chương trình khác có liên quan. Chương trình Tăng cường Năng lực Giám 
sát và Đánh giá (8.2) nhằm tăng cường năng lực quản lý hành chính cho việc quản lý dự án một cách 
dân chủ. Chương trình này bao gồm việc thiết lập cơ sở dữ liệu GIS và tập huấn về năng lực áp dụng 
mà cần thiết cho các cơ quan thực thi chịu trách nhiệm đối với chính phủ và nhà tài trợ. 

13.2 Đánh giá Ban đầu về các Chương trình  

13.2.1 Mục tiêu và Phương pháp 

Để đánh giá lợi ích của dự án, Nghiên cứu này đánh giá các tác động của từng chương trình trong số 
19 chương trình đến thu nhập nông nghiệp mà dự kiến sẽ góp phần làm tăng thu nhập nông nghiệp.  

1.1 Chương trình Phát triển Sản xuất Cây Công nghiệp địa phương  

1.2 Chương trình Xúc tiến Kinh doanh nông nghiệp  

1.3 Chương trình Sản xuất cây an toàn  



 

13 - 6 

2.1 Chương trình Sản xuất cây lương thực vùng sâu, vùng xa 

2.2 Chương trình Thú y và kiểm soát dịch bệnh 

2.3 Chương trình Hỗ trợ thủy sản nội địa 

3.2 Chương trình Xúc tiến Công nghiệp thủ công truyền thống 

5.2 Chương trình sử dụng nước suối cho nhiều mục đích 

Dựa trên số liệu có sẵn về sử dụng đất, sản xuất nông nghiệp và các điều kiện kinh tế - xã hội trong 
Vùng, các hộ nông dân điển hình có thể được xác định và phân chia theo những loại hình sau. 

Bảng 13.2.1 Các loại nông hộ điển hình ở vùng Tây Bắc  

Loại hình Quy 
mô hộ 

Tỷ 
lệ %  Cơ cấu sản xuất nông nghiệp điểm hình  Cơ sở thủy 

lợi 

Số TT 
Loại 
hình 

Du canh/canh tác nương 
rẫy ở vùng núi cao  5-7 30% Du canh và canh tác ở vùng đất dốc   Không có 1 

Ruộng bậc thang/canh 
tác nương rẫy ở vùng 
núi thấp hơn  

5-6 60% 
Canh tác lúa trên ruộng bậc thang và cây 
trồng cạn ở vùng núi thấp hơn (một vụ lúa 
nước hay lúa nương) 

Không có 2 

Canh tác lúa nước và cây trồng cạn (hai vụ 
lúa)  Có sẵn 3 Canh tác lúa nước ở 

vùng đất thấp 4-6 10% 
Canh tác lúa nước và cây trồng cạn (một 
vụ lúa) 

Có, nhưng 
hạn chế 4 

Trên cơ sở các loại nông hộ điển hình ở trên, các điều kiện đánh giá được phân loại theo các kế hoạch 
hành động điển hình tương ứng với các chương trình được nêu ra trong bảng dưới đây.  

Bảng 13.2.2. Phân loại đánh giá Chương trình  

Chương trình Kế hoạch hành động điển hình Phân loại đánh giá 
1.1 Chương trình Phát triển sản xuất cây 
công nghiệp địa phương  

Dự án Cải thiện chất lượng và năng 
suất chè  

1.2 Chương trình Xúc tiến kinh doanh 
nông nghiệp  

Dự án Hỗ trợ Sản xuất và tiêu thụ 
gạo Điện Biên chất lượng cao 

1.3 Chương trình cây trồng an toàn  Thành lập Trung tâm rau sạch tại 
tỉnh Điện Biên  

2.1 Chương trình Sản xuất cây lương 
thực vùng sâu, vùng xa  

Dự án Hỗ trợ sản xuất cây lương 
thực 

5.2 Chương trình sử dụng nước suối cho 
nhiều mục đích  

Dự án thí điểm cấp nước đa mục 
tiêu từ suối 

Trên cơ sở xác định các nông 
hộ điển hình, các tác động của 
dự án đến thu nhập nông 
nghiệp được đánh giá. Trong 
phân tích này, các lợi ích phụ 
không được xem xét tới mà 
chỉ xem xét các lợi ích trực 
tiếp như việc bán các sản 
phẩm nông nghiệp.  
 

2.2 Chương trình thú y và kiểm soát dịch 
bệnh  Dự án Khuyến nông nuôi trâu sữa 

2.3 Chương trình Hỗ trợ thủy sản  Dự án thí điểm nuôi cá ao 

3.2 Chương trình Xúc tiến Công nghiệp 
Thủ công truyền thống 

Xúc tiến Tiểu thủ công nghiệp và 
Chế biến lương thực tại các Trung 
tâm học tập cộng đồng ở tỉnh Lai 
Châu 

Giả thiết có các hoạt động tạo 
thu nhập mới, lượng tăng thêm 
về thu nhập bằng tiền mặt của 
các loại nông hộ điển hình 
được đánh giá. 

Sử dụng các số liệu thống kê hiện có và các kết quả điều tra khảo sát tại thực địa, các nông hộ điển 
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hình được xác định theo các loại hình cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Phân tích lợi ích của dự án tại cấp 
hộ được tiến hành và tác động của tám (8) chương trình/dự án được đánh giá.  

13.2.2  Kết quả đánh giá tác động  

(1) Chương trình Phát triển Sản xuất cây công nghiệp địa phương (1.1) 

Chè được trồng thâm canh ở Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình. Diện tích trồng chè ở ba tỉnh này vào 
khoảng 12.000 ha, trong khi đó cần thiết phải cải thiện chất lượng chè nguyên liệu để đảm bảo thị 
trường chè và tăng thu nhập của người trồng chè. Chương trình này nhằm cải thiện năng suất và chất 
lượng chè với mục tiêu là người dân thuộc loại hình nông hộ 2, những người trồng chè ở quy mô nhỏ. 

Nói chung, giá chè đi đôi với chất lượng của chè. Trong trường hợp ở tỉnh Hòa Bình, giá thu mua chè 
nguyên liệu của nhà máy dựa theo tiêu chuẩn chất lượng của chè như sau.  

Bảng 13.2.3  Giá chè nguyên của nhà máy chè 

Phẩm cấp A B C D E 

Tỷ lệ lá già (Tiêu chuẩn chất lượng 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 
<10% 

10%≤ 

<20% 

20%≤ 

<30% 

30%≤ 

<40% 
40%≤ 

Giá (đồng/kg) 3,400 2,900 2,600 2,300 - 

Lượng thu mua hiện nay của nhà máy 

 

50% (lẫn cả hai cấp A và 

B) 
40% 10% Không 

Nguồn: Nghe tại Nông trường và Nhà máy chè Sông Bôi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, tháng 6/2008  

Chất lượng chè nguyên liệu được xác định theo tỷ lệ trộn lẫn của lá chè già trong số ba búp chè. 50% 
lá chè được sản xuất thuộc loại A và B, trong khi 50% còn lại là loại C và thấp hơn. Trong phân tích 
lợi ích, giả thiết đối với các hộ trồng chè điển hình đó là chất lượng lá chè được cải thiện đạt loại B trở 
lên đối với lần hái đầu tiên và phương pháp trồng được cải tiến để nâng cao năng suất. Các điều kiện 
sau được áp dụng. 

Bảng 13.2.4   Đánh giá điều kiện đối với Chương trình Phát triển sản xuất  

cây công ngiệp địa phương  
Hạng mục Không có dự án Có dự án 

Diện tích trồng chè 0,2 ha Không đổi 
Năng suất 1,2tấn/ha (Hái lần đầu) 1,2tấn/ha (Hái lần đầu) 1,5tấn/ha (Hái lần đầu) 

Giá bán 2.600 đồng/kg (Loại C) 2.900 đồng/kg (Loại B) 
3.400 đồng/kg (Loại A) 

Thu nhập gộp từ hái 
chè lần đầu 624.000 đồng 696.000 đồng (Loại B)  

816.000 đồng (Loại A) 
870.000 đồng (Loại B) 
1.020.000 đồng (Loại A) 

Quy mô trang trại trồng chè điển hình là 0,2 ha, thu hoạch được 240 kg chè với năng suất 1,2 tấn/ha. 
Với mức năng suất không đổi, chất lượng chè được cải thiện từ Loại C lên loại B sẽ làm tăng 11% thu 
nhập, tăng từ 624.000 đồng lên 696.000 đồng. Khi năng suất được tăng lên 1,5 tấn/ha và chất lượng 
chè được nâng lên Loại A thông qua việc thực hiện Kế hoạch hành động, thu nhập của nông hộ sẽ tăng 
lên đến 1.020.000 đồng hay tăng 60% so với điều kiện không có dự án.  
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Nhìn chung, cải thiện chất lượng chè có tỷ lệ nghịch với năng suất. Có nghĩa là, tỷ lệ lá chè già ít đi, 
hay phẩm cấp chè đạt cao hơn, lượng lá chè non thu hoạch được sẽ ít đi. Điều này thể hiện rằng việc 
tăng nhanh năng suất chè có vẻ là điều khó khăn. Tuy nhiên, việc cải thiện chất lượng chè đạt đượt đối 
với lần hái thứ hai và thứ ba, thu nhập nông hộ được kỳ vọng sẽ tăng lên hơn nữa. 

Ngoài ra, nếu tổng sản lượng chè nguyên liệu chất lượng cao được tăng lên, nhu cầu lao động trong 
vùng sẽ tăng lên cùng với việc tăng số lần hái chè hay là tỷ lệ vận hành của nhà máy tăng lên. Như vậy, 
cơ hội việc làm tăng lên sẽ làm tăng tổng thu nhập từ tiền công trong vùng và gián tiếp làm tăng thu 
nhập bằng tiền mặt của các loại hình nông hộ khác. 

(2) Chương trình Xúc tiến kinh doanh nông nghiệp (1.2) 

Đánh giá tác động được tiến hành ở cấp hộ đối với việc thực hiện Dự án Sản xuất và tiêu thụ gạo Điện 
Biên chất lượng cao. Việc cải tiến xử lý sau thu hoạch và chất lượng thóc có vẻ như không hứa hẹn 
làm tăng nhanh sản lượng lúa gạo. Hơn nữa, do lúa nước và lúa nương đang được nhiều người dân 
trồng cho tiêu thụ trong gia đình, chỉ có những người sản xuất dư thừa thóc để bán là những người có 
vẻ như sẽ được hưởng lợi của dự án.   

Dựa vào những điều nêu trên, việc đánh giá được tiến hành để xem thu nhập sẽ thay đổi như thế nào 
đối với Loại hình nông hộ 3 với diện tích canh tác 0,8 ha theo những điều kiện như sau. 

Bảng 13.2.5   Điều kiện đánh giá đối với Chương trình Kinh doanh nông nghiệp   

Hạng mục Không có dự án Có dự án 
Diện tích lúa nước 0,6 ha Không đổi 
Diện tích nương rẫy 0,2 ha (Ngô, đậu tương, rau) Không đổi 
Năng suất lúa Đ-X 4,5 tấn/ha 4,7 tấn/ha 
Năng suất lúa H-T 4,6 tấn/ha 4,8 tấn/ha 
Giá thóc tại ruộng 2.500 đồng/kg 3.000 đồng/kg (giả thiết cao gấp 1,2 lần so với giá 

thóc bình thường)  
 

Kết quả đánh giá được nêu trong Hình 13.2.1. Việc thực 
hiện dự án sẽ làm tăng thu nhập nông nghiệp hàng năm 
khoảng 3 triệu đồng/hộ. Cải thiện chất lượng thóc sẽ tạo ra 
việc tăng thu nhập trực tiếp đối với những hộ đang trồng 2 
vụ lúa với đầy đủ nước tưới.  

Giá gạo Điện Biên được cho là cao hơn 1,6 lần so với gạo 
bình thường. Giá được áp dụng trong phân tích là thấp hơn, 
chỉ cao hơn 1,2 lần so với bình thường và vẫn có nhiều khả 
năng để cải thiện chất lượng để từ đó tạo ra giá trị gia tăng 
cao hơn để làm tăng thu nhập.   

Mặt khác, tác động của dự án được coi như là thấp hơn Hình 13.2.1  Thay đổi thu nhập nông nghiệp 

đối với nông hộ vùng thấp (Loại hình 3) 
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nhiều đối với những người cần tiêu dùng hết lượng thóc của mình thu hoạch được. Ước tính rằng một 
hộ với 6 nhân khẩu cần tiêu thụ 1,5 - 1,7 tấn thóc hàng năm. Điều này thể hiện rằng những người canh 
tác lúa nước một vụ nhờ nước mưa với quy mô 0,5 - 0,8 ha cần phải đạt được ít nhất 4,0 tấn/ha để có 
thể đảm bảo đủ và dư thóc. Do vậy, để chương trình đạt được kết quả tốt nhất, việc thâm canh tăng vụ 
và tăng năng suất là điều kiện thiết yếu. Đó sẽ là điều chủ chốt để cùng thực hiện các chương trình 
phát triển thủy lợi để tưới cho hai vụ lúa và áp dụng các giống lúa mới và kỹ thuật canh tác mới.   

(3) Chương trình Sản xuất cây trồng an toàn (1.3) 

Đánh giá tác động được thực hiện tại cấp hộ gia đình cho việc thực hiện Thành lập Trung tâm rau sạch 
tại tỉnh Điện Biên. Chương trình này sẽ tạo ra một loạt những lợi ích đó là nhiều nông hộ sẽ được tập 
huấn về kỹ thuật canh tác an toàn và được cung cấp phân bón hữu cơ cho mục đích khuyến nông 
không chỉ đối với sản xuất rau an toàn mà còn sản xuât các loại hoa quả, cây cảnh và cây lương thực 
khác. Phân tích này đặt ra giả thiết rằng các nông hộ Loại hình 2 (làm ruộng bậc thang/canh tác nương 
rẫy ở vùng vùng đất thấp) là những người hưởng lợi chính của chương trình theo những điều kiện sau.    

Bảng 13.2.6  Các điều kiện đánh giá đối với Chương trình Sản xuất cây trồng an toàn  

Hạng mục Không có dự án Có dự án 
Diện tích lúa nước 0,6 ha ruộng 1 vụ Không đổi 
Diện tích nương rẫy 0,15 ha (Ngô và Đậu tương)  

0,05 ha (Sắn) 
Không đổi 
0,05 ha rau (giả thiết là cải bắp)  

Năng suất rau -- 10 tấn/ha 
Giá rau tại ruộng -- 5.000 đồng/kg 

 

Quy mô diện tích trung bình của các hộ mục tiêu 
sẽ là 0,6 ha ruộng lúa một vụ và 0,2 ha nương rẫy. 
Mặc dù hầu hết sản phẩm thu hoạch được đều 
dùng cho gia đình, thu nhập bình quân của hộ có 
thể đạt khoảng 6,7 triệu đồng. Trong phân tích này, 
tác động của trồng rau an toàn được đánh giá đối 
với thay đổi của thu nhập, nếu 0,05 ha sắn được 
chuyển đổi sang trồng rau và 0,5 tấn rau được thu 
hoạch. Kết quả được thể hiện trong Hình 13.2.2.  

Nếu chỉ 10% tổng thu hoạch hay 50 kg được bán, 
nó sẽ tạo thu nhập cao hơn so với điều kiện không 
có dự án. Do lượng bán ra tăng 20%, khoảng 0,5 triệu đồng sẽ được tăng thêm vào nguồn thu nhập 
bằng tiền mặt của hộ gia đình. Tuy nhiên, do trong phân tích này không xem xét đến chi phí sản xuất, 
cần thiết sẽ phải phân tích điểm hòa vốn cho từng loại rau. Nói chung, điểm hòa vốn thấp hơn đối với 
trồng rau an toàn do các hoạt động canh tác được kết hợp hơn là lao động tập trung và đầu tư tương 
đối ít hơn do đó sẽ làm giảm chi phí cho sản xuất. Trong khi phân tích này giả thiết rằng bắp cải trồng 

Hình 13.2.2   Thay đổi thu nhập do trồng rau của  

nông hộ Loại hình 2.   
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được sẽ bán ra với giá 5.000 đồng/kg, sản xuất rau an toàn sẽ thuận lợi nhiều hơn nếu các loại rau có 
giá trị gia tăng cao như măng tây, đậu tương xanh được trồng và tiêu thụ một cách thành công.  

Trong khi việc thu được canh tác rau an toàn và đạt được chất lượng rau đồng nhất phụ thuộc vào nỗ 
lực của người dân, rủi ro của sản xuất rau là tương đối thấp đối với người dân. Có nghĩa là, trong 
trường hợp này, người dân sẽ có thể tiếp tục canh tác các cây trồng lương thực và thu hoạch cho tiêu 
thụ trong gia đình, trong khi việc chuyển đổi một diện tích nhỏ đất canh tác của họ (ít hơn 500 m2) để 
sản xuất rau sẽ mang lại tác động lớn hơn về tăng thu nhập bằng tiền mặt. Mặt khác, việc hình thành 
và phát triển thị trường, nơi người mua có thể đưa ra giá ổn định, việc xúc tiến marketing đối với các 
loại rau sản xuất trong vùng và cải thiện điều kiện giao thông vận tải đến các vùng sâu, vùng xa cần 
được chính quyền hỗ trợ.  

(4) Chương trình Sản xuất cây lương thực ở vùng sâu, vùng xa (2.1) 

Đối với chương trình này, đánh giá tác động được thực hiện đối với nông hộ Loại hình 1 trong trường 
hợp thực hiện Dự án Hỗ trợ sản xuất cây lương thực chủ yếu là ngô ở tỉnh Sơn La. Hai trường hợp 
được xem xét đó là Trường hợp 1: Tăng năng suất mà không có chuyển đổi cây trồng, Trường hợp 2: 
Chuyển đổi cây trồng từ lúa nương sang ngô, với những điều kiện như sau: 

Bảng 13.2.7 Các điều kiện đánh giá đối với Chương trình Sản xuất cây lương thực vùng sâu vùng xa  
Nông hộ Loại hình 1 

Hạng mục Không có dự án Có dự án (Trường 
hợp 1) 

Có dự án (Trường 
hợp 2) 

Diện tích lúa nương 0,5 ha Không đổi 0 ha 

Diện tích cây trồng cạn 0,05 ha Ngô 
0,05 ha cây khác Không đổi 0,55 ha Ngô 

0,05 ha cây khác 
Năng suất lúa nương 1,1 tấn/ha 1,3 tấn/ha Không sản xuất 
Năng suất ngô 2,0 tấn/ha 3,0 tấn/ha 3,0 tấn/ha 

Giá tại rẫy Lúa: 2.500 đồng/kg 
Ngô: 2.500 đồng/kg Không đổi Không đổi 

Kết quả phân tích được thể hiện trong Hình 13.2.3. 
Trường hợp 1 cho thấy thu nhập nông hộ hàng năm tăng 
400.000 đồng thông qua tăng năng suất lúa và ngô. 
Trường hợp 1 đưa ra tăng sản lượng lúa nương từ 550 kg 
lên 650 kg, tương đương với 428 kg gạo. Đây là mức sản 
lượng có giá trị khi năm thành viên trong gia đình có thể 
đủ gạo dùng hàng năm. 

Mặt khác, Trường hợp 2 cho thấy thu nhập hàng năm 
tăng 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp 2, người 
dân sẽ phải mua gạo để dùng cho gia đình, và thu nhập 
tăng thêm 2,5 triệu đồng này sẽ chỉ đủ mua 227 kg gạo 

(giá 11.000 đồng/kg). Đây là lượng chỉ ít hơn một nửa số Hình 13.2.3  Thay đổi thu nhập 
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gạo mà năm người trong gia đình cần dùng. 

Điều quan trọng về mặt bảo tồn đất đó là chuyển đổi diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô. 
Tuy nhiên, từ quan điểm an ninh lương thực cấp hộ gia đình, sản xuất lúa nương cũng cần thiết duy trì 
ở mức tối thiểu để đảm bảo đủ lúa cho tiêu dùng trong gia đình. Thực tế cần thiết là việc giới thiệu các 
cây trồng công nghiệp và cây vườn cần được xem xét đến để đạt được giá trị gia tăng cao hơn cho việc 
tăng thu nhập bằng tiền mặt.   

(5) Chương trình sử dụng nước suối đa mục đích (5.2) 

Trong trường hợp các công trình thủy lợi nhỏ được phát triển để sử dụng cho nhiều mục đích, tác động 
của dự án đối với các nông hộ Loại hình 2, 3 và 4 được đánh giá. Giả thiết rằng các hộ điển hình canh 
tác trên 0,8 ha, các điều kiện sau đây được áp dụng. 

Bảng 13.2.8. Các điều kiện đánh giá đối với Chương trình sử dụng nước suối đa mục đích  

Không có dự án Có dự án Hạng mục Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 2 Loại 3 Loại 4 
Diện tích lúa nước 0,6 ha Không đổi 
Diện tích nương rẫy 0,2 ha ngô, sắn và cây trồng khác Không đổi 
Năng suất lúa nương 3,5 tấn/ha -- -- -- -- -- 
Năng suất lúa Đ-X -- 4,5 tấn/ha 4,0 tấn/ha 4,0 tấn/ha 4,7 tấn/ha 4,2 tấn/ha
Năng suất lúa H-T -- 4,6 tấn/ha -- 4,2 tấn/ha 4,8 tấn/ha 4,5 tấn/ha
Tỷ lệ thâm canh 119% 194% 119% 194% 194% 194% 

 

Kết quả phân tích được trình bày trong Hình 
13.2.4. Dự kiến Loại hình 2 và Loại 4 sẽ có tăng 
nhanh về thu nhập nông nghiệp bằng việc thâm 
canh tăng vụ (từ lúa một vụ sang lúa hai vụ). 
Đặc biệt, tác động của dự án là lớn hơn đối với 
nông dân trong điều kiện canh tác không thuận 
lợi là canh tác trên ruộng bậc thang mà không có 
tưới. Mặt khác, tác động lên Loại hình 3 mà đã 
có tưới, là rất nhỏ. Tất cả các loại hình nông hộ 
đều có vẻ như đạt được năng suất trên 2,0 tấn 
trong điều kiện hiện nay và cung cấp đủ gạo 
cho sáu thành viên trong gia đình. Điều này thể hiện rằng sản lượng lúa gạo tăng sẽ trực tiếp trở thành 
nguồn thu nhập bằng tiền mặt. 

Nếu dự án nhằm mục tiêu vào các nông hộ Loại hình 2 - 4, Dự án Hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ gạo Điện 
Biên chất lượng cao và Dự án Hỗ trợ Sản xuất cây lương thực sẽ cùng được thực hiện để đạt được hiệu 
quả lớn hơn.  

(6) Chương trình Thú y và kiểm soát dịch bệnh (2.2) 

Hình 13.2.4  Thay đổi thu nhập nông nghiệp do Dự 

án thủy lợi sử dụng nước suối  
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Chương trình này được đánh giá tập trung vào các hộ điển hình trong Dự án Khuyến nông nuôi trâu 
sữa. Hiện nay, sữa trâu tươi chưa được sử dụng trong khi đó nó có giá trị gia tăng cao hơn sữa bò xét 
về các thành phần dinh dưỡng. Phân tích được dựa trên điều kiện là thị trường sữa trâu tươi sẽ được dự 
án hình thành. Các điều kiện đánh giá các hộ nuôi trâu sữa điển hình như sau.  

Bảng 13.2.9  Các điều kiện đánh giá đối với Chương trình Thú y và kiểm soát dịch bệnh   

Hạng mục Điều kiện Ghi chú 
(1) Số lượng vật nuôi của hộ  5 2 bò đực, 1 bò cái, 1 bê, 1 bò không 

còn sử dụng được 
(2) Số lượng trâu sữa  1 Giới thiệu trâu sữa mới và bán bò 

không còn sử dụng được 
(3) Lượng sữa của trâu sữa  1.000 kg Bình thường là 1～2 tấn/năm  
(4) Giá sữa trâu tươi  8.000 đồng/kg Bằng giá sữa bò tươi 
(5) Thời kỳ cho sữa  10 years  

Trong các điều kiện như trên, các hộ gia đình nuôi trâu sữa sẽ thu được 8 triệu đồng hàng năm từ trâu 
sữa mới được giới thiệu trong vòng 10 năm tới. Số tiền này tương đương với thu nhập bằng tiền mặt là 
130.000 đồng/người/tháng trong trường hợp hộ gia đình có năm nhân khẩu. So sánh với chuẩn đói 
nghèo ở vùng nông thôn do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt ra là 200.000 đồng/người/tháng, 
tác động của dự án về mặt xóa đói giảm nghèo sẽ là rất lớn.  

Giá mỗi con trâu sữa khoảng 20 - 22 triệu đồng và nó cần được thay thế sau mỗi chu kỳ từ 5 - 10 năm. 
Vì vậy, người dân cần phải tích lũy đủ tiền để thay thế. Nếu người dân mua một con trâu sữa với giá 
22 triệu đồng bằng nguồn vốn vay dài hạn từ ngân hàng (lãi suất năm là 7,8%) hoàn trả bằng 80% thu 
nhập năm hay 6,4 triệu đồng từ việc bán sữa tươi, người đó sẽ có thể trả hết nợ ngân hàng trong năm 
thứ 6. Chăn nuôi luôn đi cùng với rủi ro tương đối cao. Cụ thể là, phòng và kiểm soát dịch bệnh sẽ là 
yếu tố cơ bản của thành công. Vì vậy, hỗ trợ khuyến nông cho các hộ nuôi trâu sữa sẽ rất cần thiết 
được chính quyền tiến hành.   

(7) Chương trình Hỗ trợ thủy sản nội địa (2.3) 

Chương trình này có thể được đánh giá thông qua thực hiện Dự án thí điểm nuôi cá ao, giả thiết rằng 
mỗi nông hộ có 5 nhân khẩu tham gia vào nuôi cá ao. Diện tích ao nuôi điển hình cho mỗi hộ có thể 
đặt ra là 300 m2 và các điều kiện khác cho đánh giá như sau.  

Bảng 13.2.10  Các điều kiện đánh giá đối với Chương trình Hỗ trợ thủy sản nội địa  

Hạng mục Các điều kiện Ghi chú 
(1) Diện tích ao nuôi 300 m2  
(2) Chi phí sản xuất hàng năm  350.000 đồng Chi phí mua cá giống 

và thức ăn 
(3) Thu nhập hàng năm từ bán cá   1.000.000 đồng 40kg x 25.000 đồng 
(4) Thu nhập thuần hàng năm từ bán 
cá  

650.000 đồng (3)-(2) 

Kết quả là, hộ nuôi cá sẽ đạt được thu nhập bằng tiền mặt tăng thêm hàng năm là 650.000 đồng từ ao 
cá. Giả thiết rằng lượng cá mỗi người ăn hàng năm sẽ đạt 4 kg, năm người trong gia đình sẽ dùng hết 



 

13 - 13 

20 kg, trong khí đó thu nhập thuần còn lại từ bán cá sẽ là 150.000 đồng.   

Về xây dựng ao nuôi cá, chi phí đào 1 m3 ao là 25.000 đồng cho đào thủ công hay 1 ngày công lao 
động. Giả thiết đào 300 m3 với chiều sâu 1,4 m, cần phải có 420 ngày công hay 10,5 triệu đồng đó là 
đầu tư ban đầu cho nuôi cá ao. Trên thực tế, việc đào ao này do các thành viên trong gia đình tiến hành 
và không cần tiền mặt từ hộ gia đình. Nếu năm thành viên trong gia đình bắt đầu đào ao trong thời 
gian nông nhàn, sẽ mất khoảng ba tháng để hoàn thành việc đào ao cá. Mặt khác, nếu gia đình vay 
10,5 triệu đồng từ nguồn vốn vay dài hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 7,8%/năm, họ 
sẽ phải chịu khoản nợ quá mức và không có khả năng hoàn trả từ thu nhập bằng bán cá. Như vậy, 
trong việc thực hiện dự án này, hỗ trợ của chính quyền về đầu tư ban đầu hay máy móc sẽ là cần thiết 
cho khuyến khích phát triển nuôi cá ao. Hơn nữa, do tính rủi ro cao liên quan đến nuôi cá ao đó là sự 
lan truyền của bệnh cá, dịch vụ khuyến ngư và tập huấn kỹ thuật nuôi cá ao và kiểm soát bệnh dịch cá 
sẽ là những hỗ trợ thiết yếu đối với người dân.   

(8) Chương trình Xúc tiến công nghiệp thủ công truyền thống (3.2) 

Chương trình này được đánh giá thông qua việc thực hiện Dự án Xúc tiến Chế biến lương thực và 
nghề thủ công, giả thiết đó là hộ làm thủ công điển hình. Như đã nêu trong Bảng 4.13.3 ở Chương 4, 
thu nhập bình quân hàng tháng ở các làng nghề thủ công trên toàn quốc là 246.000 đồng đối với nam 
giới và 116.000 đồng đối với phụ nữ. 

Giả thiết rằng dự án sẽ tăng cường các hoạt động sản xuất ở trong Vùng và xúc tiến bán các sản phẩm 
hiện đang được sản xuất ra thị trường với việc giới thiệu kỹ thuật phức tạp hơn và hiệu quả hơn. Việc 
đánh giá theo những điều kiện dưới đây ước tính thu nhập bằng tiền mặt bình quân hàng năm tăng 
thêm khoảng 912.000 đồng.  

Bảng 13.2.11  Các điều kiện đánh giá đối với Chương trình xúc tiến công nghiệp thủ công  

Hạng mục Điều kiện Ghi chú 
(1) Số thành viên trong gia đình tham gia 
vào các hoạt động  3 người 1 nam, 2 nữ 

(2) Thời gian làm việc hàng năm 4 tháng Trong thời kỳ nông nhàn 
(3) Chi phí sản xuất hàng năm 1.000.000 đồng 250.000 đồng/tháng 
(4) Thu nhập hàng năm từ các hoạt động 1.912.000 đồng  
(5) Thu nhập thuần hàng năm từ các hoạt 
động 912.000 đồng (4)-(3) 

Sản xuất thủ công có hiệu quả tiềm năng đối với giảm nghèo ở phạm vi rộng lớn hơn do nó đòi hỏi đầu tư 

ban đầu ít hơn. Người nông dân dễ dàng tham gia vào nghề thủ công hơn do họ có thể sử dụng thời gian 

nông nhàn và những khoản thời gian rỗi khác. Việc giới thiệu máy móc và trang thiết bị cho các hoạt động, 

cung cấp điện đầy đủ để đảm bảo tiến hành công việc vào buổi tối và cải thiện hệ thống đường giao thông 

nông thôn để đi đến chợ thuận tiện hơn sẽ làm cho ảnh hưởng của dự án lớn hơn nhiều. Hơn nữa, việc cùng 

thực hiện các dự án phát triển du lịch và lâm sản ngoài gỗ sẽ có nhiều hứa hẹn hơn về tăng hiệu quả và tác 

động đến thu nhập của hộ. 
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Phụ lục 4.1 

A.4.1-1 

Thái 

Nhân khẩu học 
và phân  nhóm 
dân tộc 

Người Thái là nhóm dân tộc ít người đông thứ hai sau người Tày chiếm 1,7%  dân số  Việt  
Nam(khoảng1,33 triệu người).  ở vùng Tây bắc số dân của nhóm dân tộc Thái chiếm đông 
nhất trong tất cả các nhóm dân tộc (khoảng một phần ba dân số toàn vùng).  Cùng với 
người Nhắng, Nùng, Sán Chay, Lào, Lô lô and Bố Y, người Thái thuộc nhóm ngôn ngữ 
Tái và có thể giao tiếp với nhóm dân tộc này khá dễ dàng. Ở Viêt Nam được phát âm là 
Thái, nhưng ở ngoài đất nước Việt Nam nói chung, Thái ám chỉ một quốc gia/ vương quốc 
cũng như người Thái Lan và ngôn ngữ của họ. Trong sách tham khảo về các nhóm dân tộc 
nó được gọi là Tai. Người Thái có chữ viết riêng của họ, nhưng ở Việt Nam chỉ có một số 
ít người già có thể đọc và viết được chữ Thái. 

Các nhóm nhỏ Thái đen, Thái đỏ, Thái xanh, Thái trắng, Phu Thái 

Phân bố của 
nhóm dân tộc  
và lịch sử 

Có quan điểm cho rằng người Thái có nguồn gốc ở Trung Quốc và di chuyển về phía nam 
đến Đông Nam Á.  Họ rất phổ biến ở các nước Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái lan, 
Mianmar và Ấn độ. Vào thế kỷ thứ 10 sau công nguyên họ đã thành lập một thủ phủ ở các 
thung lũng mà hiện nay là miền bắc Việt Nam.  Hiện nay người Thái sống ở các tỉnh Lai 
Châu, Sơn La, Hoà Bình, Nghệ An, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hoá và Lâm 
Đồng. Ở Vùng Tây Bắc họ được coi là người bản xứ của các tỉnh Sơn La, Lai Châu, và 
Điện Biên. 

Nhà ở Nhà sàn 

Nông nghiệp 

Người Thái sống định cư, có hiểu biết tinh tế và kinh nghiệm canh tác lúa có tưới. Ở Việt 
Nam, ban đầu họ sống ở các vùng đất thấp gần các sông, suối và sinh sống bằng nghề 
nông trồng lúa gạo. Với dân số tăng lên và đất đai khan hiếm nhiều người đã di chuyển lên 
vùng cao hơn để trồng ngô và các cây mầu khác. 

Thực phẩm 

Nguyên thuỷ, thực phẩm chính của họ là lúa nếp. vì lúa nếp có năng suất trên một hécta 
thấp hơn lúa tẻ và cách sống của người Thái đã ngày càng giống người Kinh nhiều hơn, 
nhiều người Thái ăn gạo tẻ. Mặc dù thay đổi loại gạo, người Thái vẫn giữ sở thích ăn thức 
ăn nóng có gia vị với nhiều ớt, hạt tiêu.   

Phụ nữ 

Phụ nữ Thái mặc váy (sà rông) đen và áo có hàng cúc (móc) bằng bạc hoặc kim loại. Phụ 
nữ có chồng thường cuộn tóc búi tó( một búi) có phủ chụp bằng vải đen thêu rua bằng 
những sợi chỉ nhiều mầu sắc. Bên trong búi tóc có một đệm tóc để làm cho búi tóc to hơn. 
Họ không làm tóc vào mỗi buổi sáng mà họ luôn để búi tó kể cả khi đi ngủ.  Chừng nào 
chồng còn sống họ luôn luôn búi tóc. Ở Sơn La  nơi mà hơn một nửa dân số là người Thái,  
đối với phụ nữ Thái búi tóc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm không bị vi phạm luật giao 
thông 

Vào ngày cưới  cô dâu Thái nhận được độn tóc, cập tóc và khuyên tai vv. từ gia đình chú 
rể .  Gia đình cô dâu trình diện chụp búi tóc với từng thành viên nữ trong gia đình chú rể.  
Chụp búi tóc thường do mẹ chú rể làm nhưng ngày nay chụp búi tó của phụ nữ Tháicó thể 
mua ở cửa hàng.  Một số người dường như mua sẵn thay cho việc làm bằng tay.  

Là một nhóm dân tộc đa số, nhiều người Việt Nam nghĩ rằng người Thái có sự “phát triển 
tâm lý” giống như người Kinh và người Mường.  Tỷ lệ về giới của những người được học 
lên cao đã phản ảnh có sự cân bằng giới ở người Thái với một số lượng đáng kể phụ nữ 
được đi học.   

Nghề thủ công 

Người Thái, đặc biệt Thái Lủ rất nổi tiếng về nghề dệt thổ cẩm.  Trước đây họ thường xe 
sợi tơ và sợi bông, nhưng hiện nay các sợi xe này có thể mua ở cửa hàng.  Vải Thái, bao 
gồm cả vải dùng để may váy và quần áo trẻ em vv cũng có thể mua được ở cửa hàng đến 
mức mà nghề dệt thổ cẩm không còn phổ biến nữa. Phụ nữ dệt thổ cẩm trong lúc nông 
nhàn để may chăn, gối, túi đeo và các đồ dùng khác mà gia đình của họ dùng.   

Màn chống muỗi của người Thái rất nổi tiếng.  Nó được làm bằng vải đen và được trang 
trí bằng vải thổ cẩm Thái. Chúng vẫn còn được sử dụng ở vùng Tây bắc.   

Người Thái đan các gùi bằng tre như những cái gùi mà họ vẫn dùng để đựng thóc nếp.  
Các gùi  này cũng để hộ gia đình họ sử dụng. 

Tín ngưỡng/ 
Tôn giáo 

Người Thái thờ cúng tổ tiên và có tín  ngưỡng.  Họ có miếu thờ nhỏ (nhà thờ cúng) ở 
trong và bên ngoài nhà họ.  Người Thái trắng chôn xác chết ở mộ nhưng họ không bao giờ 
quay lại mộ để cầu nguyện.  

Lễ hội Ở Trung Quốc,  Thái Lan và Lào Ngày hội té nước (songklan) vào giữa tháng tư khá nổi 
tiếng như một Lễ hội năm mới của người Thái. Ở Việt Nam, lễ hội này không còn nữa. 

 

A4.1 Các dân tộc ít người ở Vùng Tây bắc 



Phụ lục 4.1 

A.4.1-2 

Mường 

Nhân khẩu học 
và phân nhóm 
dân tộc 

Người Mường là nhóm dân tộc ít người lớn thứ năm ở Việt Nam (1,5 triệu người;  chiếm 
1.5% toàn bộ dân số). Họ là nhóm dân tộc lớn nhất  ở tỉnh Hoà Bình với 63% dân số của 
tỉnh. Cùng với người Kinh, tiếng Mường thuộc nhóm ngôn ngữ Annam-Mường. Về mặt 
văn hoá và ngôn ngữ người Mường gần với người Kinh nhất và được xem như nhóm dân 
tộc anh em với người Kinh.  Họ không có chữ viết và ký tự riêng.   

Nhóm phụ 
Đôi khi họ được gọi là Mol, Mual, Mọi, Mọi Bi, Ao Tá theo các nhóm dân tộc khác hoặc 
chính họ gọi với cái tên như vậy. Hoặc là các tên này thể hiện nhóm phụ của họ còn chưa 
rõ. 

Phân bố của 
nhóm dân tộc và 
lịch sử 

Người Mường là những người bản địa sinh sống ở các tỉnh Hoà Bình và Thanh Hoá.  
Nhiều người cũng sống ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái, Sơn La, và Ninh Binh. Người ta 
nói rằng người Mường và người Kinh có cùng nguồn gốc tổ tiên, họ là một và trước đây 
cùng nhóm dân tộc.  Khi Trung Quốc bắt đầu gây ảnh hưởng với Việt Nam, người ta nói 
là người Mường đã trốn lên miền núi trong khi người Kinh còn ở dưới xuôi chấp nhận 
văn hoá và cách sống của người Hán. Theo một nguồn khác, sự tách biệt giữa người Kinh 
và người Mường đã diễn ra sau khi nhà Hán xâm luợc vào năm 111 trước công nguyên. 
Có lẽ do thực tế là người Kinh chấp nhận nhiều tiếng Hán trong ngôn ngữ của họ, người 
Kinh  hiện nay không thể hiểu được tiếng Mường.  Nói về mặt văn hoá, người  Mường 
gần với văn hoá Thái hơn so với người Kinh, nhưng do tốc độ phát triển nhanh, người 
Mường được biết là không còn khác với người Kinh nữa.   

Nhà ở Theo truyền thống người Mường sống ở nhà sàn.  Với sự phát triển và hiện đại hoá nhà 
sàn của người Mường đã giảm đi về số lượng, đặc biệt ở vùng đô thị. 

Nông nghiệp 
Khởi thuỷ họ sống ở vùng cao nguyên và trồng lúa nước và lúa nương. Ngày nay, nhiều 
người sống ở các vùng thấp và /hoặc thu lượm các sản vật rừng không phải là gỗ  như 
nấm, nhựa, mật ong, quế vv. 

Thực phẩm 
Người Mường trước đây thường ăn gạo nếp, nhưng hiện nay ăn nhiều gạo tẻ. Nhiều người 
nói rằng thức ăn của người Mường giống với người Kinh, nhưng vẫn có cửa hàng ăn 
Mường ở Hoà Bình.   

Phụ nữ 
Trang phục truyền thống của phụ nữ Mường bao gồm một khăn đội trắng, một váy đen 
dài, một thắt lưng mầu, một áo ngắn mở phía trước. Hiện nay chỉ có phụ nữ có tuổi mới 
mặc như vậy   

Nghề thủ công 
Theo truyền thống, nuôi tằm và trồng bông, xe chúng thành sợi và dệt vải. Số phụ nữ xe 
sợi và dệt vải đang giảm nhiều. Người Mường cũng đan các gùi bằng tre. Các gùi này chủ 
yếu dùng cho các hộ gia đình.   

Tín ngưỡng / Tôn 
giáo Người Mường thờ cúng tổ tiên và cũng có tín ngưỡng.   

Vấn đề khác 

Trong xã hội Mường truyền thống, một số bản được thiết lập thành một Mường ( một bộ 
tộc) do một tộc trưởng ( chúa phong kiến) cai quản. Tổ tiên của tộc trưởng được mọi 
người tin là thần hộ mệnh của bộ tộc Mường đó và mỗi tộc trưởng được giao truyền một 
cái trống từ bộ tộc trưởng trước đó như một tượng trưng cho quyền lực. 

 
 



Phụ lục 4.1 

A.4.1-3 

Dao 

Nhân khẩu 
học và phân 
nhóm dân tộc 

Người Dao là nhóm dân tộc ít người lớn thứ tám ở Việt Nam chiếm 0.8% tổng dân số cả nước; 
với  620.000 người.  Ngôn ngữ của họ thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao, nhưng người Dao 
không thể hiểu được ngôn ngữ của người Hmông và ngược lại. Ngoài lãnh thổ Việt Nam, người 
Dao được gọi là người Yao.  Theo chữ Trung Quốc(Hán) chữ Yao được viết là “瑶族”.   
Người Dao không có chữ viết hoặc ký tự riêng của họ, nhưng họ  sử dụng rộng rãi chữ  Hán. Ở 
Việt Nam, một số ít đàn ông người Dao lớn tuổi có thể đọc và viết được chữ Hán, và một số gia 
đình người Dao có các sách tín ngưỡng/tôn giáo được viết bằng chữ Hán. Mặc dầu người Dao 
và người Hmông thường được coi là một và giống nhau, Văn hoá Dao dường như chịu ảnh 
hưởng văn hoá Trung Hoa nhiều hơn.   

Nhóm phụ 

Dao Đen, Dao Đỏ, Dao Tiền, Dao Làn tẻn, Dao Quần trắng, Dao Váy Xanh, Dao Chàm  Dao 
Quần Chẹt, vv. Họ tự gọi mình là “Miên”. Ngôn ngữ thay đổi theo mỗi nhóm phụ .  Các ngôn 
này được xem như tiếng địa phương khác nhau hầu hết không quá khó hiểu bởi những nhóm 
người dao khác nhau. Có một số tiếng/ngôn ngữ địa phương không thể hiểu được đối với những 
người Dao thuộc nhóm phụ khác.   

Phân bố của 
nhóm dân tộc 
và lịch sử 

Người Dao đã đến từ Trung Quốc giống như người Hmông, nhưng họ đến sớm hơn nhiều vào 
thế kỷ thứ 13 sau công nguyên.  Nhiều người Dao sống ở Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh  
Quảng Tây, các tỉnh Hồ Nam, Vân Nam, Quảng đông và Quý Châu ở Trung Quốc.  Ở Việt 
Nam, họ sống ở các vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc. Họ cũng sống ở vùng núi Bắc Thái Lan và 
Bắc Lào. Hầu hết người Dao ở Thái Lan và Lào là các nhóm phụ được gọi là Iu Miên và  Làn 
Tẻn và có số lượng các nhóm phụ ít hơn nhiều so với ở Việt Nam. Một số người Dao ở Lào trở 
thành người tị nạn sau khi kết thúc chiến tranh cách mạng vào năm 1975, và di cư sang Mỹ, 
Pháp và Úc sinh sống.   

Nhà ở 
Người Dao sống trong nhà một tầng xây trên đất. Hình dáng của nó tương tự với nhà của người 
Hmông, nhưng kích thước lớn hơn nhà người Hmông.  Theo truyền thống, nhà có một sàn đất, 
nhưng ngày nay một số nhà của người  Dao có sàn bê tông hoặc là nhà sàn.   

Nông nghiệp 
Theo truyền thống người Dao sống ở vùng núi thấp hơn người Hmông. Họ du cư từ núi này 
sang núi khác, sống bằng du canh trên nương rẫy.  Cũng giống như người Hmông họ trồng và 
chế biến cây thuôc phiện nhưng người ta nói rằng họ có tỷ lệ nghiện thuốc phiện thấp hơn.   

Thực phẩm Vì họ dùng chữ Hán và có các ảnh hưởng khác từ Trung Quốc nên người Dao gần với người 
Hán cả về thực phẩm và khẩu vị.   

Phụ nữ 

Người Dao có các trang phục khác nhau theo từng nhóm phụ, nhưng hầu hết trang phục của họ 
đặc trưng bởi thêu ren rắc rối với các đồ trang trí bằng bạc.Trong thời kỳ nông nhàn, thường 
thấy Phụ nữ Dao ngồi cùng nhau ở bên ngoài nhà của họ thành vòng tròn, vừa trò truyện vừa 
thêu thùa. Mỗi nhóm dân tộc khác nhau có thiết kế, mầu sắc và  đường thêu khác nhau.    

Nghề thủ công 

Nghề thủ công của người  Dao nổi tiếng bởi sự tỷ mỉ kỹ lưỡng, đường nét và vẻ đẹp.  Trang 
phục người Dao có hoạ tiết thêu ren rất đẹp mà kiểu mẫu của họ là riêng biệt đối với mỗi nhóm 
dân tộc.  Một số trang phục của họ được làm theo lối in hoa batic có nhuộm chàm. Một số khác 
dùng những đồng bạc Đông dương thời Pháp ( hoặc làm giả) để trang trí. Người Dao cũng nổi 
tiếng bởi đồ trang sức bằng bạc của họ như khuyên tai, vòng cổ, dây chuyền mà do những thợ 
bạc người Dao làm. Ở Vùng Tây bắc dường như chỉ còn một nhóm ít thợ bạc người Dao.     

Tín ngưỡng / 
Tôn giáo 

Người Dao có tín ngưỡng mà chịu ảnh hưởng nhiều từ Lão giáo. Những người chủ sự tín 
ngưỡng dùng chữ Hán.  Những bức vẽ về nghi lễ người Dao cổ (Đạo Lão) rất nổi tiếng, nhưng 
còn thấy rất ít ở Việt Nam. 

Vấn đề khác 

Người Dao tin rằng 6 con trai và 6 con gái của một công chúa Trung hoa thời cổ và một con 
chó là tổ tiên của tộc người Dao 12.  Câu chuyện này lần đầu tiên đã được đưa vào trong một 
loạt truyện lịch sử cổ điển Trung Hoa và sau đó cũng được đưa vào trong một tiểu thuyết Nhật 
bản cổ.  Do tổ tiên tin rằng là là một con chó, người Dao không ăn thịt chó.  Mặc dù cộng đồng 
người Dao có nguồn gốc tộc giống người Hmông, nhưng người ta nói rằng sự đoàn kết dòng 
tộc của họ yếu hơn người Hmông. 
Người Dao thường có chung bản tính như là  “Thông minh”, “Họ đặt mục tiêu cho cuộc sống 
riêng của họ và làm việc siêng năng cho mục tiêu đó”, và “Họ rất giỏi trong việc quản lý kinh tế 
hộ gia đình”.    
Một số bản người Dao ở tỉnh Hoà Bình nằm ở vùng thấp ở đó bà con không mặc các trang phục 
truyền thống nữa hoặc họ đã canh tác lúa nước. Các bản này đã được làm để di chuyển từ vùng 
cao về trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. So với các bản này người Dao ở tỉnh Lai Châu 
vẫn còn giữ nguyên vẹn hơn bản sắc văn hoá của họ là vẫn sống ở vùng cao và trồng lúa 
nương. 
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A.4.1-4 

Hmông 

Nhân khẩu 
học và phân 
nhóm dân tộc 

Người  Hmông là nhóm dân tộc ít người lớn thứ 7 ở Việt Nam chiếm 1.0% tổng dân số cả 
nước; với 790.000 người. Họ thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông-Yao. Họ thường bị lẫn với nhóm 
Môn  của nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer do phát âm tương tự.  Ở  Trung Quốc người  Hmông 
được gạo là người Miao; “苗族”, trong khi họ gọi họ là người Hmông hoặc Mông. 

Ngôn ngữ / 
Chữ viết 

Cho đến thế kỷ 20, người Hmông cũng không có hệ thống chữ viết riêng của họ. Hiện nay có 
một số hệ thống chữ viết Hmông. Chúng không được chuẩn hoá và như mỗi hệ thống chữ 
viết mang ý nghĩa về chính trị và tôn giáo như phong trào chống chính phủ ở Lào, Phong trào 
truyền đạo công giáo, vv.  Ở Việt Nam, người Hmông dường như đã có hệ thống chữ viết 
riêng của họ dùng hệ thống chữ cái La tinh đúng như tiếng việt.  Ngôn ngữ của các nhóm 
phụ Hmông khác một chút, nhưng nó được xem như tiếng địa phương với cách viết và phát 
âm khác nhau. Tiếng địa phương không tạo ra nhiều khó khăn trong giao tiếp.   

Nhóm phụ Hmông Đen, Hmông trắng, Hmông Hoa, Hmông Xanh , Hmông Đỏ 

Phân bố của 
nhóm dân tộc 
và lịch sử 

Một số người nói rằng người Hmông có nguồn gốc ở Sibêri, là người Mongolia, hoặc thậm 
chí người Mesopotamia.  Lý thuyết hiện nay thừa nhận là họ có nguồn gốc ở Trung quốc và 
vào năm 3000 trước công nguyên họ lập ra quốc gia bộ tộc San Miao (三苗国)    Tuy nhiên, 
không biết người  San Miao và người Hmông hiện nay có giống nhau không.    

Người Hmông được gọi là người di cư của những vùng núi họ không có một lãnh thổ và một 
vua.  Đã có 12 triệu người Hmông trên toàn thế giới trong đó có 8 triệu người sống ở phía 
Nam Trung Quốc. Họ sống ở các vùng núi ở Bắc Thái Lan, Bắc Lào và cả Bắc Mianma. Sự 
di cư của ngưòi Hmông  từ Trung Quốc sang Việt Nam được cho rằng bắt đầu thế kỷ 18. 
Nhiều người Hmông hiện nay đang sống ở vùng Tây Bắc và Đông Bắc Việt Nam. 

Những người Hmông mà cầm súng đánh thuê cho Mỹ trong chiến tranh cách mạng Lào  đã 
trở thành những người tị nan sau năm 1975. Hiện nay họ sống ở Mỹ, Canađa, Pháp, Úc, 
Ghinê thuộc pháp vv. Riêng ở Mỹ đã có 250.000 đến 300.000 người Hmông.  Nhiều người 
Hmông tham gia cách mạng Lào còn lại ở Lào.  Sau này, một số họ đã trở thành lãnh đạo 
tỉnh hoặc bộ trưởng. 

Nhà ở Nhà làm một tầng xây trên đất có sàn đất.  Với việc hiện đại hoá một số nhà có sàn bê tông. 
Bếp nấu ăn được làm trong nhà.   

Nông nghiệp 

Người Hmông có tập quán du canh từ núi này sang núi khác. Lúa nương và ngô là những cây 
trồng chính trong canh tác nông nghiệp. Người ta nói rằng người Hmông  rất giỏi chăn nuôi 
đặc biệt là nuôi lợn, bò và ngựa. 

Người Hmông có tập quán truyền thống trồng cây thuốc phiện.  Đối với họ cây thuốc phiện 
đã không chỉ là thuốc chữa tất cả các bệnh mà còn là nguồn thu nhập chính bán ra tiền. Nhiều 
người Hmông cũng trở thành con nghiện thuốc phiện. Hiện nay nhiều người Hmông ở Trung 
Quốc, Thái Lan, Lào đã trồng và bán cà phê, hoa, rau ôn đới vv thay cho cây thuốc phiện. Họ 
cũng làm và bán các hàng thủ công như thêu ren, miếng đính trang trí quần áo, in hoa trên 
vải, các đồ trang sức bằng bạc vv. 

Thực phẩm 
Nhiều người Hmông thích ăn nếp nương nó không phải là loại gạo nếp dính.  Họ dùng gạo 
nếp dính để làm bánh nếp trong ngày lễ năm mới của họ. Món ăn của người  Hmông khá 
nhạt nhẽo, không hấp dẫn về hương vị.   

Phụ nữ 

Mỗi nhóm dân tộc có trang phục riêng khác nhau.  Một số phụ nữ mặc váy ngắn có nếp gấp 
có in hoa và thêu trong khi một số khác mặc quần dài đen. Theo truyền thống, phụ nữ chưa 
có chồng thường may trang phục của họ cho ngày lễ năm mới.  Ngày này, những váy ngắn 
gấp nếp làm bằng máy với mẫu hoa văn Hmông in trên vải được bầy bán đầy chợ. Chúng có 
lẽ được sản suất ở Trung Quốc. 

Người ta nói phụ nữ Hmông hay sấu hổ, nhưng họ rất siêng năng lao động. Như có thể thấy 
phụ nữ Hmông ở Sa pa họ bán các sản phẩm thủ công cho khách du lịch trên đường phố, 
những phụ nữ Hmông này đã gạt bỏ sự sấu hổ sang một bên và năng động bước ra ngoài 
cộng đồng Hmông của họ khi họ nhìn thấy cơ hội kinh doanh. 

Nghề thủ công 

Sản phẩm thêu và đồ trang trí của người Hmông khá nổi tiếng. Mỗi nhóm dân tộc có hoạ tiết 
trang trí và mẫu riêng của họ(miếng đính đảo ngược, đường khâu chữ thập vv.). Theo truyền 
thống họ dệt vải bằng sợi lanh và nhuộm chàm. Đối với vải in hoa họ dùng sáp ong và một 
loại bút vẽ mẫu thiết kế trang trí của họ.  

Người Hmông cũng nổi tiếng đối với việc đan  gùi. Hầu hết người Hmông đều mang gùi sau 
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lưng khi họ đi ra đồng làm việc hoặc đi chợ.   

Người ta nói đàn ông Hmông là những thợ rèn giỏi, làm dao và các nông cụ.  Các đồ trang 
sức Hmông như vòng cổ, khuyên tai, vòng tay và các vật trang trí khác được làm bởi những 
người thợ bạc. Ở Việt Nam, dường như không còn nhiều thợ bạc nữa. Ở một cửa hàng ở Sơn 
La, khuyên tai kiểu Hmông làm bằng nhôm đã được bầy bán. Chúng dường như được sản 
suất khá nhiều ở Trung Quốc hoặc ở Việt Nam.   

Cho đến hiện nay mặc dầu người Hmông không có hệ thống chữ viết riêng của họ, họ đã làm 
và sử dụng văn bản trong lễ hội tôn giáo. Các văn bản này được làm bằng tre. Có phải người 
Hmông ở  Việt Nam làm các văn bản này hay không còn chưa biết. 

Tín ngưỡng/ 
Tôn giáo 

Người Hmông có tín ngưỡng và thờ cúng tổ tiên của họ. Họ có những pháp sư ( thày mo) 
đóng vai trò người liên lạc giữa thế giới linh thiêng và thế giới này.  Người ta tin rằng bệnh 
tật gây ra khi những chiếc lá tinh thần khoẻ mạnh của một thân xác bị mất đi ở nơi nào đó. 
Thày mo sẽ mang tinh thần trở lại thân xác bởi người cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện bởi 
Thày mo, một con gà hoặc một con lợn thường là vật hy sinh và giấy sớ được đốt. Giấy này 
được coi là tiền mà các đấng tổ tiên sẽ dùng ở thế giới linh thiêng.   

Lai Châu có một số bản của người Hmông mà trông đó mọi người dân đều là người công 
giáo. Các hộ gia đình công giáo Hmông không có bàn thờ nhỏ / miếu thờ trong nhà cũng phải 
bỏ đi. 

Cộng đồng 

Người Hmông được chia ra khoảng 20 họ tộc khác nhau như Vang, Yang, Thao, Vue, Xiong, 
Lee, He, vv. và tạo nên xã hội cộng đồng dựa trên họ tộc.  Theo truyền thống, một bản lập 
nên một họ tộc.  Hiện nay một bản lập nên một số họ tộc. Trong khi mỗi họ tộc duy trì sự 
đoàn kết chặt chẽ, điều này có nghĩa là sự đoàn kết hoặc liên kết của một bản có nhiều họ tộc 
thì khá yếu kém do tính cục bộ địa phương của họ tộc.   

Hôn nhân 

Đàn ông và phụ nữ Hmông cùng một họ tộc thì không thể kết hôn với nhau.  Nếu họ lấy nhau 
họ sẽ bị khai trừ ra khỏi dòng họ và không được coi là người Hmông nữa. Đôi khi thanh niên 
người Hmông với sự giúp đỡ của người thân và bạn bè bắt cóc một cô gái để lấy làm vợ.  
Tập quán này thường được xem là “ cấm kỵ” bởi các nhóm dân tộc khác.  Sợ bị bắt cóc con 
để lấy chồng đã làm một số cha mẹ không để con gái của họ đi ra ngoài một mình.   

Theo truyền thống, một chú rể người Hmông phải trả giá cô dâu cho gia đình cô dâu dưới 
hình thức các thỏi bạc và gia cầm. Đàn ông  Hmông được phép theo phong tục văn hoá có 
nhiều vợ. Thường thì những đàn ông giầu có mới có nhiều vợ. Những người vợ của một 
người đàn ông nhiều vợ có su hướng không tự kiếm sống được.  Liệu người Hmông ở Việt 
Nam có tập quán đa thê như vậy hay không còn chưa rõ. 

Các vấn đề 
khác 

Người ta nói người Hmông sống ở những chỗ cao nhất trên đỉnh núi, như vây là ở những 
vùng xa xôi nhất.  Ở Việt Nam, nhiều người dường như hình dung người Hmông theo cách 
tiêu cực, cho rằng người Hmông “có trình độ nhận thức thấp kém”, “không có thông tin cập 
nhật”, “không thông minh”, vv.  Cho dù có những định kiến như vậy, người Hmông nổi tiếng 
( ở cả những nơi khác trên thế giới) là họ đã hoà nhập, thích ứng được với nền văn hoá và xã 
hội khác một cách dễ dàng  và đã làm chủ được một ngôn ngữ mới nhanh chóng vì trong suất 
chiều dài lịch sử của họ đã di chuyển từ quả núi này sang quả núi khác là một dân tộc ít 
người, có mối quan hệ với các nhóm dân tộc đa số. 
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A4.2 Dân số các dân tộc thiểu số theo các huyện ở Vùng Tây bắc 

Lai Châu Diện Biên Sơn La Hoà Bình Tổng cộng %
1 Thái 113897 173061 482985 29438 799381 33.38
2 Mường 167 296 71906 479197 551566 23.03
3 Kinh 41056 87206 153646 209852 491760 20.53
4 Hmông 70777 133749 114578 3962 323066 13.49
5 Dao 38315 3512 16088 13128 71043 2.97
6 Khơ Mú 5939 15243 9950 31132 1.30
7 Tày 397 1260 807 20537 23001 0.96
8 Hà Nhì 16565 3299 - - 19864 0.83
9 Xinh Mun - 1494 16654 - 18148 0.76

10 Lào 6003 4549 4455 - 15007 0.63
11 Kháng 425 3748 6541 - 10714 0.45
12 La Hủ 9373 - - - 9373 0.39
13 Giáy 8121 - - - 8121 0.34
14 Lự 5013 - - - 5013 0.21
15 Hoa 1096 2320 147 - 3563 0.15
16 Mảng 3288 - - - 3288 0.14
17 La Ha - - 3134 - 3134 0.13
18 Cống 1054 737 - - 1791 0.07
19 Lô Lô 773 - - - 773 0.03
20 Nùng 45 724 - - 769 0.03
21 Si La 458 184 - - 642 0.03
22 Thổ 357 - - 357 0.01
23 Phù Lá 28 200 - - 228 0.01
24 Sán Chay - 133 - - 133 0.01

Dân tộc khác 875 560 1186 599 3220 0.13
Tổng cộng 323665 432632 882077 756713 2395087 100.00

Dân số của nhóm các dân tộc ở Vùng Tây Bắc
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A4.3 Cơ cấu cây trồng điển hình ở Vùng Tây bắc 

Cơ cấu Cây trồng Điển hình ở tỉnh Lai Châu

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH Ở KHU ĐẤT CAO
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 1

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH Ở KHU ĐẤT THẤP TƯỚI NHỜ MƯA
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 1

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH Ở KHU ĐẤT THẤP ĐƯỢC TƯỚI
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 15 10

5 10

5 10

Lúa nương

Ngô

Sắn

Ngô Đậu

Lúa

Ngô

Khoai lang

Sắn

Lúa xuân

Lúa xuân

Lúa hè

Ngô Đậu
Rau

Rau

Quế

Lạc

Đậu

Mía

Chè

Bông
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Cơ cấu Cây Trồng Điển hình ở tỉnh Điên Biên 

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH Ở KHU ĐẤT CAO TƯỚI NHỜ MƯA
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 1

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH Ở KHU ĐẤT THẤP TƯỚI NHỜ MƯA
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 1

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH Ở KHU ĐẤT THẤP ĐƯỢC TƯỚI
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 15 10

5 10

5 10

Lúa nương

Ngô

Sắn

Ngô Đậu

Lúa

Ngô Lạc

Khoai lang

Sắn

Lúa xuân

Lúa xuân
Lúa hè

Ngô ĐậuRau

Bông

Rau

Chè & Cà phê
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Cơ cấu Cây Trồng Điển hình ở tỉnh  Sơn La 

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH Ở KHU ĐẤT CAO TƯỚI NHỜ MƯA
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 1

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH Ở KHU ĐẤT THẤP TƯỚI NHỜ MƯA
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 1

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH Ở KHU ĐẤT THẤP ĐƯỢC TƯỚI
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 15 10

5 10

5 10

Lúa nương

Ngô

Sắn

Ngô Đậu

Lúa

Ngô Lạc

Khoai lang

Sắn

Lúa xuân

Lúa xuân
Lúa xuân

Ngô ĐậuRau

Ngô

Hoa

Chè
Cà phê

Rau

Mía



Phụ lục 4.3 

A.4.3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cơ cấu Cây Trồng Điển hình ở tỉnh Hoà Bình 

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH Ở KHU ĐẤT CAO TƯỚI NHỜ MƯA
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 1

Cơ cấu này chỉ hạn chế
đối với vùng đồi xa

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH Ở KHU ĐẤT THẤP TƯỚI NHỜ MƯA
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 1

CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐIỂN HÌNH TRONG ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC TƯỚI
Tháng 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 15 10

5 10

5 10

Lúa nương

Ngô

Sắn

Ngô Đậu

Lúa

Ngô Lạc

Khoai lang

Sắn

Lúa xuân

Lúa xuân

Lúa hè

Ngô ĐậuRau

Rau

Chè

Hoa quả

Mía



 

A.4.4-1 

Phụ lục 4.4

 B
ản

g 
1 

 D
iệ

n 
tíc

h 
rừ

ng
 p

hâ
n 

ch
ia

 th
eo

 lo
ại

 đ
ất

 v
à 

ch
ứ

c 
nă

ng
 rừ

ng
 ở

 4
 tỉ

nh
 n
ăm

 2
00

5 
C

hủ
ng

 lo
ại

 rừ
ng

 v
à 
đấ

t 
Tổ

ng
 

Ph
ân

 c
hi

a 
th

eo
 c

hứ
c 

nă
ng

 (h
a)

 
Tổ

ng
 

Ph
ân

 c
hi

a 
th

eo
 c

hứ
c 

nă
ng

 (h
a)

 
 

(h
a)

 
Đ
ặc

 d
ụn

g
Ph

òn
g 

hộ
 

Sả
n 

xu
ất

 
(h

a)
 

Đ
ặc

 d
ụn

g
Ph

òn
g 

hộ
Sả

n 
xu
ất

 
 

L
ai

 C
hâ

u 
 

 
 

Sơ
n 

L
a 

 
 

 
D

iệ
n 

tíc
h 

tự
 n

hi
ên

 
90

6,
51

2.
3

 -
 

 -
 

 -
 

1,
40

5,
50

0.
0 

 
 -

 
 -

 
 -

  
I. 
Đ
ất

 rừ
ng

 
33

2,
11

0.
6

33
,3

60
.1

27
3,

12
5.

9
25

,6
24

.6
 

57
1,

06
9.

0 
 

55
,0

72
.1

  
47

9,
08

0.
6 

 
36

,9
16

.3
  

  
A

. R
ừn

g 
tự

 n
hi

ên
 

31
5,

74
7.

2
33

,3
60

.1
26

0,
34

3.
0

22
,0

44
.1

 
55

0,
92

0.
7 

 
55

,0
43

.1
 

46
6,

01
8.

8 
 

29
,8

58
.8

  
  

  
1.

 R
ừn

g 
gỗ

 
25

5,
88

8.
1

23
,7

20
.1

23
2,

16
8.

0
 

41
9,

55
5.

6 
 

51
,3

78
.7

  
36

0,
02

8.
2 

 
8,

14
8.

7 
 

  
  

2.
 R
ừn

g 
tre

 
26

,0
68

.9
 

4,
02

4.
8

22
,0

44
.1

 
43

,4
14

.4
  

2,
70

0.
9 

 
20

,5
74

.4
  

20
,1

39
.1

  
  

  
3.

 R
ừn

g 
hỗ

n 
gi

ao
 

26
,8

40
.9

4,
34

0.
0

22
,5

00
.9

 
10

,9
66

.5
  

56
1.

5 
 

8,
83

4.
0 

 
1,

57
1.

0 
 

  
  

4.
 R
ừn

g 
đư
ớc

 
0.

0
 

 
 

 -
 

 
  

  
5.

 R
ừn

g 
nú

i đ
á 

6,
94

9.
3

5,
30

0.
0

1,
64

9.
3

 
76

,9
84

.2
  

40
2.

0 
 

76
,5

82
.2

  
 

  
B

. R
ừn

g 
trồ

ng
 

16
,3

63
.4

0.
0

12
,7

82
.9

3,
58

0.
5 

20
,1

48
.3

  
29

.0
  

13
,0

61
.8

  
7,

05
7.

5 
 

  
  

1.
 R
ừn

g 
trồ

ng
 c

ó 
trữ

 lư
ợn

g 
3,

72
0.

5
 

3,
56

6.
4

15
4.

1 
11

,6
02

.3
  

8,
79

5.
9 

 
2,

80
6.

4 
 

  
  

2.
 R
ừn

g 
trồ

ng
 k

hô
ng

 c
ó 

trữ
 lư
ợn

g 
11

,5
84

.1
 

8,
57

7.
1

3,
00

7.
0 

5,
18

8.
0 

 
29

.0
  

3,
13

9.
3 

 
2,

01
9.

7 
 

  
  

3.
 R
ừn

g 
tre

 n
ứa

 
1,

05
8.

8
 

63
9.

4
41

9.
4 

1,
60

7.
7 

 
74

5.
9 

 
86

1.
8 

 
  

  
4.

 R
ừn

g 
đặ

c 
sả

n 
0.

0
 

 
 

1,
75

0.
3 

 
38

0.
7 

 
1,

36
9.

6 
 

II
. Đ

ất
 tr
ốn

g 
đồ

i t
rọ

c 
45

3,
48

0.
1

48
,9

30
.2

24
2,

01
5.

4
16

2,
53

4.
5 

34
2,

27
1.

3 
 

25
,5

32
.8

  
18

4,
55

7.
8 

 
13

2,
18

0.
7 

 
  

  
1.

 Ia
 (c
ỏ,

 la
u 

sậ
y)

 
28

9,
03

5.
4

30
,2

18
.7

11
8,

85
6.

9
13

9,
95

9.
8 

11
5,

75
5.

4 
 

10
,0

06
.8

  
66

,3
25

.7
  

39
,4

22
.9

  
  

  
2.

 Ib
 (b
ụi

, c
ây

 g
ỗ 

lá
c 
đá

c,
 tr

e 
nứ

a)
 

88
,2

45
.9

11
,5

19
.0

63
,4

04
.0

13
,3

22
.9

 
51

,2
03

.7
  

4,
19

5.
1 

 
21

,5
52

.5
  

25
,4

56
.1

  
  

  
3.

 Ic
 (c

ây
 g
ỗ 

tá
i s

in
h.

..)
 

76
,1

98
.8

7,
19

2.
5

59
,7

54
.5

9,
25

1.
8 

15
5,

04
3.

4 
 

11
,3

05
.5

  
76

,4
36

.2
  

67
,3

01
.7

  
  

  
4.

 N
úi

 đ
á 

kh
ôn

g 
có

 rừ
ng

 
0.

0
 

 
 

20
,2

68
.8

  
25

.4
  

20
,2

43
.4

  
 

  
  

5.
 D

iệ
n 

tíc
h 

bị
 c

át
 b

ùn
 lấ

n 
0.

0
 

 
 

 -
 

 
II

I. 
C

ác
 lo
ại

 đ
ất

 k
há

c 
12

0,
92

1.
6

 -
 

 -
 

 -
 

49
2,

15
9.

7 
 

 -
 

 -
 

 -
  

 
Đ

iệ
n 

B
iê

n 
 

H
òa

 B
ìn

h 
 

D
iệ

n 
tíc

h 
tự

 n
hi

ên
 

95
5,

40
9.

7 
 

 -
 

 -
 

 -
 

46
6,

25
3.

1
 -

 
 -

 
 -

  
I. 
Đ
ất

 rừ
ng

 
37

2,
03

0.
1 

 
11

2,
47

7.
5 

 
25

8,
52

1.
2 

 
1,

03
1.

4 
 

20
2,

66
6.

3
20

,2
01

.3
14

1,
01

9.
5

41
,4

45
.5

 
  

A
. R

ừn
g 

tự
 n

hi
ên

 
36

0,
08

1.
6 

 
11

2,
47

7.
5 

 
24

7,
60

4.
1 

 
 -

  
15

0,
20

2.
1

19
,5

89
.6

11
9,

34
0.

1
11

,2
72

.4
 

  
  

1.
 R
ừn

g 
gỗ

 
31

9,
79

1.
1 

 
11

1,
33

4.
4 

 
20

8,
45

6.
7 

 
 

46
,7

93
.2

8,
27

6.
9

33
,8

86
.9

4,
62

9.
4 

  
  

2.
 R
ừn

g 
tre

 
6,

56
2.

5 
 

6,
56

2.
5 

 
 

9,
36

0.
4

23
1.

8
6,

90
0.

8
2,

22
7.

8 
  

  
3.

 R
ừn

g 
hỗ

n 
gi

ao
 

19
,5

33
.4

  
1,

14
3.

1 
 

18
,3

90
.3

  
 

9,
15

1.
8

43
6.

8
7,

98
9.

5
72

5.
5 

  
  

4.
 R
ừn

g 
đư
ớc

 
 -

 
 

0.
0

 
  

  
5.

 R
ừn

g 
nú

i đ
á 

14
,1

94
.6

  
14

,1
94

.6
  

 
84

,8
96

.7
10

,6
44

.1
70

,5
62

.9
3,

68
9.

7 
  

B
. R

ừn
g 

trồ
ng

 
11

,9
48

.5
  

 -
 

10
,9

17
.1

  
1,

03
1.

4 
 

52
,4

64
.2

61
1.

7
21

,6
79

.4
30

,1
73

.1
 

  
  

1.
 R
ừn

g 
trồ

ng
 c

ó 
trữ

 lư
ợn

g 
7,

27
1.

0 
 

6,
80

6.
4 

 
46

4.
6 

 
22

,3
96

.0
92

.7
7,

96
7.

6
14

,3
35

.7
 

  
  

2.
 R
ừn

g 
trồ

ng
 k

hô
ng

 c
ó 

trữ
 lư
ợn

g 
4,

46
9.

1 
 

4,
11

0.
7 

 
35

8.
4 

 
29

,8
01

.5
51

9.
0

13
,5

49
.4

15
,7

33
.1

 
  

  
3.

 R
ừn

g 
tre

 n
ứa

 
20

8.
4 

 
20

8.
4 

 
26

1.
8

16
2.

4
99

.4
 

  
  

4.
 R
ừn

g 
đặ

c 
sả

n 
 -

 
 

4.
9

4.
9 

II
. Đ

ất
 tr
ốn

g 
đồ

i t
rọ

c 
40

6,
78

7.
2 

 
 -

 
40

6,
78

7.
2 

 
 -

  
12

4,
43

1.
4

2,
74

0.
1

72
,0

69
.0

49
,6

22
.3

 
  

  
1.

 Ia
 (c
ỏ,

 la
u 

sậ
y)

 
21

9,
89

5.
1 

 
21

9,
89

5.
1 

 
 

71
,1

57
.2

1,
44

4.
4

38
,8

42
.1

30
,8

70
.7

 
  

  
2.

 Ib
 (b
ụi

, c
ây

 g
ỗ 

lá
c 
đá

c,
 tr

e 
nứ

a)
 

10
1,

78
7.

8 
 

10
1,

78
7.

8 
 

 
23

,3
12

.2
41

9.
6

15
,0

05
.8

7,
88

6.
8 

  
  

3.
 Ic

 (c
ây

 g
ỗ 

tá
i s

in
h.

..)
 

85
,1

04
.3

  
85

,1
04

.3
  

 
25

,3
53

.8
61

1.
1

15
,9

89
.0

8,
75

3.
7 

  
  

4.
 N

úi
 đ

á 
kh

ôn
g 

có
 rừ

ng
 

 -
 

 
4,

60
8.

2
26

5.
0

2,
23

2.
1

2,
11

1.
1 

  
  

5.
 D

iệ
n 

tíc
h 

bị
 c

át
 b

ùn
 lấ

n 
 -

 
 

0.
0

 
II

I. 
C

ác
 lo
ại

 đ
ất

 k
há

c 
17

6,
59

2.
4

 -
 

 -
 

 -
 

13
9,

15
5.

4
 -

 
 -

 
 -

  
N

gu
ồn

: Q
uy

 h
oạ

ch
 d

iệ
n 

tíc
h 

rừ
ng

 v
à 
đấ

t c
hư

a 
sử

 d
ụn

g 
củ

a 
B
ộ 

N
N

-P
TN

N
 (2

00
6)

 

 A4.4  Diện tích rừng phân chia theo loại đất và chức năng rừng ở 4 tỉnh năm 



Phụ lục 4.5 

A4.5-1  

A4.5 Nghiên cứu Trường hợp về Ngành nghề Thủ công ở Việt Nam 

Trong các chuyến đi thực tế, bản chất của các điểm khác biệt này được khai thác rõ hơn. Ba khía cạnh 
về các ngành nghề thủ công đã được điều tra trong công tác đi thực tế tại miền Nam, Nam Trung bộ và 
Tây Bắc là: 1) quản lý doanh nghiệp/tổ chức và các vấn đề; 2) tổng quan về hệ thống khuyến nông kỹ 
thuật và 3) sự hỗ trợ của chính quyền.  

Đoàn Nghiên cứu đã đến thăm các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân làm thủ công (hộ), tổ phụ nữ được 
NGO tài trợ, TTHTCĐ và các tổ chức đào tạo. Đoàn Nghiên cứu lựa chọn đối tượng phỏng vấn theo 
sự giới thiệu của Viện QHTKNN, HRPC, UBND tỉnh, Sở NN-PTNT và liên minh các HTX. Kết quả 
phỏng vấn được nêu trong phần cuối.  

Bảng 1 Các cơ quan đã đến thăm và các nội dung số liệu được thu thập 
Đối tượng phỏng 
vấn 

Các cơ quan đã đến thăm Số liệu được thu thập 

Chính quyền địa 
phương Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối 

của Bộ NN-PTNT 
(Cơ quan đối tác trong Nghiên cứu 2004 
của JICA) 
 

- Sơ đồ tổ chức, phòng ban chức 
năng, nhiệm vụ chính  

- Các hoạt động ở khu vực Tây Bắc 
- Số liệu về các ngành nghề địa 

phương 
- Tài liệu về khuyến nông kỹ thuật 

nghề thủ công  
Tư vấn địa phương 

･Craft Link 
･Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Làng 

nghề 

- Tổng quan về ngành nghề thủ công 
ở Việt Nam 

- Sắp xếp các chuyến đi thực địa và 
các cuộc phỏng vấn lấy thông tin 

Các dự án trước đây - Nghiên cứu Quy hoạch Phát triển 
Nghề thủ công nhằm Công nghiệp hóa 
Nông thôn (JICA, tháng 12/2004) 

- Nghiên cứu Thiết kế Cơ sở Dự án Cải 
tạo các Cầu tại các Tỉnh Miền núi Phía 
bắc (JICA, tháng 12/2006-tháng 
8/2008) 

- Dự án Phong trào mỗi làng một nghề ở 
Cộng đồng Nông thôn Miền núi Tây 
Bắc (Bộ NN-PTNT, 2006) 

- Rà soát các báo cáo 
- Tính khả dụng của các kết quả 

nghiên cứu:  
i. Cơ sở dữ liệu dựa trên bản đồ  
ii. Sổ tay nghề thủ công 
iii. Website 
iv. Lập trung tâm tư vấn 

 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 2 Quá trình Phỏng vấn 
Thời gian/Địa điểm Mục tiêu của chuyến khảo sát Phỏng vấn 

6-11/8 
4 tỉnh Tây Bắc 

Điều tra về tình hình các cơ sở sản 
xuất thủ công ở Tây Bắc 

Doanh nghiệp/Tổ chức 
+ HTX sản xuất chổi, sản phẩm mây tre, dệt vải. 
+ Doanh nghiệp tư nhân, NGO  

Điều tra về hiện trạng hệ thống 
khuyến nông kỹ thuật nghề thủ công

Tổ chức dạy nghề của nhà nước 
NGO sản xuất các sản phẩm thương mại 
JOCV 22－31/8 

Miền Nam và miền Trung 
Tình hình thị trường ở Việt Nam 

Các cửa hàng bán quà lưu niệm ở thành phố và 
các điểm du lịch (Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà 
Nẵng, Hội An và Huế) 

Phân tích vấn đề của các cơ sở thủ 
công ở Tây Bắc 

Doanh nghiệp/Tổ chức (Hợp tác xã, doanh 
nghiệp, hộ); Liên minh HTX, Phòng Quản lý 
HTX, Sở NN-PTNT, Bộ Công nghiệp 29/9－5/10 

3 tỉnh Tây Bắc (trừ Hòa 
Bình) Điều tra về hiện trạng hệ thống 

khuyến nông kỹ thuật nghề thủ công
Sở NN-PTNT, UBND huyện Tam Đường 
TTHTCĐ Bản Bo, TTHTCĐ Chiềng An 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 3 Danh sách các cuộc phỏng vấn 
Phỏng vấn Tỉnh Huyện/Xã Tên cơ sở 

Huế Thành phố Huế Thêu Thuận Lộc 
Nha Trang Ninh Hội Vĩnh Phước 

Tân Phong Toàn bộ người H’Mông ở sau núi   
Lai Châu 

Than Uyên Thổ cẩm Than Uyên 
Điện Biên Bắc Ninh – Điện Biên 
Điện Biên Lào-Na Sang Điện Biên 
Thành phố Điện 
Biên Phủ 

Hồng Tân 

Truong An Sen Xeear Der Treo Caha 
Sơn La 

Thuận Châu Vu Du Lich Co Noi 
Kỳ Sơn Ngọc Minh 

HTX 

Hòa Bình 
Tân Lạc  Tân Tiến 

TPCMC Tân Bình  Mai Handicraft 
Hội An Cẩm Kim Reaching Out 

Mai Châu Bản Lác 
Sơn La 

Chiến Thắng Khu Công Nghiệp 

Doanh 
nghiệp/ 
Tổ chức 

Doanh nghiệp 
tư nhân 

Hòa Bình Hòa Bình Công ty cổ phần 26/3 Hòa Bình 

Quảng Nam Nam Giang 
Tổ chức Phát triển Quốc tế và Cứu trợ (FIDR; một 
NGO của Nhật Bản) 

Khuyến nông kỹ thuật bởi 
NGO 

Hòa Bình Lương Sơn Bản Suoi Co 
TPHCM Trung tâm dịch vụ việc làm 
TPHMC Trường dạy nghề cho trẻ em khó khăn TPCMC 
TPCMC 

Trung tâm đào tạo và cung cấp việc làm cho người 
tàn tật 

Tam Đường UBND huyện, TTHTCĐ Bản Bo 
Lai Châu 

 Phòng Quản lý HTX 
Điện Biên  Liên minh HTX 

Hỗ trợ từ các cơ quan Nhà 
nước 
 

Sơn La  
Sở NNPTNT, TTHTCĐ Chiềng An, Liên minh 
HTX, Bộ Công nghiệp 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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(1) Quản lý doanh nghiệp/tổ chức và các vấn đề 

Doanh nghiệp/Tổ chức (Hợp tác xã) 

1) Duyên hải Nam Trung Bộ (Nha Trang): HTX Vĩnh Phước sản xuất các sản phẩm mây tre đan 
xuất khẩu 
HTX Vĩnh Phước được thành lập năm 1976 bởi 50 hộ làm sản phẩm tre nứa bán thời gian. Mục 
tiêu của HTX là tìm ra thị trường và phát triển sản xuất. Hiện nay, HTX đã có 70 thành viên và 
400 nhân viên, ký hợp đồng thêm cho 1.000 hộ. HTX có 50 thành viên biết sử dụng máy tính, 
tham gia quản lý trực tiếp hoạt động hàng ngày. 4 trong số này còn giao tiếp được bằng tiếng 

Anh.  

Các sản phẩm của HTX bao gồm chiếu, sợi, giầy dép làm từ tre nứa và vỏ cây. Toàn bộ các sản 
phẩm đều được xuất khẩu qua một công ty thương mại ở Mỹ.  

Nhà máy của HTX được chia làm ba bộ phận gia công nguyên liệu, may/lắp ráp và đóng gói. 
HTX có trên 50 máy khâu và có các xưởng nhuộm riêng. Qua phỏng vấn và quan sát, có thể 
thấy rõ HTX có sự phân bổ công việc hợp lý, hệ thống sản xuất có tổ chức và hệ thống kiểm tra 
chất lượng; các cán bộ của HTX có trình độ quản lý cao.  

2) Duyên hải Bắc Trung bộ (Huế): HTX Thuận Lộc sản xuất sản phẩm thêu xuất khẩu 
HTX Thuận Lộc bắt đầu công tác sản xuất thảm và đồ thêu phục vụ xuất khẩu từ năm 1977 với 
sự trợ giúp của chính phủ Việt Nam và Pháp. HTX được thành lập nhằm tập hợp các chị em phụ 
nữ cá thể vẫn làm nghề này trước đó thành một tổ chức và sản xuất các sản phẩm để xuất khẩu 
sang châu Âu và Nhật (đáng chú ý là họ đã xuất khẩu áo Kimono, trang phục truyền thống của 
Nhật Bản, sang Nhật từ 1990-1995). HTX đã có tới 200 công nhân vào thời điểm sản xuất kinh 
doanh cao trào. Những năm gần đây, nhiều công nhân đã bỏ HTX vào làm cho các hiệu may tư 
nhân hoặc tự làm độc lập. Hiện tại chỉ còn 20 công nhân vẫn gắn bó với HTX.  

Những năm gần đây, HTX cũng nhận được đơn đặt hàng từ Hàn Quốc và Pháp, hai nước đã giúp 
HTX tham gia triển lãm trong các năm 2002 và 2003. Bên cạnh các hoạt động sản xuất, HTX 
tiến hành dạy nghề cho con em của các hộ nghèo ở một trung tâm dạy nghề tại thành phố Huế 
được thành lập bởi một nhà thờ. Các chương trình đào tạo bao gồm chăm sóc sắc đẹp, nghề thủ 
công, và nghiệp vụ khách sạn. Một phần các sản phẩm của HTX được bán sang Pháp thông qua 
chính mạng lưới của HTX.   

3) Tây Bắc (Hòa Bình): HTX Ngọc Minh sản xuất chổi chít và các sản phẩm từ cây mây 
HTX Ngọc Minh được thành lập năm 2004 nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất chổi là nghề 
truyền thống của địa phương. Một số sản phẩm chổi đã được xuất khẩu sang Nga năm 1985. 
HTX được khởi xướng từ vốn của 11 thành viên và khoản vay tín dụng từ ngân hàng nông 
nghiệp. Vốn ban đầu được sử dụng để thiết lập cơ sở sản xuất và mua các nguyên vật liệu thô. 
Hiện nay có 75 công nhân, chủ yếu là chị em phụ nữ từ các khu vực lân cận, và các hộ nhận làm 
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thuê tham gia vào hoạt động sản xuất của HTX. Điều này giúp họ có điều kiện sản xuất trong cả 
năm. Các sản phẩm bán thành phẩm được xuất sang Trung Quốc theo đơn đặt hàng và khâu 
hoàn thiện sẽ được thực hiện ở Trung Quốc. Giá bán lẻ không được cho biết. Mẫu mã và thiết kế 
sản phẩm do khách hàng quyết định bằng cách gửi mẫu hoặc bản vẽ. Những công nhân lành 
nghề sẽ làm sản phẩm mẫu rồi đào tạo cho các công nhân khác và các hộ gia đình nhận làm 
thuê.  

Nguyên liệu thô1 được thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 2 và đưa tới bởi các hộ nông dân trong 
các khu vực và các huyện lân cận. Các nguyên liệu được lưu giữ trong kho. Tuy nhiên, khối 
lượng thu hoạch trong các năm gần đây ngày một giảm do tình trạng khai thác thái quá trong các 
năm qua và diện tích cây chít giảm sút theo sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai sau cải cách 
hệ thống sở hữu đất. Điều này khiến cho HTX khó duy trì được khối lượng mà họ vẫn thực hiện 
được nhờ việc mua buôn trước đây và giao nguyên liệu cho các hộ nhận thuê về làm. Để giải 
quyết vấn đề này, HTX đang lên kế hoạch tăng cường ký hợp đồng sản xuất với các hộ có thể tự 
mua nguyên liệu sản xuất.  

Chi phí sản xuất ước tính như sau:  

Giá bán lẻ = 5.500 VND 3.000 VND Nguyên liệu thô (7.000VND/kg=2,5 cái chổi) 
 1.000VND  Tổng phí phải trả 
 500 VND  Phí điện nước 
 500 VND  Nguyên liệu phụ 
 400 VND  Khấu hao 
 100 VND Lợi nhuận 
 

Doanh nghiệp/Tổ chức (NGO) 

4) Duyên hải Nam Trung bộ (Hội An): Tổ chức Reaching Out sản xuất các sản phẩm thương mại 
Một giáo viên (vi tính và tiếng Anh) trường kinh doanh tư thục đã sáng lập ra tổ chức này nhằm 
hỗ trợ cho những người tàn tật vào năm 2001. Bản thân người sáng lập cũng là người tàn tật. Tổ 
chức này sản xuất và bán sản phẩm thủ công trên cả nước. Những năm gần đây, tổ chức này đã 
tập hợp các sản phẩm do các nghệ nhân tàn tật giỏi làm ra và giúp bán các sản phẩm này. Tại 
đây có 10 nhân viên và 28 công nhân đều là những người tàn tật hiện đang được trợ giúp bởi các 
tình nguyện viên nước ngoài.  

Trong hai năm đầu thành lập, tổ chức này không thu được lợi nhuận nhưng họ không vì thế mà 
nản chí. Với vốn cung cấp bởi các nhà hảo tâm, các nghệ nhân đã được mời đến làm người đào 
tạo cho tổ chức nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Những nỗ lực như vậy nhằm cải tiến chất 
lượng và phát triển sản phẩm mới được duy trì cả khi tổ chức bắt đầu làm ăn có lãi. Các chuyên 
gia về thiết kế và marketing được mời đến làm giám sát. Ý tưởng về sản phẩm mới được thu 
thập từ khách hàng và các tình nguyện viên. Doanh thu hàng tháng trung bình của Tổ chức từ 

                                                        
1 Nguyên liệu thô là một loại cỏ (Sorghum bico). Loại cỏ này mọc trên đất dốc và có thể chịu được khô hạn. Loại cây lâu năm này cho 
nguồn nguyên liệu thô với chất lượng biến đổi phụ thuộc vào từng thời điểm thu hoạch. Bởi vậy, lựa chọn nguyên liệu chất lượng tốt trước 
khi sản xuất là rất quan trọng. Vì hơi ẩm có thể gây nấm mốc trên cỏ chít, chúng cần được sấy khô đúng mức và lưu giữ ở nơi khô ráo.  
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các cửa hàng ở Việt Nam và các gian hàng hội chợ đã lên tới gần 1.500USD.  

Tổ chức này đã thành lập một cửa hàng bán lẻ ở thành phố Hội An nơi du khách và khách du 
lịch có thể dễ dàng ghé thăm. Họ cũng giới thiệu thông tin chi tiết về tổ chức của mình cũng như 
các triết lý hoạt động thông qua website và các bản tin gửi các nhà tài trợ. Bằng cách này, Tổ 
chức tìm được những hỗ trợ về tài chính và thu hút được các tình nguyện viên và khách hàng.  

5) Khu vực Tây Bắc (Hòa Bình): Công ty cổ phần 26/3 Hòa Bình (doanh nghiệp tư nhân) sản xuất 
đồ gỗ, chiếu tre, vật liệu sàn 
Công ty cổ phần Hòa Bình được thành lập bằng vốn của 10 thành viên trẻ của UBND. Hiện 
Công ty có số nhân viên là 118 và ký hợp đồng phụ với khoảng 200-300 hộ. Các hộ ký hợp đồng 
phụ được đào tạo trong 3 ngày. Công ty lựa chọn các hộ có thể sản xuất các sản phẩm chất lượng 
cao. Những năm gần đây, chính quyền đã chỉ thị cho công ty tăng cường số hộ ký hợp đồng phụ. 
Công ty đang lập ra một hệ thống để thực hiện việc này. Công ty đã thuê một nghệ nhân từ một 
làng mộc nổi tiếng ở tỉnh Thái Bình về giảng dạy và áp dụng các máy móc công nghệ mới của 
nước ngoài.  

Các sản phẩm của công ty được bán thông qua các cửa hàng bán lẻ (20 cửa hàng) hoặc các đại lý 
của chính công ty. Công ty cũng đang chuẩn bị xâm nhập thị trường Mỹ là nơi có nhu cầu cao về 
các sản phẩm tre nứa. Tuy nhiên, họ vẫn cần tiến hành trao đổi và tìm hiểu thêm thông tin. 
Người quản lý công ty cảm thấy họ vẫn còn thiếu kỹ năng kinh doanh, ngoại ngữ và nguồn nhân 
lực cần thiết.   

Các hộ làm nghề thủ công 

6) Khu vực Tây Bắc (Lai Châu): Các hộ nông dân làm nghề thủ công ở xã Ma Quai  
Xã Ma Quai có dân số 4.000-5.000 người, nằm cách trung tâm huyện Lai Châu 20km về phía 
tây. Xã nằm ở khu vực núi cao, bản cao nhất có cao độ 1.600m so với mực nước biển. Tỷ lệ 
nghèo ở đây là 79,6% (chuẩn nghèo của Bộ LĐTBXH 2005) và nông nghiệp là ngành sản xuất 
chính2.  

Đoàn Nghiên cứu đã đến thăm một bản nằm xa trong xã, nơi chỉ có thể đến được bằng cách đi 
bộ. Các sản phẩm chính của bản này bao gồm vải dệt bằng tay (một số hộ có thể dệt vải từ bông), 
thuốc nhuộm (chàm, cánh kiến, đá vôi), làm rượu từ gạo, đồ thêu, may mặc, và sản xuất các 
công cụ đập lúa.  

Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm được sản xuất cho gia đình sử dụng. Chỉ một số ít hộ đem bán 
các sản phẩm của họ. Điều này là do thiếu vốn mua nguyên vật liệu, đường tới chợ lại xa và giá 
bán lẻ sản phẩm thấp so với chi phí sản xuất.  

 

                                                        
2 Sở LĐTBXH (2005) quy định chuẩn nghèo là 260.000VND/người/tháng đối với khu vực thành thị và 200.000VND/người/tháng đối với 
khu vực nông thôn. 
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(2) Hiện trạng hệ thống khuyến nông kỹ thuật 

Khuyến nông kỹ thuật của NGO 

1) Tây Nguyên (Quảng Nam): FIDR (Một tổ chức NGO của Nhật Bản) 
Đoàn Nghiên cứu đã đến thăm một tổ phụ nữ ở làng Zaza. Nhóm này dệt vải thủ công truyền 
thống và được hỗ trợ bởi Tổ chức Cứu trợ và Hợp tác Quốc tế (FIDR). FIDR nhận thấy nhu cầu 
cần phát triển dệt thổ cẩm tại địa phương và bắt đầu tiến hành hỗ trợ như một phần trong dự án 
tạo thu nhập3 của tổ chức này (2002-2008). Hiện có 33 phụ nữ tham gia trong dự án. Sản phẩm 
làm ra được bán trong các cửa hàng lưu niệm cho khách du lịch tại các khu vực xung quanh và 
đáp ứng đơn đặt hàng từ các khu vực thành thị. Thu nhập trung bình hàng tháng của mỗi tổ viên 
là khoảng 200.000VND.  

FIDR đã cung cấp các hỗ trợ sau cho nhóm phụ nữ:  

• Tổ chức hội thảo nam giới trong làng để tìm kiếm sự thông cảm và ủng hộ cho các hoạt động 
nhóm của phụ nữ 

• Lập tổ chức 20 phụ nữ theo các tiêu chí như có động lực và sự cho phép từ các thành viên 
trong gia đình 

• Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Craft Link4 (2-4 lần mỗi năm) 
• Cử thành viên đi đào tạo kỹ thuật và đào tạo cho các thành viên về nghiệp vụ kế toán  
• Cung cấp thiết bị (như máy khâu), xây dựng xưởng (Kể từ năm 2005, các thành viên đến làm 

việc tại xưởng mỗi tuần 2 lần).  

• Tư vấn về các thông tin liên quan và về việc quản lý tổ chức.  

Từ kết quả tốt đẹp của dự án FIDR, Chính quyền huyện đã đầu tư xây dựng đường, mua sắm 
thiết bị cơ sở vật chất và tổ chức các chuyến thăm quan học tập ở Mai Châu, một điểm du lịch 
văn hóa hiện nay.  

Bởi dự án đã đạt được những thành công như vậy, FIDR đang xem xét các phương án hỗ trợ 
trong tương lai.  

2) Tây Bắc (Hòa Bình): SCEED (NGO của Thụy Sĩ)  
Tổ chức NGO của Thụy Sĩ (SCEED) đã hỗ trợ một nhóm ở bản Suoi Co cải thiện thu nhập. Hỗ 
trợ này được thực hiện trong một năm và kết thúc vào tháng 9/2007 bao gồm cung cấp cơ sở vật 
chất, trang thiết bị và đào tạo. Tổng chi phí của dự án vào khoảng 60 triệu VND (3.759USD). 

                                                        
3 Khu vực hưởng lợi của dự án bao gồm 17 bản thuộc 2 xã ở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam. Khu vực dự án nằm cách biên giới với 
Lào khoảng 20-40km. Kể từ năm 2000, hạ tầng (điện, đường) được phát triển nhanh chóng. Một loạt các chương trình được thực hiện theo 
phương pháp tiếp cận có sự tham gia để phát huy tính tự lực trong khu vực nông thôn.   
4 Craft Link là một tổ chức Việt Nam với hai lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn và marketing. Các hoạt động của tổ chức này nhằm hỗ trợ 
các dân tộc thiểu số và bảo tồn các nghề thủ công truyền thống thông qua hướng dẫn kỹ thuật, phát triển sản phẩm, cải tiến thiết kế và cung 
cấp thiết bị. Các sản phẩm của Craft Link được bán thông qua chính kênh marketing của mình. Kể từ khi thành lập năm 1996, tổ chức này đã 
tích cực tham gia phát triển ngành nghề thủ công ở miền Bắc và miền Trung và được Chính phủ tín nhiệm. Craft Link cũng hợp tác với các 
tổ chức tài trợ nước ngoài. Là một tổ chức có kinh nghiệm trong đào tạo kỹ thuật và có thể tiếp cận với các thông tin thị trường có tầm ảnh 
hưởng, Craft Link đang tiếp tục phát triển những sản phẩm có thiết kế đẹp dựa trên năng lực của chính mình để thu hút các khách hàng nước 
ngoài.  
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Nhóm này được lãnh đạo bởi một trưởng nhóm là nam giới và bao gồm 17 phụ nữ do SCEED 
lựa chọn.  

Sau khi nhóm được thành lập, công tác tập huấn kỹ thuật mới được tiến hành. Nội dung tập huấn 
kỹ thuật như sau:  

• Đào tạo làm giấy thủ công (chọn 5 thành viên đi tập huấn ở tỉnh Bắc Ninh, địa phương nổi 
tiếng về sản xuất giấy).  

• Đào tạo bởi nghệ nhân Nhật Bản (2 khóa x 3ngày)  
Cây dâu giấy được sử dụng làm nguyên liệu thô. Nhóm mua cây dâu do người dân trong làng 
thu hoạch về. Tuy nhiên gần đây việc mua nguyên liệu thô gặp khó khăn bởi sản lượng cây dâu 
ngày một giảm, việc khai thác cây phải tiến hành ở những nơi rất xa.  

Dự án vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Các chị em tham gia nhận được 
10.000VND/ngày/người từ dự án. Khi dự án kết thúc, HRPC (một NPO - tổ chức phi lợi nhuận 
của Việt Nam) sẽ hướng dẫn về marketing và kỹ thuật. Việc thỏa thuận kinh doanh với công ty 
của Nhật đang được đàm phán. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển hàng hóa cao và các thủ tục phức 
tạp đã làm cản trở tiến độ thực hiện. Sẽ phải mất thêm một thời gian để hoàn tất thỏa thuận này.    

Hiện tại giá bán lẻ là 7.000VND/tấm vải và tổng lợi nhuận hàng tháng ước tính bằng 5,04 triệu 
VND. Tuy nhiên, tổng chi phí cũng lên tới 5 triệu VND mỗi tháng, tức là khả năng thâm hụt của 
hoạt động kinh doanh này rất cao. Trước khi hỗ trợ tài chính từ dự án kết thúc, cần xem xét lại 
về chính sách giá và năng suất sản xuất.  

Khuyến nông kỹ thuật trong cộng đồng 

Tại Việt Nam, các TTHTCĐ5 (Trung tâm Học tập Cộng đồng) được thành lập ở nhiều địa 
phương trong cả nước. TTHTCĐ được khởi xướng bởi Phong trào Terakoya6 Thế giới của Hiệp 
hội UNESCO Quốc gia Nhật Bản năm 1992. TTHTCĐ là một trung tâm mang tính cộng dành 
cho mọi thành viên của cộng đồng không kể độ tuổi, giới tính và địa vị xã hội. Nó được công 
nhận chính thức như một tổ chức giáo dục theo Luật Giáo dục. Năm 1997, một số TTHTCĐ 
được thành lập như những dự án thí điểm, trong đó có các trung tâm được tài trợ bởi JICA. Một 
số trung tâm được tài trợ bởi các tổ chức đài thọ khác. Một thí dụ về chuyển giao kỹ thuật qua 
TTHTCĐ ở khu vực Tây Bắc được trình bày dưới đây.  

3) Khu vực Tây Bắc (Lai Châu): Trung tâm Học tập Cộng đồng Bản Bo  
Xã Bản Bo bao gồm 16 bản và 7 nhóm dân tộc. Tổng dân số của xã là 4.077 người với 707 hộ. 
55,87% dân số xã nằm dưới chuẩn nghèo của Sở LĐTBXH 2005.  

                                                        
5 Theo số liệu thống kê tháng 2/2005 có 4.783 TTHTCĐ ở 10.765 xã đạt tỷ lệ xấp xỉ 45% tổng số xã. TTHTCĐ đã được chính thức công 
nhận là một tổ chức giáo dục theo Luật Giáo dục. Theo Kế hoạch Hành động Giáo dục cho Mọi người (phê duyệt tháng 6/2003), đến năm 
2015 tất cả các xã còn lại sẽ được thành lập TTHTCĐ. 

6 Vài trăm năm trước Terakoya được lập ra như những trường học tự nguyện để dạy chữ và làm toán cho trẻ em. Hoạt động này đã diễn ra 
phổ biến ở các đền thờ phật trên khắp nước Nhật.  
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TTHTCĐ Bản Bo được thành lập vào tháng 4/2001 dưới sự giúp đỡ của tổ chức UNICEF nhằm 
góp phần vào “Chương trình xóa mù chữ cho người lớn ở Khu vực Miền núi Phía bắc”. Ban 
quản lý TTHTCĐ bao gồm đại diện của UBND xã, lãnh đạo bản, và chủ tịch các tổ chức cộng 
đồng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân. Hiện tại, ban lãnh đạo trung tâm có 11 
thành viên tham gia với tính chất tự nguyện.  

Các hoạt động được tiến hành tại TTHTCĐ bao gồm phổ biến các chính sách, đường lối chính 
trị, đào tạo về y tế, văn hóa, thể thao. Trung tâm cũng đào tạo kỹ thuật nông nghiệp và tiểu thủ 
công nhằm cải thiện thu nhập cho người dân. Khi Đoàn Nghiên cứu đang tiến hành phỏng vấn 
cũng là lúc tại Trung tâm đang diễn ra khóa đào tạo kỹ thuật trồng nấm bởi một NGO.  

Kế hoạch đào tạo được xây dựng sau khi Ban Quản lý Trung tâm thống nhất ý kiến dựa trên các 
yêu cầu của nhóm mẫu và kết quả khảo sát đánh giá nhu cầu học tập. Các ý kiến đóng góp từ 
chính quyền địa phương (UBND huyện Tam Đường) và các tổ chức tài trợ cũng rất có ảnh 
hưởng. Thành quả của các chương trình đào tạo đã diễn ra tại Trung tâm như sau:  

i. An ninh lương thực : 4 nhóm 105 hộ (đào tạo về trồng lúa, nuôi cá nước ngọt, sản 
xuất đậu tương và lạc; chương trình về cây ngô đang được 
xem xét)  

ii. Giáo dục (Dạy chữ) : 22 người 
iii. Phụ nữ/Giới : 46 người (UW) 

Việc truyền thông giữa TTHTCĐ và các thành viên trong xã diễn ra thông qua các nhóm mẫu và 
có 17 nhóm liên lạc đã được thành lập trong mỗi nhóm mẫu.  

4) Khu vực Tây Bắc (Sơn La): TTHTCĐ Chiềng An  
Chiềng An là một trong mười lăm TTHTCĐ được thành lập ở tỉnh Sơn La. Nó được thành lập 
như một TTHTCĐ mẫu và được JICA hỗ trợ 1.180 triệu VND như một phần trong Chương trình 
Phát triển TTHTCĐ ở Các Khu vực Miền núi Phía Bắc. Ban Quản lý của Trung tâm bao gồm 
đại diện của UBND huyện, lãnh đạo bản, chủ tịch các hội thanh niên, phụ nữ, nông dân, mặt trận 
tổ quốc, an ninh công cộng; Ban họp định kỳ mỗi tháng một lần.  

TTHTCĐ này cũng thực hiện rất nhiều các hoạt động như chương trình dạy chữ Thái để bảo tồn 
văn hóa, đào tạo kỹ thuật dệt cửi cho phụ nữ nông thôn, tổ chức đi thực tế và đặc biệt Trung tâm 
thực hiện việc giám sát sau các chương trình đào tạo.  

Đối với việc lập chương trình đào tạo, Ban Quản lý Trung tâm tiến hành khảo sát đánh giá nhu 
cầu học tập của các hộ nông dân và hội phụ nữ trong sự phối hợp với Ban Quản lý Bản. Kế 
hoạch đào tạo phải được chính quyền thị xã Sơn La và UBND tỉnh Sơn La phê duyệt. Kinh phí 
và cán bộ đào tạo do Ban Quản lý Trung tâm tự thu xếp. Phần lớn các cán bộ đào tạo về nông 
nghiệp và tiểu thủ công là các khuyến nông viên của nhà nước, các nghệ nhân và chuyên gia tại 
địa phương.  
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＜Các thí dụ về đào tạo khuyến nông và tạo thu nhập (2007)> 

Hội Nông dân (FU): Nuôi tôm panđan, trồng khoai lang, cải tạo đất, trồng cỏ 

Hội Phụ nữ (WU): Đào tạo về sổ sách kế toán và cách đánh bóng pha lê (đòi hỏi 
kiếm được hợp đồng làm thuê) 

(3) Hỗ trợ của Chính phủ  

1) Miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh): Các tổ chức dạy nghề của Nhà nước  
i) Trung tâm dạy nghề và cung cấp việc làm cho người tàn tật 

Trung tâm này hoạt động dưới sự giám sát của Sở LĐTBXH nhằm phát triển năng lực cho người 
tàn tật để họ có thể dựa vào chính bản thân mình. Trung tâm có 28 nhân viên, 40 giáo viên và 
550 học viên.  

Các khóa đào tạo có thời hạn từ 1 đến 2 năm. Các lĩnh vực đào tạo bao gồm sửa chữa cơ khí 
(thiết bị điện, xe cộ, máy tính), nghề thủ công (thêu thùa, cắt may), chăm sóc sắc đẹp và cắt tóc 
(trang điểm, làm đầu, sơn sửa móng tay) và nghiệp vụ thư ký. Trung tâm cũng tiến hành đào tạo 
giáo dục trình độ cấp hai song song với việc dạy nghề. Học sinh được miễn học phí và nhận 
được hỗ trợ 150.000VND một tháng. Phần lớn người học sau khi tốt nghiệp được các nhà máy 
tư nhân tuyển dụng.  

ii) Trường dạy nghề cho trẻ em khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh 
Trường được thành lập từ năm 2002 dưới sự hỗ trợ của thành phố Lyon – Pháp nhằm giúp đỡ trẻ 
em đường phố và các hộ gia đình nghèo. Kể từ tháng 6/2007, thành phố Hồ Chí Minh chịu trách 
nhiệm cấp vốn cho trường. Việc quản lý do một NGO phối hợp với Sở LĐTBXH thực hiện. 
Hiện có 140 học viên theo học tại trường dưới sự quản lý của 22 nhân viên và 8 giáo viên. Các 
lĩnh vực đào tạo bao gồm nấu ăn (chủ yếu là món Pháp), làm bánh, phục vụ và ngoại ngữ. Thời 
gian mỗi khóa học là 1 năm. Khuôn viên nhà trường bao gồm bếp, nhà hàng, quán cà phê vừa 
phục vụ học tập vừa làm nơi bán các loại bánh do học sinh làm ra.  

Hiện trường đang phải đối mặt với thách thức là làm sao có được nguồn vốn và tuyển được giáo 
viên dạy các món ăn Nhật Bản và Hàn Quốc.  

iii)  Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh 

Trung tâm này cung cấp thông tin về việc làm và các cơ sở dạy nghề theo danh sách của 98 cơ 
sở dạy nghề (trong đó 58 cơ sở do tỉnh quản lý, 16 cơ sở do các huyện quản lý và 19 cơ sở của 
tư nhân).  

2) Khu vực Tây Bắc (Sơn La): Hỗ trợ bởi chính quyền địa phương 
Phòng Kinh tế UBND tỉnh và trung tâm khuyến nông đã chủ động thực hiện dự án phát triển dệt 
như một phần của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xóa đói, Giảm nghèo và Giải quyết Việc 
làm (HEPR-JC, Chương trình 143) hay Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội ở các Xã Đặc 
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biệt Khó khăn (Chương trình 135). Dự án nhằm tạo ra các cơ hội việc làm. Thời hạn của dự án 
là 4 tháng kể từ tháng 11/2005 nhằm tạo việc làm cho 120 người với số vốn 60 triệu VND. Công 
tác đào tạo nghề cho các học viên được thực hiện ở tỉnh Hà Tây, nơi nổi tiếng về nghề dệt vải. 
Các khóa đào tạo kỹ năng dệt và bảo dưỡng thiết bị được thực hiện các nghệ nhân và các chuyên 
gia.   

Mặc dù các cán bộ chính quyền không nhận thức được các lợi ích của chương trình đào tạo, một 
số người tham gia có nhiệt huyết và năng lực đã nỗ lực thành lập ra hợp tác xã (15 thành viên 
góp vốn để tiến hành sản xuất tập thể các sản phẩm dệt và thêu từ tháng 3/2006)7.. Các khóa đào 
tạo về sổ sách kế toán, dự toán và kiểm toán đã được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính từ Liên 
minh HTX.  

Ngoài ra tại Sơn La, như một phần của chương trình khuyến công nông thôn (Chương trình 66) 
do Bộ NN-PTNT khởi xướng, các khóa đào tạo về chế biến nông sản, dệt may, tre, mây, gỗ đã 
được cung cấp cùng với sự hỗ trợ về vốn và trang thiết bị. Tỉnh cũng xóa bỏ thuế tài nguyên và 
có các chính sách khuyến khích đối với các cơ sở làm nghề thủ công.  

3) Khu vực Tây Bắc (Điện Biên): Hỗ trợ cho Cộng đồng đến từ Bộ Công Thương 
Chương trình bảo tồn các nghề thủ công truyền thống được Bộ Công Thương thực hiện tại hai 
địa phương trong tỉnh. Một trong các địa phương đó là bản Noon Gung xã Thanh An (84 hộ). 
Khóa đào tạo về nghề dệt này được tiến hành cho các phụ nữ trẻ bởi 3-4 nghệ nhân giởi trong 
bản. Hỗ trợ cho mỗi người đào tạo là 30.000VND/ngày. Việc đào tạo được tiến hành vào buổi 
tối từ tháng 7 đến tháng 11 khi những người tham gia học không bận việc đồng áng. Số học viên 
tham gia trung bình là 60 người. Chi phí nguyên vật liệu học dệt do những người tham gia tự 
đóng góp. Các sản phẩm làm ra không được bán. Không có đào tạo về marketing và dự toán chi 
phí.  

 

                                                        
7 Hiện nay các sản phẩm được bán tại địa phương. Nhu cầu thị trường cho các sản phẩm dệt thổ cẩm và bao gối của người Thái khá cao vì 
đây là những đồ dùng không thể thiếu cho dịp cưới hỏi và lễ tang. Trong tương lai, người dân địa phương dự kiến sản xuất phục vụ cho 
khách du lịch mặc dù họ chưa có các ý tưởng và chiến lược marketing rõ ràng.  
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A4.6 Du lịch ở Khu vực Nông thôn 

(1) Mục đích và Phương pháp Khảo sát 

Phát triển du lịch đã được chú trọng nhằm thúc đẩy các ngành phi nông nghiệp và thủ công, góp phần 
đa dạng hóa nguồn thu nhập cho các khu vực nông thôn. Đoàn Nghiên cứu JICA đã đến thăm các cơ 
quan quản lý liên quan về du lịch và một số điểm du lịch điển hình tại tỉnh Điện Biên nhằm nắm bắt 
tình hình hiện nay về du lịch ở khu vực nông thôn.  

Sơ lược về chuyến khảo sát được nêu trong Bảng 1. Các khu vực mục tiêu cho chuyến khảo sát được 
lựa chọn với sự phối hợp của Viện QHTKNN – cơ quan đối tác, và Khoa Du lịch Trường Đại học Hà 
Nội.  

Bảng 1 Quá trình, Nơi đến thăm và Nội dung Nghiên cứu 

Ngày Nơi đến thăm Nội dung Nghiên cứu 

31/01/ 
2008 - Bản Na Sang II ( xã Núa Ngam) 

- Sơ lược về sản phẩm và các hệ thống sản 
xuất 

- Phát triển sản phẩm, thị trường hướng 
đến, vv... 

- Sở Thương Mại & Du lịch 
- Sở Văn hóa & Thể thao 

- Các tổ chức và các công tác/dự án chính 
- Sự liên kết giữa các sản phẩm địa phương 

và du lịch/thương mại 
- Các đặc điểm và vấn đề du lịch ở khu vực 

nông thôn 01/02/ 
2008 

- Hồ Pá Khoang, quần thể di tích Sở 
Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (ở 
xã Mường Phăng), vv… 

- Các công trình du lịch về di tích chiến 
tranh 

- Thăm các điểm du lịch nông thôn của 
người Khơ mú  

- Thăm các khu du lịch xanh được chỉ định 
- Cửa khẩu Tây Trang (biên giới quốc 

gia Việt Nam và Lào)  
- Bản U Va (điểm du lịch nông thôn có 

nguồn suối khoáng nóng)  
- Bản Pa Xá Lào (điểm du lịch nông 

thôn gần biên giới quốc gia) 

- Thăm các điểm du lịch nông thôn của 
người Khơ mú  

- Thăm các khu du lịch xanh được chỉ định 
02/02/ 
2008 

- Bảo tàng Điện Biên Phủ  

(2) Các Bản du lịch văn hóa nông thôn và các Bản du lịch văn hóa lịch sử 

Mười hai (12) Bản du lịch văn hóa nông thôn và tám (8) Bản du lịch văn hóa lịch sử đã được đưa vào 
Quy hoạch Tổng thể Du lịch Điện Biên. Định nghĩa về các bản du lịch này như sau: 

- Bản du lịch văn hóa nông thôn:  Bao gồm các khu vực có các điều kiện vui chơi giải trí 
hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và các bản nơi có các 
bộ lạc dân tộc sinh sống 

- Bản du lịch văn hóa lịch sử lịch sử:  Bao gồm các khu vực gắn với các di tích lịch sử như các 
chứng tích chiến tranh, vv… 

Các chương trình như hội thảo có sự tham gia về du lịch nông thôn, đào tạo cán bộ lãnh đạo, xây dựng 
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nhà truyền thống, công trình vệ sinh, vv… đã được thực hiện năm 2005 theo Quy hoạch Tổng thể.  

Đoàn Nghiên cứu JICA đã đến thăm ba (3) bản ở huyện Điện Biên như nêu ở dưới đây. Địa điểm của 
các Bản du lịch văn hóa nông thôn và Bản du lịch văn hóa lịch sử điển hình của tỉnh Điện Biên được 
minh họa trong Hình 1.  

 

Hình 1 Bản đồ Vị trí của các Bản du lịch văn hóa nông thôn và Bản du lịch văn hóa lịch sử 

Điển hình ở Tỉnh Điện Biên 

1) Bản U Va 

- Thuộc xã Noọng Luống với dân số 5.412 người và tỷ lệ nghèo là 61,1%; 
- Nằm cách Điện Biên Phủ khoảng 30 phút đi ô tô; 
- Cách cửa khẩu biên giới quốc gia Tây Trang1 20 km và được cho là vùng đất đặc biệt có 

liên quan đến nguồn gốc xa xưa của bộ lạc Tày; Các dân tộc Tày từ Thái Lan và Lào đôi khi 
đến thăm bản này và hồ có truyền thuyết liên quan;   

- Nguồn suối khoáng, mà đã được khai phá thành công bảy năm trước, hiện đang được quản 
lý bởi một cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Điện Biên;  

                                                        
1 Cửa khẩu biên giới quốc gia Tây Trang: Mới được thiết lập với biên giới Lào, dự kiến thông quan vào cuối năm 2008, nằm 

cách thủ phủ tỉnh – thành phố Điện Biên Phủ - 30km, với cao độ 900m so với mực nước biển. Khi khai thông cửa khẩu, 
các hoạt động giao lưu trao đổi hàng hóa, khách du lịch dự kiến sẽ diễn ra. Nhiều loại cơ sở hạ tầng như cửa hàng miễn 
thuế, khách sạn nhà hàng, vv… đã được quy hoạch để xây dựng ở các khu vực biên giới. Theo đó, dự kiến nhập khẩu các 
sản phẩm chế biến, LSNG và nguyên liệu thô để làm thủ công từ Lào và Thái Lan sẽ tăng lên song song với việc tăng xuất 
khẩu gạo và chè từ Việt Nam.  

 

Bản Na Sang 

Hồ Pá Khoang  

Bản Pa Xá Lào 

Bản U Va 

Cửa khẩu Tây Trang 

Cửa khẩu A Pa Chải 

Cửa khẩu Huổi 
Puốc-Na Son 
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- Các công trình vui chơi giải trí kết hợp hồ bơi nước nóng, ao cá, bồn tắm nước suối nóng, 
nhà hàng, khách sạn đã được cơ quan nêu trên xây dựng theo ý tưởng cơ bản về khu nghỉ 
mát suối khoáng phục vụ thương gia và khách du lịch;  

- Các công trình phục vụ các hoạt động giải trí và ẩm thực, các hệ thống cấp nước, công trình 
vệ sinh, vv… đã được xây dựng ở xóm của bộ lạc Tày ngay gần các công trình kể trên ở bản 
Uva.  

Bởi rất ít dân địa phương sử dụng suối khoáng nóng nên số lượng khách hàng đến sử dụng các 
công trình vui chơi giải trí quanh nguồn suối nóng không được nhiều như trông đợi. Và bởi các 
công trình ở bản Uva không được khai thác nhiều bởi những người dân địa phương và du khách, 
chúng có thể có những vấn đề về vận hành và bảo dưỡng.  

Mặc dù bản Uva nằm kề quốc lộ số 279, phải đi đường vòng mới tới được bản vì giữa bản và 
đường quốc lộ bị ngăn cách bởi một dòng sông mà không có cầu nối dẫn thẳng vào địa bàn. 
Đường vào bản Uva nên được cải thiện, đổi mới để tạo điều kiện cho việc khai thác các công trình 
kể trên.   

2) Bản Pa Xá Lào 

• Thuộc xã Pa Thơm với dân số 953 người và tỷ lệ nghèo là 53,4%, 
• Cách Điện Biên Phủ một giờ đi xe ô tô, 
• Nằm cách cửa khẩu biên giới quốc gia Tây Trang 10km, 
• Các chương trình đào tạo về du lịch đã được thực hiện cho người dân nông thôn vào năm 

2005, 

• Các lý do mà bản này được chỉ định là Bản du lịch văn hóa nông thôn như sau: 
i) Có cảnh đẹp như đồng lúa bậc thang, vách đá thẳng đứng, 
ii) Bản nằm ngay động Pa Thơm, và 
iii) Có các hoạt động như đi bè trên sông Nậm Rốm2, bắt nguồn từ bản Uva, đạp xe 

trên đường từ xã tới bản, vv…   

• Nông nghiệp là nguồn thu nhập chính cho dân bản, họ bán các nông sản như gạo, ngô, gia súc 
(trâu, lợn)… cho những người mua trung gian, 

Mỗi hộ đều dệt thổ cẩm tại nhà, sử dụng sợi dệt mua từ các nhà buôn Lào. Mặc dù các chương 
trình tập huấn về du lịch đã được thực hiện cho dân bản, khách du lịch vẫn hiếm khi đến thăm nơi 
đây vì các chương trình hoạt động không phát triển và đường vào khó khăn. Tình trạng đường từ 
trung tâm xã tới bản rất xấu, trong mùa mưa xe cộ qua lại rất khó khăn do lầy lội. Vì thế, các 
đường vào bản nên được được cải tạo, qua đó góp phần thay đổi lối bán hàng truyền thống qua 
người trung gian sang cách bán hàng trực tiếp tại các chợ.  

                                                        
2 Sông Nậm Rốm: Sông Nậm Rốm chảy theo hướng đông tây, một điều rất hiếm gặp ở Tây Bắc, qua Lào rồi nhập vào sông 

Mê Công. Con sông này không chỉ có ý nghĩa như một nguồn tài nguyên du lịch mà còn có thể đóng vai trò quan trọng 
trong việc lưu thông hàng hóa nguyên vật liệu bằng đường thủy.  
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3) Khu vực hồ Pá Khoang  

• Thuộc địa bàn xã Mường Phăng, 
• Cách Điện Biên Phủ xấp xỉ 40 phút đi ô tô, 
• Các điểm du lịch chính như sau: 

i) Chèo thuyền ở hồ Pá Khoang, 
ii) Thăm di tích sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở rừng Mường Phăng và 
iii) Thăm các Bản du lịch văn hóa nông thôn.  

• Tổng diện tích được chỉ định phát triển du lịch là 2.400ha trong đó có 600ha hồ, 1.320ha rừng, 
300ha đất nông nghiệp và 150ha đất cho cơ sở hạ tầng cơ bản như đường,  

• Mục đích chính của khách đến thăm là thưởng thức môi trường thiên nhiên “Du lịch Xanh”; 
nhiều loại động thực vật, đặc biệt là phong lan và thực vật ven bờ hoang dã, được quan sát 
thấy trong các khu rừng đặc dụng mới được chỉ định này,    

• Các công trình như trung tâm du lịch, khách sạn, công viên, vv… được quy hoạch xây dựng 
quanh hồ. Việc xây dựng hạ tầng cơ sở như đường, cầu, đường dạo bộ đã được tiến hành, dự 
kiến kết thúc vào năm 2020, với tổng số vốn đầu tư ước tính xấp xỉ 100 tỷ VND (6,25 triệu 
USD).  

• Các chương trình đào tạo có sự tham gia về du lịch đã được thực hiện cho dân bản ở các bản 
dân tộc liền kề như bản Xôm, bản Co Cuợm, vv…  

Mặc dù quy hoạch phát triển đã nhận được sự đánh giá cao về các mặt như ý tưởng mới trong việc 
bảo tồn môi trường thiên nhiên và cảnh quan, năng lực và chức năng của mỗi công trình vẫn 
không đủ sức thu hút nhiều khách du lịch. Các khu vực này đã được các cơ quan quản lý đặc biệt 
chú ý như những khu vui chơi giải trí kết hợp với các điểm di tích lịch sử và du lịch nông thôn. 
Tuy nhiên, công tác tham vấn người dân địa phương về việc phát triển các khu vực này dường như 
chưa được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.  

(3) Nhận xét từ các cơ quan quản lý liên quan  

1) Giám đốc Sở Thương mại & Du lịch, ông Nguyễn Văn Tưởng:  

• Ngành du lịch rất cần cải thiện và tăng cường chất lượng dịch vụ và các đặc sản của địa 
phương. Năng lực và khả năng của các cơ sở đào tạo nghề về các nghiệp vụ du lịch còn yếu và 
còn thiếu do không có đủ cán bộ giảng dạy.  

• Những người giảng dạy và tập huấn về sản xuất thủ công và văn hóa/nghệ thuật truyền thống 
địa phương của các bộ lạc dân tộc cho các chương trình đào tạo ở các bản du lịch đã được lựa 
chọn từ chính những người dân địa phương nhằm bảo tồn và phổ biến văn hóa của họ.  

• Bởi đã nhận thấy các vấn đề hạn chế ngành nghề thủ công ở đây là hệ thống nguyên vật liệu 
phục vụ sản xuất và hệ thống bán hàng thành phẩm còn thiếu và không hiệu quả, thí dụ như 1) 
nguyên liệu thô được nhập khẩu còn sản phẩm được bán thông qua các nhà buôn từ Thái Lan 
và 2) hầu hết các nguyên liệu thô được nhập khẩu từ các nước khác, cần xem xét các biện 
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pháp nhằm thực hiện các hệ thống đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu thô đến sản xuất hàng hóa 
và tự bán thành phẩm nhằm tạo ra lợi nhuận từ các sản phẩm thủ công.  

• Các điểm du lịch tiềm năng ở huyện Điện Biên hiện nay nằm ở xã Pú Nhi – nơi có công trình 
thủy điện mới đang được xây dựng – và các khu du lịch quanh địa bàn Mường Phăng.  

2) Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 

• Các hoạt động liên quan đến văn hóa như tổ chức sự kiện, chiếu phim, điều tra… đã được tiến 
hành nhằm bảo tồn văn hóa của các bộ lạc dân tộc và trao đổi văn hóa giữa các bộ lạc này. 
Thiếu kinh phí, thiếu nhân lực, vv… đang là các vấn đề hiện nay của việc triển khai các hoạt 
động trên.  

• Mặc dù các nhà tài trợ nước ngoài đang triển khai các hoạt động hỗ trợ cho các bộ lạc dân tộc 
tại Lai Châu và Sapa, họ không có các hoạt động hỗ trợ tương tự cho các bộ lạc dân tộc ở tỉnh 
Điện Biên.  

• Chúng tôi muốn kết hợp du lịch ở đây với bản sắc văn hóa của các bộ lạc dân tộc bao gồm các 
yếu tố lịch sử, truyền thuyết, múa hát truyền thống, lễ hội, đồ thủ công, nhà truyền thống, món 
ăn địa phương, vv… của họ. Chẳng hạn, sau khi thiết lập “Ngày Bộ lạc Tày” bởi có rất nhiều 
người của bộ lạc Tày sống ở đây, các lễ hội hoặc phong trào về nhân dân bộ lạc Tày có thể 
được tổ chức để thúc đẩy du lịch văn hóa đồng thời mời nhiều khách từ Trung Quốc, Thái Lan 
sang tham dự.  

• Thay đổi đạt được trong nhận thức và hoạt động của những người tham gia học tập thuộc các 
bộ lạc dân tộc là rất nhỏ do dự án không đủ kinh phí và thiếu sự liên tục. Hoạt động kinh tế 
của các bộ lạc dân tộc rất thụ động do thiếu thông tin về tình hình thị trường. Thí dụ như thông 
tin rằng những người Thái Lan đã bắt chước làm các sản phẩm được sản xuất ở bản Na Sang 
II ở Thái Lan sau khi mua sản phẩm gốc từ bản Na Sang.  

• Khai sáng và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa dân tộc truyền thống đối với 
các cơ sở du lịch đã được tiến hành cho người dân của các bộ lạc dân tộc thông qua các 
chương trình đào tạo bằng phim, ảnh về các tấm gương điển hình ở Sapa và Mai Châu.  
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A5.1  Chương trình Phát triển Đường Nông thôn 

(1) Quan điểm Phát triển Đường Nông thôn tại Việt Nam 

Chính phủ Việt Nam đưa ra các quan điểm phát triển ngành giao thông cụ thể với đường bộ, đường sắt và 

đường thủy, đồng thời đã chỉ đạo tới các tổ chức liên quan quán triệt thực hiện theo. Trong số các quan 

điểm được đề ra thì những nội dung sau đây là có mối liên quan chặt chẽ với định hướng phát triển đường 

nông thôn ở khu vực Tây Bắc.  

① Xác định lựa chọn các trọng điểm theo nguyên tắc tập trung, hoàn thành theo quy hoạch, ưu tiên cho các 

khu vực khó khăn, quan tâm tới các khu đô thị tập trung, các khu kinh tế mới, đặc biệt là các khu vực 

nghèo vùng sâu vùng xa. Cần xem xét hiệu quả về mặt kinh tế kết hợp với các chính sách về dân tộc 

thiểu số, xã hội và an ninh quốc phòng 

②  Phát triển hạ tầng giao thông cần phải được thực hiện trước các ngành khác một bước nhằm phục vụ sự 

nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt, không thể không ưu tiên đầu tư 

cho các mạng lưới giao thông địa phương, giao thông miền núi và nông thôn nhằm thúc đẩy sản xuất 

nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hiện đại hóa các khu vực nông thôn.  

③ Chú trọng đầu tư công nghệ mới để cải tiến chất lượng kỹ thuật và các tính chất mỹ thuật, văn hóa của 

các công trình. Quan tâm thích đáng đến công tác bảo dưỡng sửa chữa các công trình giao thông để 

giảm chi phí đầu tư phục hồi..  

④ Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, các hình thức đầu tư và tận dụng tối ưu các nguồn vốn đầu tư nước 

ngoài như ODA, FDI, BOT… đồng thời huy động sự đóng góp của nhân dân và các thành phần kinh tế 

trong tỉnh cho việc phát triển giao thông. Tập trung đầu tư vào công trình trọng điểm và dự án giao 

thông quan trọng, tránh đầu tư phân tán, kéo dài thời hạn thi công đã định.  

⑤ Các mạng lưới giao thông phải đảm bảo điều kiện giao thông thuận lợi thông suốt trên toàn địa bàn 

tỉnh đồng thời kết nối với các tỉnh khác, xuyên suốt quốc gia và ra nước ngoài. Các mạng lưới giao 

thông bao gồm các mạng lưới đường quốc gia, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn, 

đường vành đai, đường tuần tra, đường biên giới phục vụ thuận tiện cho việc chuyên chở hàng hóa từ 

nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng 

⑥  Áp dụng các biện pháp đồng bộ về quản lý và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn giao thông 

ra, đồng thời giảm nhẹ các tác động tiêu cực của thời tiết và môi trường như lũ lụt, lở đá, lở đất. 

(2) Chiến lược Phát triển Đường Nông thôn  

Theo Quy hoạch phát triển đường đến năm 2020 của Chính phủ Việt Nam, toàn bộ các xã sẽ có đường ô 

tô vào trung tâm xã trong giai đoạn 2006-2010. Một nửa (50%) độ dài các đường huyện sẽ được cải tạo 

thành đường nhựa hoặc bê tông xi măng. Các mạng lưới đường liên huyện và liên xã được áp dụng cấp 

IVMN, nền đường 6m, mặt đường 3,5m láng nhựa. Các đường đến các xã còn lại – nơi có điều kiện địa hình 

khó khăn sẽ được áp dụng tiêu chuẩn đường nông thôn cấp A. Các đường liên xã và liên thôn sẽ được phát 
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triển toàn diện và đồng bộ. Gần 30% đường thôn sẽ được cấp phối.  
Trong giai đoạn 2011-2020, chuẩn hóa các mạng lưới đường huyện, đường liên xã, đường tới trung tâm xã 

đạt cấp VIMN, láng nhựa 100%. Toàn bộ (100%) đường thôn đường cải tạo cấp phối.  

(3) Phát triển Đường Nông thôn ở Khu vực Tây Bắc  

Mạng lưới đường nông thôn Việt Nam bao gồm các mạng lưới đường huyện, đường xã, đường liên xã 
và đường thôn. Khu vực Tây Bắc có diện tích phần lớn là đồi núi nơi đã có đường nông thôn tới các trung 

tâm xã nhưng những con đường này lại không thể sử dụng được vào mùa mưa, nhiều làng vì thế bị cô lập, 

giao thông gián đoạn gây cản trở cho các hoạt động y tế, giáo dục và mua bán nông sản. Thêm vào đó, chất 

lượng của việc cải tạo các con đường cũng thấp do địa phương không đủ vốn, nhất là đối với các cây cầu 

cần nhiều kinh phí hơn đường.  

Mạng lưới đường nông thôn góp phần tích cực trong việc giải quyết những nhu cầu cơ bản của con người 

thông qua việc trực tiếp kết nối các cơ sở chợ, giáo dục, y tế và gián tiếp thúc đẩy việc cải tạo các con 

đường đến chợ nằm ngoài các khu vực bị cô lập, đồng thời tạo công ăn việc làm và thu nhập qua quá trình 

hình thành các điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nghề nông thôn. Xây dựng các mạng lưới đường 

nông thôn hiệu quả vì vậy là cần thiết và cần theo năm quan điểm được trình bày dưới đây:  

1) Bảo dưỡng, củng cố và nâng cấp các mạng lưới giao thông hiện trạng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật 

thích hợp.  

2) Tập trung xây dựng các con đường tới các trung tâm xã, cụm xã nơi chưa có đường, tới các nông lâm 

trường và khu công nghiệp nông thôn.  

3) Tiếp tục xây dựng các hệ thống đường liên thôn, liên xã nhằm hình thành các mạng lưới giao thông 

đồng bộ tới thôn, xã.  

4) Liên kết mạng lưới giao thông nông thôn với mạng lưới giao thông quốc gia và xây dựng hệ thống 

cầu dẫn, cầu vượt tại các nút giao giữa đường cao tốc, quốc lộ với đường địa phương.  

5) Phát triển các phương tiện giao thông có động cơ cỡ nhỏ phù hợp với điều kiện hạ tầng nông thôn. 

Hiện tại, “Quy hoạch Tổng thể Phát triển Giao thông đến 2010 và Định hướng đến 2020” đã được lập 
bởi mỗi tỉnh và được phê duyệt bởi Chính quyền Trung ương. Trong Quy hoạch Tổng thể này, sự cần 
thiết của việc cải tạo hoặc xây mới các quốc lộ, đường biên giới, đường tỉnh và đường nông thôn được 
nghiên cứu chi tiết và một danh sách các dự án lâu dài theo quy mô, kế hoạch thi công và chi phí dự án 

đã được tổng hợp lại. Riêng về đường nông thôn, các dự án ưu tiên thực hiện đến 2010 đã được chọn 
lọc thành một danh sách ngắn từ danh sách đề cử. Sở Giao thông lên kế hoạch xin vốn cho việc thực 
hiện dự án dựa trên danh sách ngắn này.  

Sau khi đệ trình và nhận được phê duyệt của Sở KHĐT cũng như của UBND, các báo cáo NC/KT sẽ 
được lập ra cho mỗi dự án ưu tiên rồi trình lên để Chính quyền Trung ương phê duyệt cấp vốn.  

Báo cáo NC/KT từ các sở giao thông tỉnh trình lên sẽ không giống nhau, kể cả về phương pháp chuẩn bị và 

thuyết minh. Cần xác định các hạng mục điều tra dựa trên các tiêu chí thẩm định và phê duyệt báo cáo 
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NC/KT của các cơ quan cấp vốn hữu quan.  Liên quan đến các tiêu chí lựa chọn đối với các dự án ưu tiên, 

các tiêu chí sau đây đã được Đoàn Nghiên cứu JICA lập ra dựa trên việc tham khảo các tiêu chí áp dụng 

cho các Chương trình Giảm nghèo hiện nay có tên là SPL (Vốn vay Dự án Chuyên ngành) của JBIC. Sở 

Giao thông mỗi tỉnh đã đề cử các dự án ưu tiên như nêu trong Bảng 1 căn cứ theo các tiêu chí này.   

① Đường được lựa chọn chỉ giới hạn cho đường tỉnh, đường huyện hoặc đường liên xã  

② Đường ưu tiên phải đóng góp cho việc giảm nghèo và phải đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cho khu 
vực liên quan qua việc cải tạo đường.  

③ Đường hiện trạng được ưu tiên lựa chọn phải là đường không đi lại được trong mùa mưa.  

④ Chi phí xây dựng mỗi tiểu dự án phải không được vượt quá 40 tỷ VND.  

⑤ Độ dài tối đa cho một con đường trong tiểu dự án là 30 km. 

⑥ Mỗi ngày trung bình phải có hơn 150 xe cộ qua lại. 

⑦ Cầu được ưu tiên lựa chọn phải là cầu ở điểm thắt cổ chai giao thông và chi phí xây dựng mỗi đơn 
vị không vượt quá 2,5 tỷ VND/km đường. 

⑧ Số lượng tiểu dự án ở một huyện là “một”.   

Bảng 1  Danh sách dự án ưu tiên được đề xuất 

Tỉnh    Tên Dự án Chiều dài 
(km) 

Cấp  Chi phí Dự án  
 (tỷ VND) 

Lai Châu 1 PA VÂY SỬ—SÌ LỜ LẦU 23.5  50.80(39.8)*
           2 THÈN SIN—MƯỜNG SO 21  53.0(40.0)*

3 PA TẦN—HUỔI LUÔNG— 
PA  NẬM  CÚM 

25.0  54.5(40.0)*

Điện Biên 1 MƯỜNG BÁNG—MƯỜNG 
ĐUN 

17 VI 45.00(40.00)

2 NA SÁY – PHIÊNG HIN 19.2 Cấp ANT 35.00(28.00)
3 NA TẤU – PA KHOANG 17 V 46.00(40.00)

Sơn La 1 KM15  NR4G—CHIỀNG 
VE—HÁT LÓT 

18 Cấp ANT 38

2 NR6—PHỎNG LẬP 8 Cấp ANT 16
3 QUANG HUY—SUỐI TỌ  19 Cấp A 38

Hòa Bình 1 DÂN HẠ—ĐỘC LẬP 22 VMN 38
2 LƯƠNG SƠN—TIÊN SƠN 20 VMN 30
3 HỢP THÀNH—PHÚ MINH 15 VMN 30

Ghi chú: * Số trong ngoặc chỉ chi phí xây dựng.  

(4) Bảo dưỡng Đường 

Công tác bảo dưỡng đường ở bốn tỉnh do các cơ quan sau thực hiện:  
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Quốc lộ: Đơn vị quản lý đường khu vực hoặc sở giao thông tỉnh 

Tỉnh lộ: Sở giao thông tỉnh 

Đường huyện: UBND tỉnh hoặc UBND huyện  

Đường xã & thôn: UBND huyện 

 

Ngân quỹ bảo dưỡng các đường quốc lộ và tỉnh lộ do chính quyền trung ương và chính quyền tỉnh chuẩn bị, 

nhờ thế công tác khắc phục sự cố và bảo dưỡng định kỳ được tiến hành. Tuy nhiên, công tác bảo dưỡng 

đường nông thôn chỉ gồm các hoạt động nhỏ như vá ổ gà, san chỗ mấp mô, dọn rãnh ven đường, vv… còn 

đối với đường xã và đường thôn, công việc này do người dân địa phương tự đảm nhận bằng cách lao động 

do không có ngân sách.  

Để giải quyết các vấn đề trên, chính quyền tỉnh đang dự kiến lập ngân sách cho công tác bảo dưỡng đường 

nông thôn, như sẽ hỗ trợ 20 triệu VND/km đường mới hoặc 10 triệu VND/km đường cải tạo. 

Để hỗ trợ công tác bảo dưỡng đường nông thôn nhằm khắc phục các vấn đề như vậy, tiểu chương trình 
“Quản lý Vận hành và Bảo dưỡng Đường Nông thôn” được đề cử như nêu trong Bảng 10.6-2, nhằm 
buộc các cán bộ tỉnh, huyện, xã chịu trách nhiệm về công tác VH&BD.  

Các mục tiêu của tiểu chương trình trên là phát triển hệ thống quản lý, quản lý kỹ thuật, tăng cường 
năng lực và các nguồn lực vốn cho công tác bảo dưỡng mạng lưới đường nông thôn bao gồm đường 
huyện, đường xã, đường liên xã và đường thôn bản.  
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A5.2  Chương trình Phát triển Thủy lợi (đối với các Dự án Thủy lợi Quy mô Nhỏ) 

(1)  Chính sách Cơ bản đối với việc Phát triển Thủy lợi ở Khu vực Tây Bắc 

Tây Bắc là khu vực vùng sâu vùng xa, có mật độ đường nông thôn cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật 
đường thấp. Điều này khiến cho việc phân phối thực phẩm ngay trong chính khu vực cũng gặp khó 
khăn. Đây cũng là nơi có tỷ lệ dân tộc ít người và tỷ lệ nghèo cao, đa số người dân sống dựa vào canh 
tác tự cấp tự túc. Tại Tây Bắc, tỷ lệ diện tích trồng lúa vào mùa khô chỉ bằng 60% diện tích trồng lúa 
trong mùa mưa, bởi vậy, để đảm bảo lương thực, người dân đốt rừng làm rãy trồng lúa, ngô nương… 
Tăng diện tích tưới nông nghiệp vì thế không những cần thiết cho việc bảo đảm lương thực mà còn 
góp phần quan trọng đối với việc bảo tồn rừng. Trước thực tế này, sở NN-PTNT của mỗi tỉnh đã đưa 
việc tăng đôi vụ lúa lên ưu tiên tiên hàng đầu.  

Tuy nhiên, thực tế không dễ có đủ nguồn vốn để phát triển các công trình thủy lợi yêu cầu chi phí đầu 
tư lớn. Đối với các khu vực khó thực hiện trồng lúa tưới, cần tăng cường năng suất bằng cách tận dụng 
triệt để nước mưa (dùng công nghệ lấy nước). Sẽ là khả thi nếu cải tạo những khu vực này thành đồng 
ruộng canh tác bậc thang bằng cách trồng cây che chắn hay gia cố bằng cành cây, tre nứa. Tại các 
nước Đông Nam Á nói chung, phương pháp ruộng bậc thang được cho là hiệu quả, không chỉ giúp cải 
thiện năng suất mà còn làm ổn định đất dốc. Xét khía cạnh này, chính sách cơ bản được đề xuất là cải 
thiện năng suất đất đai có xem xét thích đáng việc bảo tồn đồng ruộng dốc, nhằm xúc tiến tăng đôi vụ 
lúa đồng thời thúc đẩy công tác nông nghiệp hứng mưa trên các ruộng bậc thang, nhằm đa dạng hóa 
các loại cây trồng như cây ăn quả, cây công nghiệp…  

(2) Xem xét Chương trình Phát triển 

Việc bố trí sắp xếp danh mục Quy hoạch Tổng thể (QHTT) các dự án thủy lợi được thực hiện trong 
quá trình lập chương trình phát triển thủy lợi tổng thể Khu vực Tây Bắc. Các thông tin số liệu được 
xem xét và phân tích một cách hệ thống để xác định mức độ ưu tiên của các dự án thủy lợi. Các kết 
quả nghiên cứu được phân chia thành ba giai đoạn sau:  

1) Các dự án thủy lợi được thực hiện đến 2010 

2) Các dự án thủy lợi được thực hiện từ 2011 đến 2015, và 

3) Các dự án thủy lợi được thực hiện từ 2016 đến 2020. 

Các tiêu chí đánh giá ưu tiên các dự án như sau:  

Đã đến hạn thực hiện 

Đây là những dự án đã được khởi công thực hiện, việc thực hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt 
hoặc việc thực hiện đã bị trì hoãn do thiếu vốn sau khi hoàn thành báo cáo NC/KT, và các dự án 
nằm trong danh sách ngắn đã được UBND tỉnh phê duyệt.  

Khẩn cấp 

Bao gồm các dự án cải tạo/nâng cấp khẩn cấp đối với các trường hợp như nguy cơ vỡ đập gây 
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thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực hạ lưu hay vỡ kênh chính làm hỏng chức năng của toàn hệ 
thống thủy lợi.  

Đường vào địa bàn 

Tại Khu vực Tây Bắc, mật độ và tiêu chuẩn kỹ thuật đường nông thôn đều thấp. Đối với các dự 
án cải tạo/nâng cấp thủy lợi nằm xa các con đường hiện có, cần xây dựng đường tạm trước khi 
thực hiện, tức là cần thêm kinh phí bổ sung. Dự án trên có thể bị trì hoãn cho đến khi hệ thống 
đường được hoàn chỉnh. Như vậy, đường vào địa bàn cũng là một trong những tiêu chí ưu tiên 
quan trọng. 

Cải tạo hay xây dựng mới 

Theo Báo cáo Đánh giá Thủy lợi 1996 (WR 1996), một trong những lĩnh vực được đề nghị tập 
trung ưu tiên đầu tư cao là “các dự án điều tiết và cải tạo nước nông nghiệp giúp cải thiện việc 
cấp nước trong mùa khô”. Tương tự, về nguyên tắc các dự án vốn vay chuyên ngành (SPL) (III) 
~ (V) đặc biệt ưu tiên các dự án cải thiện lĩnh vực tưới. Tại 4 tỉnh mục tiêu, có rất nhiều dự án 
thủy lợi nhỏ có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, đa phần không hoạt động được nên rất cần cải tạo/nâng 
cấp. Bởi vậy, các dự án cải tạo được đặc biệt ưu tiên trong nghiên cứu quy hoạch tổng thể.  

Nguồn nước sẵn có trong mùa khô 

Báo cáo WR 1996 cũng khuyến nghị “các dự án thủy lợi cấp nước bổ sung vào mùa khô” hiện 
đang đầu tư cần quy hoạch và quản lý lưu vực hơn nữa. Tại Khu vực Tây Bắc, nước tưới được 
lấy từ các khe suối nhưng lưu lượng của các suối này vẫn chưa được đo lường. Việc thiếu những 
thông tin cơ sở như vậy đã dẫn đến những khác biệt lớn giữa diện tích tưới thiết kế và diện tích 
tưới thực tế. Để khắc phục tình trạng này, đề nghị nghiên cứu điều kiện dòng chảy vào mùa khô 
và đặc biệt ưu tiên các dự án có thể tận dụng nguồn nước suối ổn định trong mùa khô.  

Quy mô của dự án thủy lợi 

Diện tích yêu cầu trung bình của mỗi dự án thủy lợi ở Khu vực Tây Bắc nhỏ. Các dự án có diện 
tích tưới dưới 30ha chiếm 91% tổng số, mặc dù tổng diện tích tưới bởi các dự án này chỉ chiếm 
9%. Tác động của các dự án thủy lợi nhỏ này đối với sự phát triển kinh tế xã hội, nông nghiệp và 
nông thôn vì thế rất nhỏ. Đề xuất không đánh giá riêng tính ưu tiên của những dự án nhỏ này.  

Các hoạt động của Tổ chức Người sử dụng Nước (WUO) 

Cần lưu ý rằng việc vận hành và bảo dưỡng (VH&BD) các dự án thủy lợi do IMC (Công ty 
Quản lý Thủy nông) thực hiện chỉ hạn chế đối với các dự án lớn ở Khu vực Tây Bắc. Công tác 
VH&BD của phần lớn các dự án thủy lợi nhỏ do các nông dân tự thực hiện. Nếu thủy lợi phí 
được xóa bỏ, toàn bộ các hoạt động liên quan đến VH&BD sẽ được chuyển giao cho nông dân 
hay WUO. Vì sự bền vững của các hệ thống tưới, tình hình các hoạt động của WUO là một 
trong những tiêu chí quan trọng nhất trong việc xét ưu tiên các dự án thủy lợi.  

Đặc trưng của Khu vực 

Hàng năm, tiêu dùng gạo bình quân đầu người tại Việt Nam ước tính bằng 168kg (lấy tổng sản 
lượng gạo trừ đi gạo xuất khẩu và công nghiệp rồi chia cho tổng dân số) và tại Tây Bắc là 137kg, 
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tương đương với 82% bình quân quốc gia. Mức tiêu dùng gạo bình quân đầu người tại các tỉnh 
Lai Châu và Điện Biên cao hơn mức trung bình quốc gia trong khi ở các tỉnh Sơn La và Hòa 
Bình nhỏ hơn mức trung bình quốc gia. Xét tổng thể, sản lượng gạo tại hai tỉnh Lai Châu và 
Điện Biên đã đủ đáp ứng tiêu dùng. Tuy nhiên, việc cung gạo trong chính các tỉnh này cũng khó 
khăn do điều kiện đi lại hạn chế. Để khắc phục vấn đề vừa nêu, cần đặc biệt ưu tiên sản xuất gạo 
nhằm bảo đảm an ninh lương thực” cho các tỉnh này. 

(3) Lựa chọn các Dự án Thủy lợi Ưu tiên nhằm tăng Diện tích Lúa trong Mùa khô 

Theo Thông tư số 75/2004/TT-BNN, Bộ NN-PTNT đã triển khai phân quyền quản lý công tác tưới 
tiêu. Hiện nay, các công trình tưới tiêu được phân cấp như sau: 1) các công trình tưới tiêu quy mô lớn 
phục vụ cho nhiều tỉnh, hiện có bốn dự án thuộc cấp độ này, 2) các công trình tưới tiêu tương đối lớn 
phục vụ nhiều huyện trong một tỉnh và 3) các công trình quy mô nhỏ như đập, hồ điều hòa, trạm bơm 
phục vụ tưới tiêu cho các khu vực trong phạm vi một xã hay một hợp tác xã sẽ do xã hoặc hợp tác xã 
đó vận hành bảo dưỡng.  

Tại Khu vực Tây Bắc, tất cả các hệ thống tưới hiện trạng và quy hoạch đều rơi vào cấp 3) nêu trên và 
không thể hợp nhất các hệ thống tưới nhỏ này thành một hệ thống lớn để phục vụ nhiều huyện. Lập 
một quy hoạch tổng thể cho cả khu vực cũng là không thực tế.  

Thay vì thế, các danh sách tổng thể các hệ thống tưới đã và đang được lập bởi 4 Sở NN-PTNT của 
Khu vực. Các danh sách tổng thể này được lập trên cơ sở quy hoạch sơ thảo của mỗi xã gửi lên Sở 
NN-PTNT thông qua các phòng NN-PTNT huyện. Sở NN-PTNT tỉnh liệt kê các quy hoạch sơ thảo 
thành danh mục quy hoạch tổng thể và rất ít trong các quy hoạch sơ thảo được xác nhận bởi cán bộ của 
Sở NN-PTNT nên độ tin cậy về mặt kỹ thuật của các quy hoạch sơ thảo này không cao. Mặt khác, một 
số sở NN-PTNT đã xem xét mức ưu tiên của các hệ thống tưới đề xuất dựa trên Các Tiêu chí Sắp xếp 
Ưu tiên. Danh mục quy hoạch tổng thể và danh mục các dự án ưu tiên được trình bày trong Báo cáo 
Giữa kỳ này. Sơ lược về các danh sách này được nêu sau đây:  

Tỉnh Lai Châu 

Tại tỉnh Lai Châu, quy hoạch tổng thể bao gồm 65 hệ thống tưới (trên 30ha/hệ thống) và sau khi hoàn 
thành cải tạo/nâng cấp các hệ thống này, tổng diện tích tưới sẽ là 6.800 ha. Phần lớn kết cấu dẫn nước 
của các hệ thống cũ làm bằng đá và xây đá, được gia cố bằng cọc gỗ hay cọc tre bện lại bằng các cành 
cây, nên chúng dễ bị ngấm và lũ cuốn trôi, thường phải làm mới lại sau các trận lũ. Tương tự như vậy, 
các kênh đất chạy qua sườn núi dễ bị vỡ ở bờ sông do ngấm nước nên cũng cần sửa chữa thường 
xuyên.  

Bởi việc cải tạo các kết cấu cơ sở này sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tưới, cần nâng cấp chúng 
bằng phương pháp bê tông gia cống. Các dự án cải tạo/nâng cấp này thường được ưu tiên cao bởi có tỷ 
lệ lợi ích trên chi phí cao. Chẳng hạn khu vực công trình dẫn nước dự án Nậm Bon nằm ở xã Phúc 
Khoa huyện Than Uyên, là khu vực sỏi đá, bởi vậy công tác xây đá không ổn định và việc gia cố bằng 
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các cọc gỗ và cọc tre không hiệu quả. Bởi vậy kết cấu thu nước bị ngấm nước và dễ sập. Tuy nhiên, 
điều kiện địa chất của khu vực này rất phù hợp với công trình bê tông, những vấn đề trên có thể được 
giải quyết dễ dàng thông qua việc xây đập bê tông cố định. Bởi kênh đất chạy qua sườn núi được gia 
cố bằng các bao cát ở bờ sông, có thể thấy nước bị dò dỉ nghiêm trọng và kết cấu tạm này thường bị 
sụp. Để xử lý các vấn đề như vậy, đề xuất cải tạo kênh bằng máng bê tông cốt thép. Có trên 10 dự án 
tương tự cần cải tạo khẩn cấp bằng phương pháp này ở tỉnh Lai Châu.  

Tại tỉnh này, dựa trên các tiêu chí phân loại dự án, 5 dự án ưu tiên đã được lựa chọn được nêu trong 
bảng sau:  

Dự án Huyện Xã Diện tích thủy 
lợi (ha) 

Chi phí xây dựng 
(106 VND) 

Tình hình 
NC/KT 

Thủy lợi Nậm Bon Than Uyên Phúc Khoa 200 25,000 Đã có 
Thủy lợi Đông Pao Tam Đường Bản Hon 160 15,000 Chưa có 
TL Cầu Máng-Mường Tè Mường Tè Mường Tè 60 6,000 Chưa có 
Thủy lợi Nậm Lon Phong Thổ Bản Lang 200 20,000 Đã có 
Thủy lợi Tà Cù Nhé Sìn Hồ Làng Mô 70 7,000 Đã có 

Tỉnh Điện Biên 

Tại tỉnh Điện Biên, thứ tự ưu tiên của toàn bộ các dự án đề xuất (danh mục quy hoạch tổng thể các dự 
án có diện tích trên 30ha/hệ thống) mà đã hợp nhất các hệ thống nhỏ làm một, được quyết định dựa 
trên các tiêu chí lựa chọn. Theo danh sách quy hoạch tổng thể, có 4 hệ thống với diện tích trồng lúa 
mùa khô 201ha được đề xuất hoàn thành vào năm 2010, 20 hệ thống với diện tích 921 ha hoàn thành 
vào năm 2015 và 29 hệ thống với diện tích 1.038 ha hoàn thành vào năm 2020, cho tổng diện tích 
trồng lúa mùa khô 2.430ha. Tương tự như Lai Châu, có rất nhiều dự án tại đây cần cải tạo và nâng cấp 
các kết cấu chính như kết cấu thu nước và kênh lớn. Bởi việc cải tạo các kết cấu cơ sở này ảnh hưởng 
đến toàn bộ hệ thống tưới, cần nâng cấp chúng bằng phương pháp bê tông gia cố. Các dự án cải 
tạo/nâng cấp này thường được ưu tiên cao bởi có tỷ lệ lợi ích chi phí cao. Cần lưu ý rằng Sở 
NN-PTNT của tỉnh này đang nỗ lực nâng cao hiệu quả của dự án thủy lợi bằng cách hợp nhất các hệ 
thống nhỏ lại. Tuy vậy, cần xem xét kỹ lưỡng hiệu quả của việc hợp nhất các hệ thống tưới nhỏ trong 
một xã về mặt chi phí thực hiện.  

Tại tỉnh này, dựa trên các tiêu chí phân loại dự án, 3 dự án ưu tiên đã được lựa chọn được nêu trong 
bảng sau:  

Dự án Huyện Xã Diện tích thủy 
lợi (ha) 

Chi phí xây dựng 
(106 VND) 

Tình hình NC/KT

Thủy lợi Bản Hiệu Tuần Giáo Chiềng Sinh 150 24,000 (20,000) Đã có 
Thủy lợi Nậm Pố Mường Nhé Mường Nhé 120 26,000 (23,000) Chưa có 
Thủy lợi Nà Khoang Điện Biên Mường Nhà    100 25,000 (22,500) Đang chuẩn bị 

Như được trình bày trong bảng trên, tại xã Tả Phình huyện Tủa Chùa đề xuất hợp nhất bảy hệ thống 
tưới quy mô nhỏ làm một, bao trùm 70ha diện tích trồng lúa mùa khô. Xã Mường Phăng huyện Điện 
Biên cũng đề xuất hợp nhất 7 hệ thống tưới quy mô nhỏ, bao trùm 25ha diện tích trồng lúa mùa khô. 
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Tại huyện Tuần Giáo, đề xuất kết hợp 5 hệ thống nhỏ, tưới cho 90ha diện tích lúa mùa khô ở xã Quài 
Tở, và kết hợp 2 hệ thống tưới cho 150ha lúa mùa khô ở xã Chiềng Sinh.  

Tỉnh Sơn La 

Tại tỉnh Sơn La, thứ tự ưu tiên của toàn bộ các dự án đề xuất (danh mục quy hoạch tổng thể các dự án 
có diện tích trên 30ha/hệ thống) được quyết định dựa trên các tiêu chí lựa chọn. Theo danh sách quy 
hoạch tổng thể, việc thực hiện được chia làm hai giai đoạn như sau: 50 hệ thống trong đó có 16 hệ 
thống đang thực hiện với diện tích trồng lúa 8.270ha được đề xuất hoàn thành vào năm 2010 và 7 hệ 
thống với diện tích 274 ha hoàn thành vào năm 2015, cho tổng diện tích trồng lúa 8.544ha. Sơn La là 
tỉnh đã được phát triển tưới ruộng nương theo chương trình 135. Cũng như ở Lai Châu, rất nhiều dự án 
tại đây cần cải tạo và nâng cấp các kết cấu chính như kết cấu dẫn nước và các kênh chính. Bởi việc cải 
tạo các kết cấu cơ sở này ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tưới, cần nâng cấp chúng bằng phương pháp 
bê tông cốt thép. Các dự án cải tạo/nâng cấp này thường được ưu tiên cao bởi có tỷ lệ lợi ích chi phí 
cao. 

Tại tỉnh này, danh sách các dự án ưu tiên trung hạn đề xuất bao gồm 50 dự án đã được chuẩn bị. Dự 
tính sẽ có 978ha diện tích lúa và 650 ha diện tích lúa nương được tưới bởi 12 dự án đang diễn ra. 4 dự 
án thuộc Chương trình 135 đang tiến hành như những dự án thủy lợi vùng cao. 34 dự án mới còn lại sẽ 
tưới cho 7.292 ha diện tích lúa và 2.600 ha diện tích lúa nương. 

Tại tỉnh này, dựa trên các tiêu chí phân loại dự án, 5 dự án ưu tiên đã được lựa chọn được nêu trong 
bảng sau:  

Dự án Huyện Xã Diện tích 
thủy lợi (ha)

Chi phí xây dựng 
(106 VND) 

Tình hình NC/KT 

Thủy lợi Thôm Mòn Thuận Châu Thôm Mòn 110 10,800 Đang chuẩn bị 
Thủy lợi Nà Nghịu Phù Yên Tương Phù 67 9,500 Đang chuẩn bị 

Phai Mô-Phai Phan  Yên Châu Chiềng Pằn, 
Chiềng Sàng 

83 12,500 Chưa có 

DATL Chiềng Ly Thuận Châu Chiềng Ly 50 6,200 Chưa có 
Luông Mé Irrigation P. Yên Châu Chiềng Đông 20 3,600 Chưa có 

Tỉnh Hòa Bình 

Tại tỉnh Hòa Bình, thứ tự ưu tiên của toàn bộ các dự án đề xuất (danh mục quy hoạch tổng thể các dự 
án có diện tích trên 30ha/hệ thống) dựa trên các tiêu chí lựa chọn. Theo danh sách quy hoạch tổng thể, 
việc thực hiện được chia làm hai giai đoạn như sau: 86 hệ thống cải tạo và xây dựng mới với diện tích 
trồng lúa mùa khô 9.546ha được đề xuất hoàn thành vào năm 2012 và 58 hệ thống với diện tích trồng 
lúa mùa khô 2.894 ha hoàn thành vào năm 2020, cho tổng diện tích trồng lúa mùa khô 8.544ha. Không 
giống với ba tỉnh kia, Hòa Bình có rất nhiều địa điểm phù hợp làm các dự án hồ điều hòa/đập. Bởi vậy, 
nhiều dự án hồ điều hòa/đập được đề xuất thực hiện. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong công tác thiết kế 
các dự án hồ điều hòa/đập, ngoài việc điều tra địa hình, địa chất chi tiết, nhất thiết phải tính toán chính 
xác dòng chảy của sông.  
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Tại tỉnh này, dựa trên các tiêu chí phân loại dự án, 5 dự án ưu tiên đã được lựa chọn được nêu trong 
bảng sau:  

Dự án Huyện Xã Diện tích thủy 
lợi (ha) 

Chi phí xây dựng 
(106 VND) 

Tình hình 
NC/KT 

Hồ Rộc Cọ Lạc Thủy An Bình 93 18,000 Đã có 
Bơm Thanh Lương Kim Bôi Thanh Lương 257 15,000 Chưa có 
Bơm thủy luân Nại Lạc Sơn Tân Mỹ 90 3,500 Chưa có 
Hồ Khả Lạc Sơn Quý Hòa 800 30,000 Chưa có 
Hồ Lương Cao Yên Thủy Lạc Lương 70 3,500 Chưa có 

Trong số dự án kể trên, ưu tiên cao nhất được dành cho dự án đập Rộc Cọ ở xã An Bình huyện Lạc 
Thủy. Được biết, con đập được xây dựng năm 1968 này có thể bị tàn phá bởi các trận lũ lớn vì lưu 
lượng thiết kế của đập quá nhỏ so với các mức lũ được ghi chép gần đây. Vì vậy, đề xuất tăng độ cao 
của đập từ 8m hiện nay lên 14m để bảo đảm sự an toàn cho đập. Báo cáo NC/KT dự án đập này đã 
được UBND tỉnh phê duyệt nhưng việc thực hiện đã bị trì hoãn do thiếu kinh phí. Với việc nâng cao 
đập, dự tính diện tích tưới lúa mùa khô 30 ha hiện tại sẽ được tăng lên thành 93 ha. Tính ưu tiên của 
dự án này khá cao nhưng cũng cần thấy rằng việc nâng chiều cao đập là một sự đầu tư kép. Những bài 
học từ trường hợp này cho thấy việc điều tra chi tiết dòng chảy của sông trong trường hợp này là hết 
sức quan trọng. Bởi không có số liệu về lưu lượng tại các suối nhỏ, cần có thời gian ước lượng dòng 
chảy của các con sông.  

(4) Khuyến nghị Quy trình Phát triển Công tác làm ruộng bậc thang 

Ở phần thấp của các quả núi, người dân địa phương đã cải tạo thành các bậc thang hơi dốc ở chân núi. 
Đối với tỉnh Sơn La và Hoà Bình, người nông dân đã củng cố đất canh tác của mình theo cấu trúc bậc 
thang tại các sườn dốc, và chuyển đổi từ trồng lúa thông thường sang trồng lúa nương. Trái ngược lại, 
người nông dân tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên vẫn duy trì truyền thống và tiếp tục canh tác tại các 
vùng đất dốc giống như canh tác mùa vụ tại phần cao hơn của các quả núi. 

Đối với đất có dốc trên 15o, khó có thể cải tạo đất làm đồng trồng lúa nhưng có thể cải tạo đất dốc 
thành ruộng nương thông qua công tác làm ruộng bậc thang bằng cách trồng cây chắn và gia cố bằng 
cành cây, tre nứa.  

(5) Về Tổ chức Dự án đối với các Dự án Thủy lợi 

BQLDA cần được tăng cường năng lực trong việc trao đổi ý kiến rộng rãi theo yêu cầu của các bên 
liên quan nhằm thúc đẩy quá trình phát triển có sự tham gia. Vai trò chủ chốt của BQLDA là ra quyết 

định tiến hành các hoạt động ở mỗi giai đoạn và rà soát, nghiệm thu các sản phẩm của mỗi giai đoạn. 
Với khía cạnh nay, BQLDA sẽ đóng vai trò thúc đẩy việc thu thập ý kiến và thông tin đầu vào từ phía 
người sử dụng nước và những người liên quan khác cho chương trình phát triển ở các giai đoạn tương 
ứng. BQLDA cũng chịu trách nhiệm xin phê duyệt các quyết định thực hiện chương trình của ban, bao 
gồm các kế hoạch dự thảo ngân sách và thực hiện ngân sách, từ Chủ tịch UBND tỉnh. BQLDA sẽ bao 
gồm các tổ chức và/hoặc cá nhân sau:  
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Ra quyết định cuối cùng: UBND tỉnh 

Dự thảo ngân sách, thực hiện ngân sách: Sở KHĐT 

Thực hiện dự án:  Sở NN-PTNT 

Thành viên BQLDA: UBND huyện, UBND xã, Sở KHĐT, Trưởng phòng 
Thủy lợi – Tài Nguyên Nước, Trưởng phòng Khuyến 
nông tại các cấp tỉnh và huyện, Đại diện của WUO, 
các trường đại học và các tổ chức phi chính phủ 

Chính sách tưới tiêu gần đây có xu hướng 1) phân quyền quản lý công tác tưới tiêu, 2) thiết lập, tăng 
cường và phát triển WUO, 3) chuyển giao công tác thủy lực cho WUO quản lý khai thác và bảo vệ, và 
4) xóa bỏ thủy lợi phí. Chính phủ hướng tới xóa bỏ các thói quen như 1) đòi hỏi bất hợp lý về xây 
dựng/cải tạo các công trình tưới tiêu, và 2) ỷ lại cho Chính phủ vận hành và bảo dưỡng các công trình 
thủy lực. Trước chính sách này, những người hưởng lợi đã phải thay đổi quan điểm của họ về việc 
quản lý tưới tiêu như 1) chuyển từ đòi hỏi một cách bất hợp lý sang đề nghị phát triển bằng cách chịu 
một phần chi phí, 2) thiết lập và củng cố WUO nhằm vận hành và bảo dưỡng độc lập thông qua quyền 
sở hữu.  

(6) Xây dựng năng lực của WUO 

Cần củng cố WUO và xây dựng năng lực cho các thành viên của WUO để thực hiện các quy trình như 
đã bàn đến ở đoạn 4) trên. WUO sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ cơ bản để bảo đảm sự hoạt động hiệu quả 
của hệ thống thủy lợi đó là phân phối nước, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, xử lý việc tranh chấp 
nước và thu phí dịch vụ nước (WSF). Để làm được việc này, nhất thiết phải tổ chức và củng cố về mặt 
tổ chức cho các nông dân hưởng lợi, cụ thể là 1) nhiệm vụ của các thành viên trong giai đoạn trước 
thủy lợi, 2) giai đoạn thủy lợi, 3) giai đoạn sau thủy lợi và thu phí dịch vụ thủy lợi, 4) quản lý tài chính 
và 5) các vấn đề khác. Quả thật, để người nông dân nhận thức được rằng họ là một thành viên tự quản 
là điều không dễ dàng. 
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A5.3  Chương trình Phát triển Cấp Nước Nông thôn  

(1)  Chính sách Cơ bản về Phát triển Cấp Nước Nông thôn tại Khu vực Tây Bắc  

Chiến lược Quốc gia về Cấp Nước Sạch và Vệ sinh Nông thôn đặt mục tiêu 80% dân số nông thôn sẽ 
có nước đủ chất lượng sinh hoạt gia đình vào 2005, 85% dân số nông thôn sẽ có nước sạch theo chuẩn 
quốc gia ở mức tối thiểu 60 lít/ngày vào 2010 và 100% dân số nông thôn sẽ được cấp nước sạch tiêu 
chuẩn quốc gia ở mức tối thiểu 60 lít/ngày vào 2020. Nói cách khác, trước tiên Chiến lược Quốc gia 
nhằm mục tiêu cung cấp đủ nước, kế đó là cải thiện chất lượng nước.  

Tỷ lệ cấp nước nông thôn cho các khu vực tương ứng tại Việt Nam năm 2004 và các con số ước tính 
cho năm 2005 (không kể các thành phố lớn) cho thấy tại tất cả các khu vực, tỷ lệ cấp nước nông thôn 
đang tăng ổn định. Theo kết quả thực tế năm 2004, tỷ lệ cấp nước nông thôn trên cả nước Việt Nam 
chỉ đạt 57,7%, cao nhất tại khu vực đồng bằng Sông Hồng với 57,7% và thấp nhất là ở khu vực Tây 
Nguyên với 47,1%, tức là chưa đạt một nửa tỷ lệ dân số. Xu hướng tương tự được nhận thấy theo số 
liệu ước tính cho năm 2005 với tỷ lệ cấp nước nông thôn trung bình trong cả nước là 62,4%. Tại khu 
vực Đông Bắc & Tây Bắc trong đó có địa bàn 4 tỉnh được nghiên cứu, tỷ lệ cấp nước nông thôn đạt 
56,1%, thấp thứ hai trong cả nước, chỉ đứng trên khu vực Tây Nguyên nơi có tỷ lệ cấp nước thấp nhất 
52,3%. Trước tình hình này, Trung tâm Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn (CERWASS) tỉnh đã đặt ưu 
tiên cao nhất cho việc phát triển nguồn nước, đặc biệt là tìm các biện pháp khắc phục thiếu nước trong 
mùa khô.  

Mặt khác, còn rất nhiều hạn chế trong việc quản lý, VH&BD các hệ thống cấp nước nông thôn. Các 
vấn đề này cần được khắc phục bằng cách: 1) tiến hành xử lý nước thải và chất thải chăn nuôi để bảo 
vệ các nguồn nước và hệ thống cấp nước khỏi ô nhiễm, 2) đóng các cửa lấy nước để tránh sự xâm 
nhập của đất cát vào thời kỳ lũ, 3) ngừng hoặc giới hạn cấp nước nếu lượng nước không đủ để cấp 
trong mùa hạn, 4) giám sát đập, kênh, đường ống, hệ thống phân phối nước, các công trình liên quan, 
vv... Chính vì các vấn đề trên không được quản lý một cách có kế hoạch nên các hiện tượng ô nhiễm 
nước và hỏng hóc hệ thống thường xảy ra. Trong hoàn cảnh này, chính sách cơ bản của CERWASS 
tỉnh là phải tổ chức và củng cố các hợp tác xã nhằm có biện pháp quản lý các hệ thống phù hợp và cấp 
nước sạch bền vững.  

(2) Xem xét Chương trình Phát triển 

Danh sách Quy hoạch Tổng thể (QH/TT) các dự án cấp nước nông thôn đã được lập trong chương 
trình phát triển cấp nước nông thôn ở Khu vực Tây Bắc. Các thông tin và số liệu đã được xem xét và 
phân tích theo hệ thống để lựa chọn các dự án cấp nước ưu tiên. Các kết quả nghiên cứu được chia làm 
ba giai đoạn sau:  

1) Các dự án cấp nước nông thôn được thực hiện đến 2010, 

2) Các dự án cấp nước nông thôn được thực hiện từ 2011 đến 2015, và 
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3) Các dự án cấp nước nông thôn được thực hiện từ 2016 đến 2020. 

Tiêu chí cho việcn lựa chọn các dự án như sau:  

Đã đến hạn thực hiện 

Đây là những dự án đã được khởi công thực hiện, việc thực hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt 
hoặc việc thực hiện đã bị trì hoãn do thiếu vốn sau khi hoàn thành báo cáo NC/KT, và các dự án 
nằm trong danh sách ngắn đã được UBND tỉnh phê duyệt.  

Khẩn cấp 

Bao gồm các dự án cải tạo/nâng cấp khẩn cấp đối với các trường hợp như nguy cơ vỡ đập gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực hạ lưu hay vỡ kênh chính làm hỏng chức năng của toàn hệ 
thống cấp nước nông thôn.  

Đường vào địa bàn 

Tại Khu vực Tây Bắc, mật độ và tiêu chuẩn kỹ thuật đường nông thôn đều thấp. Đối với các dự 
án cải tạo/nâng cấp thủy lợi nằm xa các con đường hiện có, cần xây dựng đường tạm trước khi 
thực hiện, tức là cần thêm kinh phí bổ sung. Dự án trên có thể bị trì hoãn cho đến khi hệ thống 
đường được hoàn chỉnh. Như vậy, đường vào địa bàn cũng là một trong những tiêu chí ưu tiên 
quan trọng. 

Nguồn nước sẵn có trong mùa khô 

Tại Khu vực Tây Bắc, nước tưới được lấy từ các khe suối nhưng lưu lượng của các suối này vẫn 
chưa được đo lường. Việc thiếu những thông tin cơ sở như vậy đã dẫn đến những khác biệt lớn 
giữa diện tích tưới thiết kế và diện tích tưới thực tế. Để khắc phục tình trạng này, đề nghị nghiên 
cứu điều kiện dòng chảy vào mùa khô và đặc biệt ưu tiên các dự án có thể tận dụng nguồn nước 
suối ổn định trong mùa khô.  

Dân số được hưởng lợi 

Các hệ thống cấp nước nông thôn được đề xuất cho các thành phố hay thị trấn trong huyện nơi 
dân số lớn mà chưa được cấp nước nông thôn. Tuy nhiên, ở Tây Bắc, những thành phố và thị 
trấn có dân số trên 4.000 người đều đã được cấp nước nông thôn. Hiện tại, dân số của các bản 
chưa được cấp nước sạch đều nhỏ hơn 1.000 và đa số các bản này nằm phân tán. Nên ưu tiên 
cấp nước cho nhiều làng liền kề kết hợp hơn cho một làng riêng lẻ có dân số nhỏ.  

Hoạt động của các hợp tác xã 

Công ty Cấp nước tỉnh (pWSC) chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống 
cấp nước nông thôn. Tuy nhiên tại khu vực Tây Bắc, các hoạt động của pWSC chỉ giới hạn với 
các hệ thống cấp nước nông thôn quy mô lớn còn phần lớn các hệ thống quy mô nhỏ do người 
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nông dân tự quản lý. Vì sự bền vững của các hệ thống tưới, tình hình hoạt động của các HTX là 
một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong việc xét ưu tiên các dự án cấp nước nông thôn.  

(3)  Lựa chọn các Dự án Ưu tiên nhằm Thúc đẩy Cấp nước Nông thôn 

Danh sách tổng thể các dự án cấp nước nông thôn đã được bốn tỉnh liên quan của Khu vực chuẩn bị. 
Các danh sách tổng thể này được lập trên cơ sở quy hoạch sơ thảo của mỗi xã gửi lên CERWASS tỉnh 
thông qua các CERWASS huyện. Sau đó, CERWASS tỉnh liệt kê các quy hoạch sơ thảo thành danh 
mục quy hoạch tổng thể và rất ít trong các quy hoạch sơ thảo được xác nhận bởi cán bộ của 
CERWASS tỉnh nên độ tin cậy về mặt kỹ thuật của các quy hoạch sơ thảo này không cao. Mặt khác, 
mỗi CERWASS tỉnh đã xem xét mức ưu tiên của các hệ thống tưới đề xuất dựa trên Các Tiêu chí Sắp 
xếp Ưu tiên. Danh mục các dự án ưu tiên được thông qua lần cuối với Đoàn Nghiên cứu JICA và trình 
bày trong Báo cáo Giữa kỳ này. Sơ lược về các danh sách sơ thảo này như sau:  

Tỉnh Lai Châu 

Tỉnh Lai Châu có 27 dự án đề xuất các hệ thống cấp nước nông thôn với số người hưởng lợi trên 1.000. 
Sau khi các dự án này hoàn thành, tổng số người hưởng lợi dự kiến sẽ là 72.066 người. Đây là tỉnh đặc 
trưng bởi các hệ thống cấp nước nông thôn nhỏ với số người hưởng lợi hạn chế vì các bản làng nằm 
rải rác theo điều kiện địa hình và các hệ thống phụ thuộc vào các suối nước nhỏ ở khu vực miền núi. 
Bởi tỉnh nằm ở thượng nguồn các tỉnh khác nên nước ở đây không bị ô nhiễm nhiều và phù hợp cho 
việc cấp nước nông thôn. Tuy nhiên, dòng chảy của suối không ổn định do diện tích lưu vực các suối 
nhỏ. Xét các điều kiện thuận lợi và khó khăn trên của tỉnh, cần có các biện pháp quy hoạch củng cố 

các nguồn nước và các bản làng để phát triển cấp nước nông thôn.  

Tỉnh dự kiến hoàn thành 27 dự án đề cử nêu trên vào 2010 nhưng thực tế mục tiêu này rất khó thực 
hiện, vì thế đề nghị lựa chọn các dự án ưu tiên để hoàn thành vào năm 2010 và các dự án còn lại sẽ 
hoàn thành vào năm 2015. Thực tế, CERWASS tỉnh Lai Châu đã lập kế hoạch lựa chọn các dự án ưu 
tiên và việc thực hiện các dự án này đã được chia làm hai giai đoạn. Thí dụ dự án cấp nước nông thôn 
ở xã Mường Than huyện Than Uyên lập kế hoạch cấp nước cho 5 bản trong xã từ nguồn nước của con 
suối khá lớn có dòng chảy ổn định. Báo NC/KT của dự án này đã được hoàn thành tuy nhiên việc thực 
hiện bị hoãn lại do thiếu ngân sách. Đề nghị lập ra các dự án thật thống nhất để tạo điều kiện cho việc 
quản lý hệ thống dễ dàng.  

Tại tỉnh này, 2 dự án ưu tiên đã được lựa chọn theo các tiêu chí phân loại dự án như nêu trong bảng 
dưới đây:  

Dự án Huyện Xã Dân số 
(người) 

Công suất 
(m3/ngày)

Chi phí Xây 
dựng (106 VND) 

Tình hình 
BC/KT 

Cấp Nước Mường Tè Mường Tè Muong Tè 15,000 1,500 22,472(18,625) Đã có 
Cấp Nước Sìn Hồ Sìn Hồ Sìn Hồ - 1,500 22,450(18,335) Chưa có 
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Tỉnh Điện Biên 

Tại tỉnh Điện Biên, danh sách tổng hợp được chuẩn bị bằng cách mỗi xã lập quy hoạch sơ thảo rồi gửi 
lên CERWASS tỉnh thông qua CERWASS huyện. Danh sách hiện nay bao gồm khoảng 200 dự án cấp 
nước nông thôn kể cả các dự án có số người hưởng lợi dưới 100. CERWASS tỉnh Điện Biên hiện đang 
nghiên cứu khả năng kết hợp các hệ thống cấp nước nông thôn liên xã. Theo danh sách hiện nay, dự 
kiến có khoảng 17.000 người sẽ được cấp nước nông thôn. Hiện tại, CERWASS tỉnh đã lập danh sách 
tổng hợp và danh sách các dự án đặc biệt ưu tiên.  

Tại tỉnh này, 2 dự án ưu tiên đã được lựa chọn theo các tiêu chí phân loại dự án như nêu trong bảng 
dưới đây. Theo bảng này, tỉnh Điện Biên đề xuất thiết lập các dự án cấp nước nông thôn quy mô lớn tại 
các xã lớn như Sam Mứn, Thanh Nưa. Dự kiến các dự án ưu tiên lớn này sau khi được hoàn thành sẽ 
phục vụ cho trên 12.000 người hưởng lợi.  

Dự án Huyện Xã Dân số 
(người) 

Công suất 
(m3/ngày)

Chi phí Xây 
dựng (106 

Tình hình 
BC/KT 

Cấp nước Điện Biên Đông Đ.B Đông Đ.B Đông 4,500 2,000 25,000 (20,000) Chưa có 
Cấp nước Điện Biên Điện Biên Thanh Xương 3,300 330 30,000 (26,000)  Chưa có 

Tỉnh Sơn La 

Tại tỉnh Sơn La, thứ tự ưu tiên của toàn bộ các dự án đề xuất (danh sách quy hoạch tổng thể các dự án 
có trên 1.000 người hưởng lợi) mà đã hợp nhất các hệ thống nhỏ làm một, được quyết định dựa trên 
các tiêu chí lựa chọn. Theo danh sách tổng thể này, 6 hệ thống có số người hưởng lợi 43.420 được đề 
xuất hoàn thành vào 2010, 9 hệ thống với số người hưởng lợi 37.220 được thực hiện từ 2011 đến 2015 
và 8 hệ thống với số người hưởng lợi 30.430 được thực hiện từ 2016-2020, tổng số là 23 hệ thống cho 
111.070 người hưởng lợi. Bởi tỉnh cũng nằm ở phía thượng lưu các tỉnh khác như Lai châu nên nước ở 
đây chưa bị ô nhiễm nhiều và phù hợp cho việc cấp nước nông thôn. Tuy nhiên, dòng chảy của suối 
không ổn định do diện tích lưu vực các suối nhỏ. Xét các điều kiện thuận lợi và khó khăn trên của tỉnh, 
cần có các biện pháp quy hoạch củng cố các nguồn nước và các bản làng để phát triển cấp nước nông 
thôn.  

Tại tỉnh, danh sách các dự án ưu tiên được đề xuất bao gồm 6 dự án đã được lập. Tại xã Tông Cọ 
huyện Thuận Châu đề xuất hợp nhất các bản nhỏ vào chung một hệ thống cấp nước nông thôn (hệ 
thống liên bản) phục vụ cho 7.000 dân. Tại huyện Sông Mã cũng đề nghị kết hợp ba xã vào một hệ 
thống cấp nước (hệ thống liên xã) phục vụ cho 24.000 người hưởng lợi. Hiện CERWASS tỉnh đang dự 
tính kết hợp nhiều bản và/hoặc xã vào một đơn vị hệ thống cấp nước cho hiệu quả. Tuy nhiên cần xem 
xét kỹ chi phí kéo theo của dự án này vì những hệ thống cấp nước nông thôn quy mô lớn như vậy đòi 
hỏi các thiết bị dẫn nước lớn và dài.  
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Tỉnh Hòa Bình 

Tại tỉnh Hòa Bình, thứ tự ưu tiên của toàn bộ các dự án đề xuất (danh sách quy hoạch tổng thể các dự 
án có trên 1.000 người hưởng lợi) được quyết định dựa trên các tiêu chí lựa chọn. Theo danh sách tổng 
thể này, 43 hệ thống có số người hưởng lợi 158.208 được đề xuất hoàn thành vào 2010, 97hệ thống với 
số người hưởng lợi 318.314 được thực hiện từ 2011 đến 2015 và 53 hệ thống với số người hưởng lợi 
206.025 được thực hiện từ 2016-2020, tổng số là 193 hệ thống cho 682.952 người hưởng lợi. Không 
giống ba tỉnh kia, Hòa Bình có diện tích vùng thấp chiếm đa số và có nguồn nước ngầm, nên tỉnh có 
nhiều hệ thống bơm cấp nước nông thôn và cấp nước ngầm tuy rằng các hệ thống cấp nước tự chảy là 
chủ yếu. Để khai thác nước ngầm, cần tiến hành khảo sát kỹ lưỡng mức nước và trữ lượng nước bằng 
cách khoan thăm dò.  

Tại tỉnh, danh sách các dự án ưu tiên được đề xuất bao gồm 4 dự án đã được lập ra như mô tả trong 
bảng dưới đây. Toàn bộ các dự án đề xuất này đều được lập ra bằng cách kết hợp nhiều xã vào một hệ 
thống (hệ thống liên xã). Như dự án được ưu tiên hàng đầu là Dự án Trung tâm Xã Đồi Sim huyện 
Kim Bôi đã đề xuất hợp nhất ba xã thành một hệ thống cấp nước nông thôn (hệ thống liên xã), phục vụ 
cho 9.000 người hưởng lợi bằng cách bơm nước mặt và/hoặc nước ngầm. Ngoài ra, ba dự án ở các 
huyện Kỳ Sơn, Mai Châu và Tân Lạc đề xuất phục vụ nước cho người hưởng lợi bằng cách bơm nước 
mặt. Cần chú ý rằng tỉnh nằm ở phía hạ lưu ba tỉnh trên nên chất lượng nước nhìn chung kém và vì 
vậy cần lắp đặt các trạm xử lý nước cho các hệ thống cấp nước mặt.  

Dự án Huyện Xã Dân số 
(người) 

Công suất 
(m3/ngày)

Chi phí Xây 
dựng (106 

)

Tình hình 
BC/KT 

Cấp nước liên xã Đồi Sim Kim Bôi Long Sơn, Cao 
Thắng, Thanh Lương

9,000 900 18,000 Đã có 

Cấp nước liên xã Bãi Nai Kỳ Sơn Mông Hòa, Dân Hạ 9,500 950 19,000 Chưa có 
Cấp nước liên xã Mai Hich Mai Châu Mai Hịch, Vạn Mai 7,500 750 16,000 Chưa có
Cấp nước liên xã Ngoc My Tân Lạc Ngọc Mỹ, Đông Lai 8,500 850 17,000 Chưa có

(4) Các Biện pháp Chống Thiếu Nước vào Mùa khô 

Tại khu vực đồi núi cao các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, bản làng của các dân tộc thiểu số 
nằm phân tán. Phần lớn người dân của các bản này chưa được kết nối cấp nước nông thôn nên phải tận 
dụng nước mưa và/hoặc đi lấy nước về nhà từ các con suối dưới hạ lưu. Tại các khu vực này, diện tích 
lưu vực của các suối rất nhỏ và đa số các con suối trở nên cạn kiệt vào mùa khô. Nước ở các ao và 

 
Dự án 

Huyện Xã Dân số 
(người) 

Công suất 
(m3/ngày)

Chi phí Xây 
dựng (106 VND) 

Tình hình 
BC/KT 

Cấp Nước Tông Cọ Thuận Tông Cọ 7,000 700 85,000 Đã có 
Cấp Nước Chiềng 
Khoong 

Sông Mã Chiềng Khoong, Chiềng 
Cang, Chiềng Khương 

24,000 2,400 22,000 Đã có 

Cấp Nước Mường Lam Sông Mã Mường Lầm 5,000 500 7,800 Chưa có 
Cấp Nước Tông Lệnh Thuận Tông Lệnh 12,000 1,200 10,000 Chưa có 
Cấp Nước Mường Pu Mường La Mường Bú 3,230 323 6,300 Chưa có 
Cấp Nước Chiềng Mai Sơn Chiềng Mung 4,500 450 6,800 Chưa có 
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nước suối cạn kiệt vào mùa khô do nước ngầm tầng nông không ổn định. Chỉ có một cách để cấp và 
phân phối nước cho người dân ở đây là bơm nước từ các suối lớn nằm ở khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, 
chênh lệch về cao độ giữa các làng và các nguồn nước ở khu vực núi cao nhìn chung rất lớn nên xét từ 
góc độ kỹ thuật và chi phí, không thể áp dụng các máy bơm với cột nước cao như vậy.  

Trong điều kiện như thế, rất khó cấp nước cho những người dân trên đặc biệt là vào mùa khô. Để giải 
quyết vấn đề này, đề xuất xây dựng hồ điều hòa ngăn giữ nước hoặc đào ao. Như đã biết, ở đây có rất 
ít vị trí phù hợp cho mục đích này và nếu có các vị trí phù hợp chăng nữa, thì các hồ và ao được tạo ra 
cũng rất nhỏ và sẽ bị cạn vì nước rò rỉ ra ngoài. Đối với các khu vực này, đề xuất thí điểm lót vải nhựa 
PVC cho các hồ/ao để ngăn rò rỉ nước hoặc xây dựng các bể bê tông để thu nước suối và nước mưa 
mặc dù các biện pháp này không phải là giải pháp cơ bản.   

(5) Quy trình Thực hiện các Dự án 

Các mức hỗ trợ được nêu trong Chiến lược Quốc gia Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn bao gồm: 1) đối 
với các hệ thống nước tự chảy ở các khu vực núi cao, hỗ trợ không được vượt quá 90%, 2) đối với các 
hệ thống đường ống dẫn nước trong một làng tiêu chuẩn, mức hỗ trợ có thể lên tới 40% tổng chi phí 
xây dựng và 3) đối với các địa bàn khó khăn ở các khu vực miền núi, hải đảo và biên giới, mức hỗ trợ 
có thể đạt tới 60% thông qua việc bổ sung cho ngân sách tỉnh.  

Các hoạt động chính sẽ được thực hiện là: 1) nếu các đối tượng hưởng lợi của hệ thống cấp nước nông 
thôn mong muốn xây dựng/cải tạo hệ thống, UBND tỉnh sẽ trao quyền quản lý dự án cho HTX, 2) các 
đối tượng hưởng lợi sẽ lập HTX chuyên về hệ thống cấp nước nông thôn dưới sự giám sát của UBND 
tỉnh/UBND huyện, 3) HTX sẽ chủ động xin UBND tỉnh cấp vốn thông qua CERWASS tỉnh cho việc 
xây dựng/cải tạo dự án, 4) HTX sẽ thỏa thuận với CERWASS tỉnh về việc chia sẻ vốn đối ứng mà sẽ 
được UBND tỉnh/UBND huyện phê duyệt và 5) HTX sẽ trình đề nghị cấp vốn cho dự án lên UBND 
tỉnh/UBND huyện thông qua CERWASS tỉnh.   

Để việc thực hiện các dự án được thuận lợi, “Quy trình thực hiện các dự án” trên được đề xuất áp dụng 
như một trong các chương trình đề cử. Mục tiêu chính của chương trình là bảo đảm sự quản lý thích 
hợp và VH&BD thích hợp cho các hệ thống cấp nước một cách độc lập (theo khái niệm quyền sở hữu) 
bằng cách tổ chức lại và củng cố các HTX.  

(6) Tăng cường Năng lực Hợp tác xã (Về các Biện pháp chống Ô nhiễm Nước và VH&BD Hệ 
thống) 

Nhất thiết phải củng cố HTX và xây dựng năng lực cho các thành viên của HTX để thực hiện các quy 
trình như đã bàn đến ở đoạn 5) trên. HTX sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ cơ bản để bảo đảm sự hoạt động 
hiệu quả của hệ thống cấp nước đó là phân phối nước, bảo dưỡng các công trình cấp nước, xử lý việc 
tranh chấp nước và thu phí dịch vụ nước (WSF). Để làm được việc này, nhất thiết phải tổ chức và củng 
cố về mặt tổ chức cho các nông dân hưởng lợi. Cụ thể các biện pháp chống ô nhiễm nước và VH&BD 
hệ thống là 1) tiến hành xử lý nước thải và chất thải chăn nuôi để bảo vệ các nguồn nước và hệ thống 
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cấp nước khỏi ô nhiễm, 2) đóng các cửa lấy nước để tránh sự xâm nhập của đất cát vào thời kỳ lũ, 3) 
ngừng hoặc giới hạn cấp nước nếu lượng nước không đủ để cấp trong mùa hạn, 4) giám sát đập, kênh, 
đường ống, hệ thống phân phối nước, các công trình liên quan, vv… 
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A5.4 Điện khí hóa Nông thôn 

(1) Kế hoạch Điện khí hóa Nông thôn 

Chính phủ Việt Nam đã và đang tăng cường đẩy mạnh điện khí hóa nông thôn trên cơ sở Sơ đồ Tổng thể 

Phát triển Điện năng số 6 giai đoạn 2005-2015 với tầm nhìn 2020. Theo chính sách này, bốn tỉnh khu vực 

miền núi Tây Bắc đã thực hiện nghiên cứu quy hoạch tổng thể phát triển điện tại tỉnh, bao gồm khả năng áp 

dụng công nghệ mới và các chính sách vận hành và bảo dưỡng các hệ thống điện của tỉnh. Không kể tỉnh 

Hòa Bình, các tỉnh này đặt mục tiêu điện khí hóa nông thôn đạt tỷ lệ 80% tổng số hộ vào 2010.  

Điện khí hóa nông thôn ở các khu vực vùng sâu vùng xa hiện đang gặp phải các khó khăn như địa hình 

phức tạp, dân cư thưa thớt, các xã nằm xa các đường điện trung thế. Việc xây dựng các đường dây tải điện 

và các trạm phân phối đòi hỏi đầu tư tốn kém. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang ưu tiên phát triển 

cho các khu vực nông thôn chưa có điện dễ dàng tiếp cận với các mạng lưới điện quốc gia hoặc cho các 

khu vực đã có điện nhưng thất thoát năng lượng điện lớn do sự xuống cấp các thiết bị điện.  

Sở Công Nghiệp các tỉnh đã khởi động lập các dự án ưu tiên căn cứ theo các tiêu chí trên đây. Danh sách 

các dự án dài hạn đã được lập ra trong quy hoạch tổng thể phát triển điện của tỉnh. Danh sách các dự án ưu 

tiên trước mắt đã được Sở Công nghiệp nghiên cứu. Sau khi trình Sở Kế hoạch Đầu tư và UBND tỉnh, các 

báo cáo NC/KT sẽ được lập cho mỗi dự án ưu tiên này và được trình lên chính quyền trung ương để phê 

duyệt cấp vốn.  

Báo cáo NC/KT do mỗi sở công nghiệp tỉnh trình lên một khác nhau, sẽ không giống nhau, kể cả về 

phương pháp chuẩn bị và thuyết minh. Cần xác định các hạng mục điều tra dựa trên các tiêu chí thẩm định 

và phê duyệt báo cáo NC/KT của các cơ quan cấp vốn hữu quan. 

Liên quan đến các tiêu chí lựa chọn đối với các dự án ưu tiên, các tiêu chí sau đây đã được Đoàn Nghiên 

cứu JICA lập ra dựa trên việc tham khảo các tiêu chí áp dụng cho các Chương trình Giảm nghèo hiện nay 

có tên là SPL (Vốn vay Dự án Chuyên ngành) của JBIC.  

① Chủ dự án phải là sở công nghiệp tỉnh hoặc ủy ban nhân dân huyện. 
② Hợp phần tiểu dự án chỉ giới hạn cho việc 1) xây mới, mở rộng hoặc khôi phục các đường 

điện trung thế 2) xây mới hoặc khôi phục các đường điện hạ thế. 

③ Lắp đặt mới hoặc khôi phục các trạm biến thế phân phối cần được đưa vào như các hợp phần 
tiểu dự án. 

④ Các tiểu dự án phải dễ dàng kết nối với lưới quốc gia. 
⑤ Dự án có đường tải điện trên 220v hoặc dài trên 15 km không được lựa chọn.  
⑥ Chi phí xây dựng không được vượt quá 25 tỷ VND.  

Sở Công nghiệp mỗi tỉnh đã đề cử các dự án ưu tiên như nêu trong Bảng A5.4 căn cứ theo các tiêu chí này. 
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Bảng A5.4 Danh sách Dự án Ưu tiên 

Đường 

Trung thế 

Trạm Biến thế Đường 

Hạ thế

Chi phí Xây 

dựng 

Hộ được 

điện khí 

hóa 

Tỉnh Địa phương 

KV km Số Công suất 

đơn vị (kVA)

Tổng 

(kVA) 

 

km 

 

(tỷ VND) 

 

（nhà） 

Lai Châu          

Ưu tiên 1 Huyện Phong Thổ 35 12.7 5 31.5, 50

(4)  (1)

176 7.6 25.0 500

1 Huyện Tam Đường 35 17.5 9 31.5,50,75

(7) (1) (1)

345.5 23.3 (được bao 

gồm bên 

trên) 

1177

       Tổng  30.2 14 30.9 25.0 1677

2 Huyện Than Uyên  36.4 9 31.5 34.5 25.0 1294

Điện Biên     

Ưu tiên 1 Cụm xã Nà Hỳ - Nà 

Khoa 

Huyện Mường Nhé 

 30.0  25.0(21.5) 263

Sơn La     

Ưu tiên 1 Huyện Sông Mã  108.9 25.6 

2 Huyện Sốp Cộp  34.1 11 46.9 24.5 

3 Bắc Yên  45.6 13 41.4 24.1 

Hòa Bình    (Chi phí xd) 

Ưu tiên 1 Huyện Kỳ Sơn  51 83 2,409

2 Thành phố Hòa Bình 35 0.5 1 31.5 31.5 2 0.6 17

3 Huyện Lạc Sơn 35 2 2 280 43.4 50 1629

4 Huyện Mai Châu 10 2 5 300 15 56 313

5 Huyện Cao Phong 35 6.1 6 313 40 45 535

6 Huyện Tân Lạc 35 4.7 3 125 16 30 475

 

(2) Vận hành và Bảo dưỡng các Công trình Điện Nông thôn 

Điện khí hóa nông thôn đã và đang được thúc đẩy thông qua việc huy động nhiều nguồn vốn khác nhau cả 

trong nước và nước ngoài. Gần đây quyền sở hữu các tài sản công trình điện đang được thiết lập bằng nhiều 

cách trong khuôn khổ đổi mới ngành điện lực. Đa số các công ty nhà nước đang được chuyển đổi thành 

công ty cổ phần mà qua đó các nhà máy sản xuất điện được xây dựng.  

Hơn nữa, việc bảo dưỡng và tổ chức các công trình điện đang từng bước được tư nhân hóa ở các vùng nông 
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thôn. Các thực thể quản lý sắp xếp mạng lưới phân phối điện từ công tơ tổng đến mỗi hộ gia đình bao gồm 

1) Ban Quản lý Điện lực xã, 2) các công ty điện lực, 3) cá hợp tác xã, 3) các thực thể/cá nhân tư nhân được 

chọn, 5) các công ty nhà nước tại tỉnh quản lý và 6) các công ty nhà nước trung ương quản lý. 

Tại bốn tỉnh, EVN quản lý các mạng lưới đường truyền cao thế và trung thế còn các hợp tác xã trong huyện 

quản lý mạng lưới đường truyền hạ thế. Hai tổ chức quản lý này sẽ sớm được chuyển đổi thành nhiều thực 

thể trong tương lai. Để bảo đảm tính bền vững của các dự án điện khí hóa nông thôn, cần thiết lập các tổ 

chức vững chắc. Theo đó, đề xuất “Hỗ trợ Bảo dưỡng và Tổ chức các Mạng lưới Phân phối ở các Khu vực 

Nông thôn” như một trong các chương trình điện khí hóa nông thôn. Các nội dung hỗ trợ chính như sau:  

- Điều tra các khu vực đã được điện khí hóa tương tự 

- Lập sổ tay hướng dẫn bảo dưỡng 

- Vận hành và bảo dưỡng có sự tham gia của người dân và tổ chức phi chính phủ 

- Hệ thống thu phí điện 

 

(3) Quy hoạch Nguồn Năng lượng Tái tạo phục vụ Điện khí hóa Nông thôn  

Ứng dụng năng lượng tái tạo có vai trò quan trọng không chỉ trong việc bổ sung năng lượng cho các 
hệ thống lưới điện quốc gia, Ứng dụng năng lượng tái tạo có vai trò quan trọng trong việc bổ sung năng 

lượng cho các hệ thống điện quốc gia, tạo ra nguồn điện năng độc lập tại địa phương phục vụ sản xuất và 

sinh hoạt cho người dân địa phương.  

Ngày nay, toàn cầu ấm lên đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với cả nước. Những nỗ lực đã bắt đầu 

được thực hiện cho việc nghiên cứu và ứng dụng năng lượng tái tạo trong ngành điện. Chính phủ Việt Nam 

và các tỉnh Tây Bắc nhận thức rõ sự cần thiết phải áp dụng năng lượng tái tạo vào quá trình điện khí hóa 

nông thôn theo quan điểm góp phần thực hiện Công ước Quốc tế Kyoto mà Chính phủ Việt Nam đã ký.  

Xét điều kiện bà con dân tộc sống ở các khu vực xa xôi với lưới điện quốc gia, việc ứng dụng năng 
lượng tái tạo nhằm điện khí hóa trở nên cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết để đáp ứng các nhu 
cầu cơ bản của con người ở những nơi này, bởi thế, “Hỗ trợ ứng dụng Năng lượng tái tạo cho việc Điện 

khí hóa Nông thôn” bao gồm các vấn đề chính sách, công nghệ và kinh tế được đề xuất như một trong 

những chương trình hỗ trợ.  
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A6.1  Danh mục Các Dự án phải Lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Các Dự án 
Liên Ngành, Liên Tỉnh phải trình Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định, phê duyệt Báo cáo 

Đánh giá Tác động Môi trường 
 

Bảng 1: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
TT DỰ ÁN QUY MÔ 
1 Dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ 

trương đầu tư theo Nghị quyết số 66/2006/NQ11 ngày 29 tháng 6 năm 
2006 của Quốc hội  

Tất cả 

2 Dự án có sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất khu bảo tồn thiên 
nhiên, vườn Quốc gia, các khu di tích lịch sử - văn hoá, di sản thế giới, khu 
dự trữ sinh quyển, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc chưa được 
xếp hạng nhưng được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quyết định bảo vệ. 

Tất cả 

3 Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến nguồn nước lưu vực sông, 
vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ 

Tất cả 

Nhóm các dự án về xây dựng 
4 Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu đô thị, khu dân cư  Có diện tích từ 50 ha trở lên 
5 Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm 

công nghiệp, khu chế xuất, cụm làng nghề 
Tất cả 

6 Dự án xây dựng siêu thị, chợ  Từ 200 điểm kinh doanh trở lên 
7 Dự án xây dựng trung tâm thể thao Diện tích từ 10 ha trở lên 
8 Dự án xây dựng bệnh viện  Từ 50 giường bệnh trở lên 
9 Dự án xây dựng khách sạn, nhà nghỉ  Từ 100 phòng nghỉ trở lên 

10 Dự án xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí  Diện tích từ 10 ha trở lên 
11 Dự án xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch (gồm cơ sở hạ tầng và cơ sở vật 

chất) tại các khu vực ven biển, trên các đảo 
Lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở 
lên 

12 Dự án xây dựng sân gôn  Từ 18 lỗ trở lên 
13 Dự án xây dựng nghĩa trang (theo hình thức hung táng, hỏa táng và hình 

thức khác) 
Tất cả 

14 Dự án xây dựng công trình ngầm  Tất cả 
15 Dự án xây dựng có tầng hầm Tầng hầm sâu từ 10 m trở lên 
16 Dự án xây dựng công trình chiến đấu, trung tâm huấn luyện quân sự, 

trường bắn, cảng quốc phòng 
Tất cả 

17 Dự án xây dựng kho tàng quân sự Tất cả 
18 Dự án xây dựng khu kinh tế quốc phòng Tất cả 
19 Dự án xây dựng trại giam, trại tạm giam  Tất cả 

Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng 
20 Dự án sản xuất xi măng  Công suất thiết kế từ 300.000 tấn xi 

măng/năm trở lên 
21 Dự án để nghiền clinker sản xuất xi măng  Công suất thiết kế từ 1.000.000 tấn xi 

măng/năm trở lên 
22 Dự án sản xuất gạch, ngói  Công suất thiết kế từ 10.000.000 viên quy 

chuẩn /năm trở lên 
23 Dự án sản xuất vật liệu xây dựng khác  Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
Nhóm các dự án về giao thông 

24 Dự án xây dựng công trình giao thông ngầm (đường xe điện ngầm, đường 
hầm)   

Chiều dài từ 500 m trở lên 

25 Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến cấp III  Tất cả 
26 Dự án cải tạo, nâng cấp đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến cấp III Chiều dài từ 50 km trở lên 
27 Dự án xây dựng đường ô tô cấp IV   Chiều dài từ 100 km trở lên 
28 Dự án xây dựng đường sắt  Chiều dài từ 50 km trở lên 
29 Dự án xây dựng đường sắt trên cao  Tất cả 
30 Dự án xây dựng cáp treo  Chiều dài từ 500 m trở lên 
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31 Dự án xây dựng các cầu vĩnh cửu trên đường bộ, đường sắt  Chiều dài từ 200 m trở lên (không kể 

đường dẫn) 
32 Dự án xây những công trình giao thông Đòi hỏi tái định cư từ 1.000 người trở lên 
33 Dự án xây dựng cảng sông, cảng biển  Tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 DWT trở 

lên 
34 Dự án xây dựng cảng cá Tiếp nhận tàu cá ra vào từ 100 lượt/ngày 

trở lên 
35 Dự án xây dựng cảng hàng không, sân bay Tất cả 
36 Dự án xây dựng bến xe khách Diện tích từ 0,5 ha trở lên 
37 Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng Công suất thiết kế từ 30.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
Nhóm các dự án về năng lượng, phóng xạ 

38 Dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân Tất cả 
39 Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng chất phóng 

xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ 
Tất cả 

40 Dự án điện nguyên tử, điện nhiệt hạch Tất cả 
41 Dự án nhiệt điện  Công suất thiết kế từ 30 MW trở lên 
42 Dự án phong điện (sản xuất điện bằng sức gió) Diện tích từ 100 ha trở lên 
43 Dự án quang điện (điện mặt trời) Diện tích từ 100 ha trở lên 
44 Dự án thuỷ điện  Hồ chứa có dung tích từ 300.000 m3 nước 

trở lên 
45 Dự án xây dựng tuyến đường dây tải điện cao áp  Chiều dài từ 100 km trở lên 
46 Dự án sản xuất dây, cáp điện Công suất từ 2000 tấn nhôm/năm trở lên 

(hoặc tương đương) 
Nhóm các dự án điện tử, viễn thông 

47 Dự án xây dựng trạm phát, trạm thu - phát vô tuyến  Công suất thiết kế từ 2 KW trở lên 
48 Dự án sản xuất các thiết bị điện, điện tử  Công suất thiết kế từ 10.000 thiết bị/năm 

trở lên 
49 Dự án sản xuất linh kiện điện, điện tử  Công suất thiết kế từ 500 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
50 Dự án xây dựng tuyến viễn thông Chiều dài từ 100 km trở lên 
51 Dự án sản xuất cáp viễn thông Tất cả 

Nhóm các dự án về thủy lợi, khai thác và trồng rừng 
52 Dự án công trình hồ chứa nước, hồ thuỷ lợi  Dung tích hồ chứa từ 300.000 m3 nước trở 

lên 
53 Dự án công trình thuỷ lợi  Bao phủ diện tích từ 200 ha trở lên 
54 Dự án lấn biển Tất cả 
55 Dự án kè bờ sông, bờ biển Có chiều dài từ 1.000 m trở lên 
56 Dự án có khai thác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích rừng 

phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn sóng, rừng đặc dụng 
Diện tích từ 5 ha trở lên 

57 Dự án có khai thác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên Diện tích từ 20 ha trở lên. 
58 Dự án trồng rừng và khai thác rừng  Trồng rừng diện tích từ 1.000 ha trở lên; 

khai thác rừng diện tích 200 ha  trở lên 
59 Dự án xây dựng vùng trồng cây công nghiệp tập trung: cao su, sắn, mía, cà 

phê, ca cao, chè, hồ tiêu  
Diện tích từ 100 ha trở lên  

60 Dự án xây dựng vùng trồng rau, hoa tập trung  Diện tích từ 100 ha trở lên 
Nhóm các dự án về khai thác khoáng sản 

61 Dự án khai thác khoáng sản (trên đất liền) làm vật liệu xây dựng   Công suất khai thác từ 50.000 m3 vật 
liệu/năm trở lên  

62 Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp mặt bằng Công suất khai thác từ 100.000 m3 vật 
liệu/năm trở lên 

63 Dự án khai thác, nạo vét tận thu khoáng sản lòng sông làm vật liệu xây 
dựng   

Công suất từ 50.000 m3 vật liệu/năm trở 
lên 

64 Dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hoá chất)  Có khối lượng mỏ (bao gồm khoáng sản và 
đất đá thải) từ 100.000 m3/năm trở lên  
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65 Dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn có chứa các chất độc hại hoặc có 

sử dụng hoá chất 
Tất cả 

66 Dự án chế biến khoáng sản rắn  - Công suất thiết kế từ 50.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 
- Có lượng đất đá thải ra từ 500.000 
tấn/năm trở lên đối với tuyển than 

67 Dự án khai thác nước dưới đất  Công suất khai thác từ 10.000 m3 
nước/ngày đêm trở lên 

68 Dự án khai thác nước khoáng thiên nhiên (dưới đất hoặc lộ ra trên mặt đất) 
để đóng chai 

Công suất khai thác từ 120 m3 nước/ngày 
đêm trở lên 

69 Dự án khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (dưới đất 
hoặc lộ ra trên mặt đất) để làm dịch vụ (tắm, chữa bệnh và các mục đích 
khác) 

Công suất khai thác từ 500 m3 nước/ngày 
đêm trở lên 

70 Dự án khai thác nước mặt  Công suất khai thác từ 50.000 m3 
nước/ngày đêm trở lên 

Nhóm các dự án về dầu khí 
71 Dự án khai thác dầu, khí  Tất cả 
72 Dự án lọc hoá dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn) Tất cả 
73 Dự án sản xuất sản phẩm hoá dầu (chất hoạt động bề mặt, chất hoá dẻo, 

metanol) 
Tất cả 

74 Dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu, khí  Tất cả 
75 Dự án kho xăng dầu  Dung tích chứa từ 1.000 m3 trở lên 
76 Dự án xây dựng khu trung chuyển dầu, khí Tất cả 

Nhóm các dự án về xử lý chất thải 
77 Dự án tái chế, xử lý chất thải rắn các loại Tất cả 
78 Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại Tất cả 
79 Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt  Quy mô cho từ 500 hộ dân trở lên hoặc 

quy mô cấp huyện 
80 Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung không nằm 

trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công 
nghiệp, cụm làng nghề 

Tất cả 

81 Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung  Công suất thiết kế từ 1.000 m3 nước 
thải/ngày đêm trở lên 

82 Dự án thu mua và sơ chế phế liệu (kể cả phế liệu nhập khẩu) Công suất thiết kế từ 3.000 tấn /năm 
83 Dự án vệ sinh súc rửa tàu (các loại) Tất cả 
84 Dự án phá dỡ tàu cũ (các loại) Tất cả 

Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim 
85 Dự án luyện kim đen, luyện kim màu Công suất thiết kế từ

3.000 tấn sản phẩm/năm trở lên 
86 Dự án cán thép Công suất thiết kế từ

5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên 
87 Dự án đóng mới, sửa chữa tàu thuỷ  Tầu trọng tải từ 1.000 DWT trở lên 
88 Dự án đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy toa xe, ô tô Công suất thiết kế từ 500 phương tiện/năm 

trở lên 
89 Dự án sản xuất, lắp ráp, sửa chữa xe máy  Công suất thiết kế từ 10.000 phương 

tiện/năm trở lên 
90 Dự án  cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị  Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
91 Dự án mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
92 Dự án sản xuất nhôm định hình Công suất thiết kế từ 2.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
93 Dự án sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự Tất cả 

Nhóm các dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ 
94 Dự án chế biến gỗ Công suất thiết kế từ 5.000 m3/năm trở lên
95 Dự  án sản xuất ván ép  Công suất thiết kế từ 100.000 m2/năm trở 

lên 
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96 Dự án sản xuất đồ mộc gia dụng Công suất thiết kế từ 10.000 sản 

phẩm/năm trở lên 
97 Dự án sản xuất hàng mỹ nghệ Công suất thiết kế từ 1.000.000 sản 

phẩm/năm trở lên 
98 Dự án sản xuất thủy tinh, gốm sứ Công suất thiết kế từ 1.000.000 sản 

phẩm/năm trở lên 
99 Dự án sản xuất sứ vệ sinh Công suất thiết kế từ 10.0000 sản 

phẩm/năm trở lên 
100 Dự án sản xuất gạch men Công suất thiết kế từ 1.000.000 m2/năm trở 

lên 
101 Dự án sản xuất bóng đèn, phích nước Công suất thiết kế từ 1.000.000 sản 

phẩm/năm trở lên 
Nhóm các dự án chế biến thực phẩm, nước giải khát 

102 Dự án chế biến thực phẩm   Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 

103 Dự án giết mổ gia súc, gia cầm  Công suất thiết kế từ 1.000 gia súc/ngày 
trở lên; 10.000 gia cầm/ngày trở lên 

104 Dự án chế biến thuỷ sản  Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 

105 Dự án sản xuất đường  Công suất thiết kế từ 20.000 tấn 
đường/năm trở lên 

106 Dự án sản xuất cồn, rượu  Công suất thiết kế từ 100.000 lít sản 
phẩm/năm trở lên 

107 Dự án sản xuất bia, nước giải khát  Công suất thiết kế từ 500.000 lít sản 
phẩm/năm trở lên 

108 Dự án sản xuất bột ngọt  Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 

109 Dự án chế biến sữa  Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 

110 Dự án chế biến dầu ăn Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 

111 Dự án sản xuất bánh, kẹo Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 

112 Dự án sản xuất nước đá  Công suất thiết kế từ 3000 cây đá/ngày 
đêm (loại 50 kg/cây) hoặc từ 150.000 kg 
nước đá/ngày đêm trở lên 

Nhóm các dự án chế biến nông sản 
113 Dự án sản xuất thuốc lá Công suất thiết kế từ 30.000 bao/năm trở 

lên 
114 Dự án chế biến nguyên liệu thuốc lá Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
115 Dự án chế biến nông sản ngũ cốc  Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
116 Dự án xay xát, chế biến gạo Công suất thiết kế từ 20.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
117 Dự án chế biến tinh bột sắn  Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
118 Dự án chế biến hạt điều Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
119 Dự án chế biến chè Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
120 Dự án chế biến cà phê Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên đối với phương pháp chế 
biến ướt; từ 10.000 tấn sản phẩm/ năm trở 
lên đối với phương pháp chế biến khô; từ 
1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với chế 
biến cà phê bột, cà phê hòa tan  
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Nhóm các dự án chế biến và chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản 

121 Dự án chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản  Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 

122 Dự án chế biến phụ phẩm thủy sản Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm 
/năm trở lên 

123 Dự án chế biến bột cá Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm 
/năm trở lên 

124 Dự án nuôi trồng thuỷ sản (thâm canh/bán thâm canh) Diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên 
125 Dự án nuôi trồng thuỷ sản quảng canh Diện tích mặt nước từ 50 ha trở lên 
126 Dự án nuôi trồng thuỷ sản trên cát Tất cả 
127 Dự án chăn nuôi gia súc tập trung  Từ 1.000 đầu gia súc trở lên 
128 Dự án chăn nuôi gia cầm tập trung  Từ 20.000 đầu gia cầm trở lên; đối với đà 

điểu từ 200 con trở lên; đối với chim cút từ 
100.000 con trở lên 

Nhóm dự án sản xuất phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật 
129 Dự án sản suất phân hoá học  Công suất thiết kế từ 2.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
130 Dự án kho hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật  Sức chứa từ 2 tấn trở lên 
131 Dự án sản xuất thuốc bảo vệ thực vật  Tất cả 
132 Dự án sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
133 Dự án  sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh  Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm 

134 Dự án sản xuất dược phẩm  Công suất thiết kế từ 50 tấn sản phẩm/năm 
trở lên 

135 Dự án sản xuất vắc xin Tất cả 
136 Dự án sản xuất thuốc thú y Công suất thiết kế từ 50 tấn sản phẩm/năm 

trở lên 
137 Dự án sản xuất hóa mỹ phẩm Công suất thiết kế từ 50 tấn sản phẩm/năm 

trở lên 
138 Dự án sản xuất chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo  Công suất thiết kế từ 500 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
139 Dự án sản xuất bao bì nhựa Công suất thiết kế từ 2.000.000 sản 

phẩm/năm trở lên 
140 Dự án sản xuất sơn, hoá chất cơ bản  Công suất thiết kế từ 500 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
141 Dự án sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
142 Dự án sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hoả cụ Tất cả 
143 Dự án sản xuất thuốc nổ công nghiệp Tất cả 
144 Dự án sản xuất muối   Diện tích từ 100 ha trở lên 

Nhóm các dự án sản xuất giấy và văn phòng phẩm 
145 Dự án sản xuất bột giấy và giấy (từ nguyên liệu) Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm 

năm trở lên 
146 Dự án sản xuất giấy từ bột giấy, tái chế Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản phẩm 

năm trở lên 
147 Dự án sản xuất văn phòng phẩm Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
Nhóm các dư án về dệt nhuộm và may mặc 

148 Dự án dệt có nhuộm  Tất cả 
149 Dự án dệt không nhuộm Công suất từ 10.000.000 m vải/năm trở lên
150 Dự án sản xuất và gia công các sản phẩm may mặc có công đoạn giặt tẩy Công suất thiết kế từ 50.000 sản 

phẩm/năm trở lên 
151 Dự án sản xuất và gia công các sản phẩm may mặc không có công đoạn 

giặt tẩy 
Công suất thiết kế từ 2.000.000 sản 
phẩm/năm trở lên 
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TT DỰ ÁN QUY MÔ 
152 Dự án giặt là công nghiệp Công suất thiết kế 50.000 sản phẩm/năm 

trở lên 
153 Dự án sản xuất sợi tơ tầm và sợi nhân tạo Công suất thiết kế 1.000 tấn sản phẩm/năm 

trở lên 
Nhóm các dự án khác 

154 Dự án chế biến mủ cao su  Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 

155 Dự án chế biến cao su  Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên 

156 Dự án sản xuất giầy dép Công suất thiết kế từ 1.000.000 sản 
phẩm/năm trở lên 

157 Dự án sản xuất săm lốp cao su các loại Công suất thiết kế từ 50.000 sản 
phẩm/năm trở lên đối với ô tô, máy kéo; từ 
100.000 sản phẩm/năm trở lên đối với xe 
đạp, xe máy 

158 Dự án sản xuất ắc quy, pin Công suất thiết kế từ 50.000 KWh/năm trở 
lên hoặc từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên 

159 Dự án thuộc da  Tất cả 
160 Dự án sản xuất ga CO2 chiết nạp hóa lỏng Công suất thiết kế từ 3.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên 
161 Dự án sản xuất các thiết bị, sản phẩm chữa cháy Tất cả 
162 Dự án khác, cải tạo, nâng cấp, mở rộng  Có tính chất, quy mô, công suất tương 

đương với dự án thứ tự từ 1 đến 161 trừ dự 
án số 25 và 26 của Phụ lục này) 

Nguồn: Nghị định số 21/2008/NĐ-CP, Phụ lục 
 
Bảng 2: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN LIÊN NGÀNH, LIÊN TỈNH THUỘC TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH 
VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG 
1. Dự án có sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh 

quyển, khu di sản thế giới và khu di tích lịch sử, văn hoá đã được xếp hạng cấp quốc gia.  
2. Dự án nhà máy điện nguyên tử, nhà máy điện nhiệt hạch, lò phản ứng hạt nhân.  
3. Dự án nhà máy nhiệt điện công suất thiết kế từ 300 MW đến dưới 500 MW có địa điểm nằm cách khu đô thị, khu dân 

cư tập trung dưới 02 km; dự án nhà máy nhiệt điện khác công suất từ 500 MW trở lên.  
4. Dự án nhà máy thủy điện, công trình thủy lợi có dung tích hồ chứa từ 100.000.000 m3 nước trở lên hoặc làm ảnh 

hướng đến nguồn cung cấp nước mặt và nước ngầm của từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 
5. Dự án có chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển, rừng đặc dụng từ 20 ha trở lên hoặc 

chặt phá rừng tự nhiên khác từ 200 ha trở lên theo quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất đã được Chính phủ phê 
duyệt.  

6. Dự án nuôi trồng thủy sản trên cát có diện tích từ 100 ha trở lên.  
7. Dự án nhà máy lọc, hoá dầu; dự án nhà máy sản xuất hóa chất cơ bản, thuốc bảo vệ thực vật, chất tảy rửa, phụ gia, 

phân hoá học công suất từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án sản xuất ắc quy công suất thiết kế từ 300.000 
Wh/năm trở lên; dự án nhà máy sản xuất xi măng công suất từ 1.200.000 tấn xi măng/năm trở lên; dự án nhà máy, 
xưởng sản xuất có chứa chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ.  

8. Dự án khai thác dầu khí; dự án khai thác khoáng sản rắn công suất từ 500.000 m3/năm trở lên (kể cả đất, đá thải, quặng 
nghèo); dự án khai thác khoáng sản kim loại phóng xạ, đất hiếm; dự án khai thác nước dưới đất công suất 50.000 m3 
nước/ngày đêm trở lên, khai thác nước mặt công suất thiết kế từ 500.000 m3 nước/ngày đêm trở lên.   

9. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu du lịch và 
vui chơi giải trí có diện tích từ 200 ha trở lên; Dự án xây dựng cảng cho tàu trọng tải từ 50.000DWT; dự án luyện gang 
thép có công suất thiết kế từ 300.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.  

10. Dự án tái chế chất thải nguy hại, xử lý và chôn lấp chất thải nguy hại.  
11. Dự án có từ một hạng mục trở lên trong số các dự án thứ tự từ 1 đến 10.  
12. Các dự án khác nêu tại Phụ lục 1 của Nghị định số 80 (Bảng 1 của Phụ lục 6.1) nằm trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương trở lên 
Nguồn: Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, Phụ lục II 
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A6.2  CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG 
CHIẾN LƯỢC 

 
MỞ ĐẦU 
1. Xuất xứ của dự án 

- Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án, trong đó nêu rõ là loại dự án mới, dự án bổ sung, dự án mở rộng hay 
dự án loại khác. 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án. 
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)  

- Liệt kê các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật làm căn cứ cho việc thực hiện ĐMC và lập báo cáo ĐMC của dự án, 
trong đó nêu đầy đủ chính xác: mã số, tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành của từng văn bản. 

3. Tổ chức thực hiện ĐMC  
- Nêu tóm tắt về việc tổ chức, cách thức hoạt động của tổ chuyên gia về ĐMC do chủ dự án thành lập; 
- Danh sách những người trực tiếp tham gia trong quá trình thực hiện ĐMC và trong việc lập báo cáo ĐMC; 
- Nêu tóm tắt về quá trình làm việc, thảo luận của tổ chuyên gia về ĐMC với tổ chuyên gia về lập dự án chiến lược/quy 

hoạch/kế hoạch nhằm gắn kết các nội dung về môi trường vào trong từng giai đoạn của quá trình xây dựng dự án. 
 
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG 
1.1 Cơ quan chủ dự án: Nêu đầy đủ, chính xác: tên của cơ quan chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với cơ quan chủ 

dự án; họ tên và chức danh của người đứng đầu cơ quan chủ dự án. 
1.2 Mục tiêu dự án: Các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của dự án. 
1.3 Quy mô dự án: 

- Về không gian và thời gian: Phạm vi địa lý (gồm cả tọa độ, ranh giới...) của vùng dự án kèm theo sơ đồ vị trí địa lý 
trong mối tương quan với các vùng kế cận với vùng dự án, có chú giải rõ ràng; thời gian thực hiện dự án. 

- Về hoạt động: Nêu khái quát về tất cả các lĩnh vực hoạt động và phạm vi bao quát của từng lĩnh vực hoạt động của dự 
án. 

1.4 Đặc điểm của dự án có liên quan đến môi trường:  
- Việc khai thác, sử dụng các thành phần môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên; cải tạo, làm biến đổi các cảnh quan 

nhân tạo, cảnh quan thiên nhiên và các đối tượng tự nhiên khác trong quá trình triển khai dự án. 
- Việc xây dựng, cải tạo, mở rộng, khai thác, sử dụng, huỷ bỏ các kết cấu hạ tầng về giao thông vận tải, bưu chính viễn 

thông, cung cấp điện, cung cấp nước, thoát nước và các kết cấu hạ tầng khác trong quá trình triển khai dự án. 
- Việc xây dựng, cải tạo, mở rộng, khai thác, sử dụng, huỷ bỏ các công trình về văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di 

tích lịch sử và các công trình liên quan khác trong quá trình triển khai dự án; việc di dân, tái định cư trong quá trình 
triển khai dự án. 

 
Chương 2: MÔ TẢ TỔNG QUÁT CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG CÓ LIÊN 
QUAN ĐẾN DỰ ÁN 
2.1 Điều kiện tự nhiên và môi trường:  

- Điều kiện về địa lý, địa chất: Sau khi mô tả tổng quát về các điều kiện địa lý (bao gồm cả địa hình, địa mạo), địa chất 
thuộc vùng dự án và các vùng kế cận thuộc địa phận Việt Nam, chỉ rõ đối tượng và quá trình nào có khả năng bị tác 
động khi triển khai dự án; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

- Điều kiện về khí tượng – thuỷ văn: Sau khi mô tả tổng quát về các điều kiện khí tượng – thuỷ văn thuộc vùng dự án 
và các vùng kế cận thuộc địa phận Việt Nam, chỉ rõ đối tượng và quá trình nào có khả năng bị tác động khi triển khai 
dự án; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.  

- Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên: Sau khi mô tả tổng quát về hiện trạng các thành phần môi trường đất, 
nước, không khí, sinh vật, hệ sinh thái và các thành phần môi trường tự nhiên khác thuộc vùng dự án và các vùng kế 
cận thuộc địa phận Việt Nam, chỉ rõ thành phần môi trường nào có khả năng bị tác động khi triển khai dự án; chỉ dẫn 
nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

2.2 Điều kiện kinh tế – xã hội:  
- Điều kiện về kinh tế: Sau khi mô tả tổng quát về hiện trạng hoạt động của các ngành kinh tế cơ bản thuộc vùng dự án 

và các vùng kế cận thuộc địa phận Việt Nam (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, 
thương mại, dịch vụ và các ngành khác), chỉ rõ ngành nào có khả năng bị tác động khi triển khai dự án; chỉ dẫn nguồn 
tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

- Điều kiện về xã hội: Sau khi mô tả tổng quát về hiện trạng hoạt động của các công trình văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín 
ngưỡng, di tích lịch sử và các công trình liên quan khác thuộc vùng dự án và các vùng kế cận thuộc địa phận Việt 
Nam, chỉ rõ công trình nào có khả năng bị tác động khi triển khai dự án; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử 
dụng. 
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Chương 3: DỰ BÁO TÁC ĐỘNG XẤU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG CÓ THỂ XẢY RA KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN 
3.1 Nguồn gây tác động 

- Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: Dự báo tất cả các nguồn có khả năng phát sinh các loại chất thải rắn, 
lỏng, khí cũng như các loại chất thải khác trong quá trình triển khai dự án. 

- Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải : Dự báo tất cả các nguồn gây tác động không liên quan đến chất 
thải, như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng 
hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; biến đổi vi khí hậu; suy thoái các 
thành phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học và các nguồn gây tác động khác. 

3.2 Đối tượng, quy mô bị tác động 
- Đối tượng bị tác động có liên quan đến chất thải: Dự báo tất cả các đối tượng tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội, tôn 

giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử và các đối tượng khác thuộc vùng dự án và các vùng kế cận thuộc địa phận Việt Nam 
bị tác động có liên quan đến chất thải khi triển khai dự án; phác họa quy mô về không gian và thời gian bị tác động. 

- Đối tượng bị tác động không liên quan đến chất thải: Dự báo tất cả các đối tượng tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội, 
tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử và các đối tượng khác bị tác động không liên quan đến chất thải thuộc vùng dự án 
và các vùng kế cận thuộc địa phận Việt Nam khi triển khai dự án, như: do sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; do sự xói 
lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; do sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; do sự thay đổi mực nước 
mặt, nước ngầm; do xâm nhập mặn; do xâm nhập phèn; do sự biến đổi vi khí hậu; do sự suy thoái các thành phần môi 
trường; do sự biến đổi đa dạng sinh học và do các yếu tố khác; phác họa quy mô về không gian và thời gian bị tác 
động. 

3.3 Xu hướng biến đổi của các điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế – xã hội 
- Xu hướng biến đổi của các điều kiện tự nhiên: Dự báo xu hướng biến đổi của các điều kiện về địa lý (bao gồm cả địa 

hình, địa mạo), địa chất, khí tượng, thuỷ văn; sự biến đổi về cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan nhân tạo, tính đa dạng 
sinh học thuộc vùng dự án và các vùng kế cận thuộc địa phận Việt Nam khi triển khai dự án và khi không triển khai 
dự án. Trong trường hợp có phương pháp, số liệu, dữ liệu đến mức cho phép, các xu hướng biến đổi này phải được thể 
hiện bằng các sơ đồ, biểu đồ, bản đồ và các hình thức minh họa trực giác khác. 

- Xu hướng biến đổi của các thành phần môi trường: Dự báo xu hướng biến đổi của các thành phần môi trường đất, 
nước, không khí, sinh vật, hệ sinh thái và các thành phần môi trường tự nhiên khác thuộc vùng dự án và các vùng kế 
cận thuộc địa phận Việt Nam khi triển khai dự án và khi không triển khai dự án. Trong trường hợp có phương pháp, 
số liệu, dữ liệu đến mức cho phép, các xu hướng biến đổi này phải được thể hiện bằng các sơ đồ, biểu đồ, bản đồ và 
các hình thức minh họa trực giác khác. 

- Xu hướng biến đổi của các yếu tố, điều kiện về kinh tế – xã hội: Dự báo xu hướng biến đổi xấu của các ngành kinh tế 
cơ bản, các công trình văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử và các công trình liên quan khác thuộc 
vùng dự án và các vùng kế cận thuộc địa phận Việt Nam khi triển khai dự án và khi không triển khai dự án. Các thông 
tin được thể hiện một cách tối đa bằng sơ đồ, biểu đồ, bản đồ và các hình thức minh họa trực giác khác. 

3.4 Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của dự án và các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường. 
- Đối sánh các quan điểm, mục tiêu đặt ra của dự án với các quan điểm,  mục tiêu về bảo vệ môi trường đã được các 

cấp, các ngành xác lập trong các văn bản chính thống có liên quan, như: nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản quy 
phạm pháp luật của Nhà nước; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường; chiến lược, quy họach, kế 
hoạch về khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; và các văn bản chính thống có liên quan khác. 

- Dự báo sự tác động, ảnh hưởng của các quan điểm, mục tiêu dự án đến các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường 
liên quan trong văn bản nêu trên. 

 
Chương 4: CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
4.1 Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu 

- Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo:  
+ Liệt kê các tài liệu, dữ liệu tham khảo với các thông số về: tên gọi, xuất xứ thời gian, tác giả, nơi lưu giữ hoặc nơi 

phát hành của tài liệu, dữ liệu. 
+ Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo. 

- Nguồn tài liệu, dữ liệu chủ dự án tự tạo lập:  
+ Liệt kê các tài liệu, dữ liệu đã tạo lập; xuất xứ thời gian, địa điểm mà tài liệu, dữ liệu được tạo lập. 
+ Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài liệu, dữ liệu tự tạo lập. 

4.2 4.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐMC 
- Danh mục các phương pháp sử dụng: Liệt kê đầy đủ các phương pháp đã sử dụng trong quá trình tiến hành ĐMC và 

lập báo cáo ĐMC, bao gồm các phương pháp về ĐMC, các phương pháp về điều tra, khảo sát, nghiên cứu, thí nghiệm 
và các phương pháp có liên quan khác. 

- Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng: Đánh giá mức độ tin cậy của phương pháp theo thang mức 
định tính hoặc định lượng tuỳ thuộc vào bản chất, tính chất và tính đặc thù của từng phương pháp áp dụng.  

4.3 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 
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Nhận xét khách quan về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá về các tác động có khả năng xảy ra, xu hướng biến 
đổi của các điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế – xã hội khi triển khai dự án và khi không triển khai dự án. Đối 
với những vấn đề còn thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu lý do khách quan và lý do chủ quan (thiếu thông tin, dữ liệu; 
số liệu, dữ liệu hiện có đã bị lạc hậu; thiếu phương pháp; độ tin cậy của phương pháp có hạn; trình độ chuyên môn của 
đội ngũ ĐMC có hạn; các nguyên nhân khác). 

 
Chương 5: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TỔNG THỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG 
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN  
5.1 Phương hướng chung  

- Phương hướng chung để gắn kết các vấn đề về môi trường vào quá trình triển khai thực hiện toàn bộ dự án. 
- Phương hướng chung để gắn kết các vấn đề về môi trường vào quá trình triển khai thực hiện từng nội dung của dự án. 

5.2 Định hướng về đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng các dự án đầu tư 
- Chỉ ra những vùng nào cần phải được quan tâm hơn về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong quá trình xây dựng 

các dự án đầu tư; lý do chủ yếu. 
- Chỉ ra những ngành, lĩnh vực hoạt động nào cần phải được quan tâm hơn về ĐTM trong quá trình xây dựng các dự án 

đầu tư; lý do chủ yếu. 
5.3 Giải pháp về kỹ thuật 

- Giải pháp kỹ thuật tổng thể để giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai toàn bộ dự án. 
- Giải pháp kỹ thuật tổng thể và cụ thể để giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai từng nội dung của 

dự án. 
5.4 Giải pháp về quản lý 

- Giải pháp chung về quản lý, tổ chức để giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai toàn bộ dự án. 
- Giải pháp chung và cụ thể về quản lý, tổ chức để giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai từng nội 

dung của dự án. 
5.5 Chương trình quản lý, giám sát môi trường 

Đề ra một chương trình về quản lý và giám sát môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trong đó chỉ rõ 
hoặc đề xuất về:  

- Nội dung, địa điểm, cơ quan, cách thức thực hiện;  
- Cách thức phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện;  
- Chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện. 

 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Về mức độ phù hợp về quan điểm, mục tiêu 

- Đánh giá và kết luận về mức độ phù hợp giữa quan điểm, mục tiêu của dự án với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ 
môi trường đã được các cấp, các ngành xác lập trong các văn bản chính thống có liên quan như nêu ở Mục 3.4 
(Chương 3) trên đây; 

- Kiến nghị về việc khắc phục những bất cập liên quan. 
2. Về mức độ tác động xấu đối với môi trường 

- Kết luận chung về mức độ tác động xấu về môi trường trong quá trình triển khai toàn bộ dự án; khả năng và mức độ 
khắc phục;  

- Kết luận về mức độ tác động xấu về môi trường trong quá trình triển khai từng nội dung, từng lĩnh vực hoạt động của 
dự án; khả năng và mức độ khắc phục. 

- Những vấn đề môi trường xấu không thể khắc phục được; nguyên nhân; kiến nghị biện pháp giải quyết. 
3. Về việc phê duyệt dự án 

Dựa trên các căn cứ về môi trường, kết luận: 
- Dự án có thể phê duyệt được; những điểm cần lưu ý khi phê duyệt dự án (nếu có); hoặc 
- Dự án chưa thể hoặc không thể phê duyệt được; lý do. 

4. Kết luận và kiến nghị khác  
 
Nguồn: Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT, Phụ lục 1 
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A6.3  CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 
TRƯỜNG 

 
MỞ ĐẦU  
1. Xuất xứ của dự án 

- Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án đầu tư, trong đó nêu rõ là loại dự án mới, dự án bổ sung, dự án mở 
rộng, dự án nâng cấp hay dự án loại khác. 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền duyệt dự án đầu tư. 
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  

Liệt kê các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự án, 
trong đó nêu đầy, đủ chính xác: mã số, tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành của từng văn bản. 

3. Tổ chức thực hiện ĐTM  
- Nêu tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của chủ dự án, trong đó chỉ rõ việc có thuê hay 

không thuê dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM. Trường hợp có thuê dịch vụ tư vấn, nêu rõ tên cơ quan cung cấp dịch vụ; 
họ và tên người đứng đầu cơ quan cung cấp dịch vụ; địa chỉ liên hệ của cơ quan cung cấp dịch vụ; 

- Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án. 
 
Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 
1.1 Tên dự án  

Nêu chính xác như tên trong báo cáo nghiên cứu khả thi hay báo cáo đầu tư của dự án. 
1.2 Chủ dự án  

Nêu đầy đủ: tên của cơ quan chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với cơ quan chủ dự án; họ tên và chức danh của 
người đứng đầu cơ quan chủ dự án. 

1.3 Vị trí địa lý của dự án  
Mô tả rõ ràng vị trí địa lý (gồm cả tọa độ, ranh giới...) của địa điểm thực hiện dự án trong mối tương quan với các đối 
tượng tự nhiên (hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối, ao hồ và các vực nước khác; hệ thống đồi núi ...), các 
đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị, các đối tượng sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, các công trình văn 
hoá - tôn giáo, các di tích lịch...) và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án, kèm theo sơ đồ vị trí địa lý thể hiện 
các đối tượng này, có chú giải rõ ràng. 

1.4 Nội dung chủ yếu của dự án  
- Liệt kê đầy đủ, mô tả chi tiết về khối lượng và quy mô (không gian và thời gian) của tất cả các hạng mục công trình 

cần triển khai trong quá trình thực hiện dự án, kèm theo một sơ đồ mặt bằng tổng thể bố trí tất cả các hạng mục công 
trình hoặc các sơ đồ riêng lẻ cho từng hạng mục công trình. Các công trình được phân thành 2 loại sau: 
+ Các công trình chính: công trình phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án; 
+ Các công trình phụ trợ: công trình hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động của công trình chính, như: giao thông vận tải, bưu 

chính viễn thông, cung cấp điện, cung cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, di dân tái định cư, cây xanh 
phòng hộ môi trường, trạm xử lý nước thải, nơi xử lý hoặc trạm tập kết chất thải rắn (nếu có) và các công trình 
khác. 

- Mô tả chi tiết, cụ thể về công nghệ thi công, công nghệ sản xuất, công nghệ vận hành của dự án, của từng hạng mục 
công trình của dự án, kèm theo sơ đồ minh họa. Trên các sơ đồ minh họa này phải chỉ rõ các yếu tố môi trường có khả 
năng phát sinh, như: nguồn chất thải và các yếu tố gây tác động khác (nếu có). 

- Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị cần có của dự án kèm theo chỉ dẫn về nước sản xuất, năm sản xuất, hiện 
trạng (còn bao nhiêu phần trăm hay mới).  

- Liệt kê đầy đủ các loại nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào kèm theo chỉ dẫn về tên thương hiệu và công thức hoá học 
(nếu có). 

 
Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI  
2.1 Điều kiện tự nhiên và môi trường:  

- Điều kiện về địa lý, địa chất: Chỉ đề cập và mô tả những đối tượng, hiện tượng, quá trình bị tác động bởi dự án (đối 
với dự án có làm thay đổi các yếu tố địa lý, cảnh quan; dự án khai thác khoáng sản và dự án liên quan đến các công 
trình ngầm thì phải mô tả một cách chi tiết); chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng  

- Điều kiện về khí tượng – thuỷ văn: Chỉ đề cập và mô tả những đối tượng, hiện tượng, quá trình bị tác động bởi dự án 
(đối với dự án có khai thác, sử dụng, làm thay đổi các yếu tố khí tượng, thủy văn thì phải mô tả một cách chi tiết); chỉ 
dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

- Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên: Chỉ đề cập và mô tả những thành phần môi trường bị tác động trực 
tiếp bởi dự án, như: môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của dự án (lưu ý hơn đến những vùng bị 
ảnh hưởng theo hướng gió chủ đạo), nguồn nước tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án, môi trường đất và môi 
trường sinh vật chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chất thải và các yếu tố khác của dự án. 
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- Đối với môi trường không khí, nước và đất đòi hỏi như sau: 
+ Chỉ dẫn rõ ràng các số liệu đo đạc, phân tích tại thời điểm tiến hành ĐTM về chất lượng môi trường (lưu ý: các 
điểm đo đạc, lấy mẫu phải có mã số, có chỉ dẫn về thời gian, địa điểm, đồng thời, phải được thể hiện bằng các biểu, 
bảng rõ ràng và được minh họa bằng sơ đồ bố trí các điểm);  

+ Nhận xét về tính nhạy cảm và đánh giá sơ bộ về sức chịu tải của môi trường. 
2.2 Điều kiện kinh tế – xã hội:  

- Điều kiện về kinh tế: Chỉ đề cập đến những hoạt động kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai 
khoáng, du lịch, thương mại, dịch vụ và các ngành khác) trong khu vực dự án và vùng kế cận bị tác động bởi dự án; 
chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

- Điều kiện về xã hội: Chỉ đề cập đến những các công trình văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu 
dân cư, khu đô thị và các công trình liên quan khác trong vùng dự án và các vùng kế cận bị tác động bởi dự án; chỉ 
dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng 

 
Chương 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
3.1 Nguồn gây tác động 

- Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: Liệt kê chi tiết tất cả các nguồn có khả năng phát sinh các loại chất 
thải rắn, lỏng, khí cũng như các loại chất thải khác trong quá trình triển khai dự án. Tính toán định lượng và cụ thể 
hóa (về không gian và thời gian) theo từng nguồn. So sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện 
hành (nếu có). 

- Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải : Liệt kê chi tiết tất cả các nguồn gây tác động không liên quan đến 
chất thải, như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, 
lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; biến đổi vi khí hậu; suy thoái 
các thành phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học và các nguồn gây tác động khác. Cụ thể hóa về mức độ, không 
gian và thời gian xảy ra. So sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành (nếu có). 

- Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra: Chỉ đề cập đến những rủi ro có thể xảy ra bởi dự án trong 
quá trình xây dựng và vận hành. 

3.2 Đối tượng, quy mô bị tác động 
Liệt kê tất cả các đối tượng tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử và các đối tượng khác 
trong vùng dự án và các vùng kế cận bị tác động bởi chất thải, bởi các yếu tố không phải là chất thải, bởi các rủi ro về sự 
cố môi trường khi triển khai dự án; Mô tả cụ thể, chi tiết về quy mô không gian và thời gian bị tác động. 

3.3 Đánh giá tác động 
- Việc đánh giá tác động phải được cụ thể hoá cho từng nguồn gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Mỗi tác 

động đều phải được đánh giá một cách cụ thể về mức độ, cụ thể về quy mô không gian và thời gian. 
- Việc đánh giá tác động đối với một dự án cụ thể phải được chi tiết hoá và cụ thể hoá cho dự án đó; không đánh giá 

một cách lý thuyết chung chung theo kiểu viết giáo trình, quy chế, quy định, hướng dẫn. 
3.4 Đánh giá về phương pháp sử dụng 

Đánh giá về độ tin cậy của các phương pháp ĐTM áp dụng, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá đã thực hiện; những điều 
còn chưa chắc chắn trong đánh giá và lý giải tại sao, có đề xuất gì. 

 
Chương 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

- Đối với các tác động xấu: 
+ Mỗi loại tác động xấu đã xác định đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, có lý giải rõ ràng về ưu 
điểm, nhược điểm, mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có 
nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan 
có hướng giải quyết, quyết định. 

+ Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp thì tác động xấu sẽ được giảm đến mức nào, có so sánh, đối 
chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì 
phải nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định. 

- Đối với sự cố môi trường: Đề xuất một phương án chung về phòng ngừa và ứng phó sự cố, trong đó nêu rõ: 
+ Nội dung, biện pháp mà chủ dự án chủ động thực hiện trong khả năng của mình; nhận xét, đánh giá về tính khả thi 

và hiệu quả; 
+ Nội dung, biện pháp cần phải có sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan nhà nước và các đối tác khác; 
+ Những vấn đề bất khả kháng và kiến nghị hướng xử lý. 

 
Chương 5: CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Cam kết của chủ dự án về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đã nêu trên; đồng thời, cam kết thực hiện 
tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện dự án.  
 



Phụ lục 6.3 

A..6.3-3 

Chương 6: CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI 
TRƯỜNG 
6.1 Danh mục các công trình xử lý môi trường 

- Liệt kê đầy đủ các công trình xử lý môi trường đối với các chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải khác trong khuôn khổ 
của dự án; kèm theo tiến độ thi công cụ thể cho từng công trình; 

- Liệt kê đầy đủ các công trình xử lý môi trường đối với các yếu tố khác ngoài chất thải, như: xói mòn, trượt, sụt, lở, 
lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước 
mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; biến đổi vi khí hậu; suy thoái các thành phần môi trường; biến đổi 
đa dạng sinh học và các nguồn gây tác động khác (nếu có); kèm theo tiến độ thi công cụ thể cho từng công trình. 

6.2 Chương trình quản lý và giám sát môi trường 
6.2.1 Chương trình quản lý môi trường 

Đề ra một chương trình nhằm quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình 
của dự án và trong quá trình dự án đi vào vận hành trong thực tế, bao gồm: tổ chức và nhân sự cho quản lý môi trường; 
quản lý chất thải, kể cả chất thải nguy hại; phòng, chống sự cố môi trường (trừ nội dung về phòng cháy, chữa cháy sẽ 
làm riêng theo pháp luật về phòng cháy chữa cháy); và các nội dung quản lý môi trường khác có liên quan đến dự án. 

6.2.2 Chương trình giám sát môi trường 
a) Giám sát chất thải: Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng 

cho chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, với tần suất tối thiểu 03 (ba) tháng một 
lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng. 

b) Giám sát môi trường xung quanh: Chỉ phải giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho dự án theo tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, quy định hiện hành của Việt Nam trong trường hợp tại khu vực thực hiện dự án không có các trạm, 
điểm giám sát chung của cơ quan nhà nước, với tần suất tối thiểu 06 (sáu) tháng một lần. Các điểm giám sát phải 
được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng. 

c) Giám sát khác: Chỉ phải giám sát các yếu tố: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; 
bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập 
phèn; và các nguồn gây tác động khác (nếu có) trong trường hợp tại khu vực thực hiện dự án không có các trạm, 
điểm giám sát chung của cơ quan nhà nước, với tần suất phù hợp nhằm theo dõi được sự biến đổi theo không gian 
và thời gian của các yếu tố này. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng. 

 
Chương 7: DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 
Cần đưa ra các khoản kinh phí dự toán cho việc xây dựng và vận hành các công trình môi trường trong quá trình triển khai 
xây dựng và vận hành dự án. 
 
Chương 8: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG  
8.1 Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã 
8.2 Ý kiến của Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã 
(Cả 2 điểm 8.1 và 8.2 này được thể hiện theo yêu cầu nêu tại mục 3.2 của Thông tư này). 
 
Chương 9: CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
9.1 Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu 

- Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo:  
+ Liệt kê các tài liệu, dữ liệu tham khảo với các thông số về: tên gọi, xuất xứ thời gian, tác giả, nơi lưu giữ hoặc nơi 

phát hành của tài liệu, dữ liệu. 
+ Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo. 

- Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập:  
+ Liệt kê các tài liệu, dữ liệu đã tạo lập; xuất xứ thời gian, địa điểm mà tài liệu, dữ liệu được tạo lập. 
+ Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài liệu, dữ liệu tự tạo lập. 

9.2 Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 
- Danh mục các phương pháp sử dụng: Liệt kê đầy đủ các phương pháp đã sử dụng trong quá trình tiến hành ĐTM và 

lập báo cáo ĐTM, bao gồm các phương pháp về ĐTM, các phương pháp về điều tra, khảo sát, nghiên cứu, thí nghiệm 
và các phương pháp có liên quan khác. 

- Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng: Đánh giá mức độ tin cậy của phương pháp theo thang mức 
định tính hoặc định lượng tuỳ thuộc vào bản chất, tính chất và tính đặc thù của từng phương pháp áp dụng.  

9.3 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 
Nhận xét khách quan về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá về các tác động môi trường, các rủi ro về sự cố môi 
trường có khả năng xảy ra khi triển khai dự án và khi không triển khai dự án. Đối với những vấn đề còn thiếu độ tin cậy 
cần thiết, phải nêu lý do khách quan và lý do chủ quan (thiếu thông tin, dữ liệu; số liệu, dữ liệu hiện có đã bị lạc hậu; 
thiếu phương pháp; độ tin cậy của phương pháp có hạn; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ về ĐTM có hạn; các 
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nguyên nhân khác). 
 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 

Phải có kết luận về những vấn đề, như: đã nhận dạng và đánh giá được hết những tác động chưa, còn cái gì chưa rõ; 
đánh giá tổng quát về mức độ, quy mô của những tác động đã xác định; mức độ khả thi của các biện pháp giảm thiểu tác 
động; những tác động tiêu cực nào không thể có biện pháp giảm thiểu vì vượt quá khả năng cho phép của chủ dự án và 
kiến nghị hướng giải quyết. 

2. Kiến nghị 
Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan giúp giải quyết những vấn đề vượt khả năng giải quyết của dự án. 

 
Nguồn: Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT, Phụ lục 4 


	CHƯƠNG 12XEM XÉT VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
	12.1 Các kế hoạch hành động được xây dựng trong Quy hoạch Tổng thể
	12.2 Các vấn đề giả định và biện pháp khắc phục trong các xem xét môi trường và xã hội choQuy hoạch Tổng thể
	12.3 Đánh giá Tác động Môi trường cho các dự án được lập trong M/P
	12.4 Phân tích các phương án thay thế (bao gồm cả tình huống “Không có dự án”)
	12.5 Dự thảo các Hạng mục Nghiên cứu và Kế hoạch Thực hiện Đánh giá Môi trường Chiếnlược (SEA) đối với Quy hoạch Tổng thể
	12.6 Tham vấn với các bên liên quan tại địa phương

	CHƯƠNG 13ĐÁNH GIÁ VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ
	13.1 Đánh giá Ban đầu về các Chương trình
	13.2 Đánh giá Ban đầu về các Chương trình

	Phụ lục
	Phụ lục1.1
	Phụ lục1.2
	Phụ lục1.3
	Phụ lục1.4
	Phụ lục1.5
	Phụ lục4.1
	Phụ lục4.2
	Phụ lục4.3
	Phụ lục4.4
	Phụ lục4.5
	Phụ lục4.6
	Phụ lục5.1
	Phụ lục5.2
	Phụ lục5.3
	Phụ lục 5.4
	Phụ lục 6.1
	Phụ lục 6.2
	Phụ lục 6.3




